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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Quy Nhơn là một thành phố ven biển miền trung Việt Nam, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định. Thành phố Quy Nhơn được thủ tướng chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định vào năm 2010 với 25 đơn vị hành chính gồm 20 phường và 5 xã, trong đó Phường Trần Quang Diệu có vị trí thuận lợi nằm ở trung tâm thành phố có QL1 chạy cắt ngang.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-Ttg ngày 14/4/2015 đã xác định không gian thành phố Quy Nhơn phát triển mở rộng về phía Tây, đồng thời xác định tại các phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Nhơn Bình, Nhơn Phú: Hình thành khu đô thị mới tập trung, tiện nghi phục vụ nhu cầu ở đô thị và đáp ứng nhu cầu ở của công nhân lao động tại khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ và phụ cận.

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Long Vân, TP. Quy Nhơn được phê duyệt tại Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định với mục tiêu hình thành khu đô thị mới hiện đại về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với tính chất chính là đô thị trí tuệ nhân tạo (nghiên cứu, đào tạo, sản xuất phần mềm, khu ở, đất công cộng-dịch vụ đô thị, cây xanh mặt nước và hạ tầng kỹ thuật).

Khu vực nghiên cứu dự án lập quy hoạch (khu đô thị Long Vân 2) nằm tại phường Trần Quang Diệu, theo quy hoạch phân khu khu đô thị Long Vân được phê duyệt có quy mô gồm: khu nhà ở thấp tầng gồm biệt thự và nhà liên kế; công viên cây xanh; nhà ở xã hội. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo cung cấp các tiện ích thiết yếu cho cư dân trong và ngoài khu đô thị. Dự án sau khi triển khai hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về đất ở và nhà ở cho người dân, đồng thời góp phần hoàn thành chương trình phát triển đô thị TP. Quy Nhơn, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định. 

Như vậy, việc lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là hết sức cần thiết.
1.2. Các căn cứ pháp lý lập quy hoạch chi tiết

1.1.1. Cơ sở pháp lý

* Văn bản quy phạm pháp luật

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14;

* Nghị Định
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, ngày  07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
- Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

* Thông Tư

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.
- Thông tư số 01/2021/BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
* Quyết định

- Quyết định số 495/QĐ-Ttg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Long Vân, TP. Quy Nhơn.
- Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.
- Các quy hoạch chuyên ngành, dự án, văn bản chỉ đạo khác có liên quan trên địa bàn khu vực nghiên cứu.
1.1.2. Nguồn tài liệu, số liệu 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của Nhà nước;

- Các dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công các công trình đã và đang triển khai trong phạm vi ranh giới nghiên cứu quy hoạch;

- Các số liệu, tài liệu điều tra thực tế hiện trạng;

- Các số liệu về đặc điểm hiện trạng, nhu cầu đầu tư của khu vực nói riêng và của thành phố Quy Nhơn nói chung cũng như các dự báo khả năng phát triển tại khu vực nghiên cứu lập quy hoạch.
1.1.3. Cơ sở bản đồ

- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Long Vân, TP. Quy Nhơn.

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập quy hoạch.

- Bản trích đo địa chính có thể hiện yếu tố địa hình.

- Các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực lân cận.

1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ, tính chất của khu vực quy hoạch

1.1.4. Mục tiêu

Nhằm cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Long Vân, TP. Quy Nhơn.

Nhằm xây dựng một khu dân cư mới được đầu tư xây dựng đảm bảo đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đầy đủ về hạ tầng xã hội. 

Làm cơ sở pháp lý và kêu gọi đầu tư dự án theo quy hoạch.
1.1.5. Nhiệm vụ

Nội dung cần nghiên cứu trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị:

Đánh giá điều kiện tự nhiên, tình hình dân cư, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng xây dựng khu vực nghiên cứu thiết kế.

Xác định quy mô dân số phù hợp với quy hoạch chi tiết và hệ thống hạ tầng xã hội khu vực. 

Xác định cơ cấu chức năng, quy hoạch sử dụng đất hợp lý với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho từng lô đất và phù hợp với cơ cấu, chức năng của các dự án thành phần.

Xác định các yêu cầu và điều kiện khống chế, hành lang cách ly đảm bảo các công trình xây dựng tuân thủ pháp luật và các quy định xây dựng hiện hành.

Kết nối hài hòa với hệ thống kiến trúc cảnh quan đô thị, các khu đô thị mới và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng với các không gian kiến trúc cũ đang hiện hữu. Chú trọng xây dựng thiết kế hình thái cảnh quan khu vực nghiên cứu mang tính đương đại có chú ý đến văn hoá và tính địa phương nhằm hướng đến một phong cách sống văn minh, cao cấp.

Hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành và Quy hoạch chuyên ngành của tỉnh Bình Định;

Hình thành khu vực quy hoạch có không gian kiến trúc hiện đại, hài hòa với các khu vực phát triển đô thị lân cận.

Xây dựng Quy định về quản lý đô thị theo quy hoạch làm cơ sở cho Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền địa phương quản lý đầu tư theo quy hoạch.

Đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Môi trường.

1.1.6. Tính chất, chức năng
Tính chất là khu đô thị mới, được đầu tư xây dựng đảm bảo đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Có chức năng là khu nhà ở thấp tầng gồm biệt thự và nhà liên kế; công viên cây xanh; nhà ở chung cư xã hội.
CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

1.4. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu
1.1.7. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch
Khu đất nghiên cứu quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính phường Trần Quang Diệu, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp đất công cộng và đất dân cư hiện trạng;

- Phía Nam giáp đất ở mới OQH-09 và đất dân cư hiện trạng;

- Phía Đông giáp đất dân cư hiện trạng;

- Phía Tây giáp đất dân cư hiện trạng.

1.1.8. Quy mô nghiên cứu
- Diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khoảng 35,7ha.

- Dân số dự kiến khoảng: 4.886 người.
1.5. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên
1.1.9. Đặc điểm địa hình

Khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp của các hộ gia đình trong khu vực có địa hình tương đổi bằng phẳng cốt cao độ: 3,4m - 5,7 m. 
Nhận xét: Nhìn chung đặc điểm địa hình địa mạo của khu vực thuận lợi cho công tác quy hoạch và xây dựng. 
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Cảnh quan khu vực lập quy hoạch
1.1.10. Đặc điểm tự nhiên
a. Khí hậu
Theo tài liệu của trạm Khí tượng thủy văn Quy Nhơn, khí hậu được chia thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa khô: Từ tháng 1 đến tháng 8, bình quân số giờ nắng 8,5 giờ/ngày, nhiệt độ 26,90C, lượng mưa 120 mm/tháng, độ ẩm 79%. Đặc biệt mùa này có gió Tây khô nóng kéo dài khoảng 35 - 40 ngày.

- Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 12, bình quân số giờ nắng 4,5 giờ/ngày, nhiệt độ 25,60C, lượng mưa 517 mm/tháng, độ ẩm cao 86%. Đặc biệt mùa này có gió mùa Đông Bắc và bão có tốc độ gió mạnh, xoáy, kéo theo mưa lớn, gây nên lũ lụt.
1.1.11. Địa chất công trình 
Địa chất khu vực khu vực qua khảo sát sơ bộ và tham khảo tài liệu khảo sát của một số công trình xây dựng lân cận, đảm bảo ổn định cho các công trình xây dựng hạ tầng tầng kỹ thuật và các công trình có quy mô vừa (chiều cao tầng ≤ 5 tầng) mà không cần có biện pháp xử lý nền móng.
1.6. Đặc điểm hiện trạng
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Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và HTXH

1.1.12. Hiện trạng sử dụng đất
Bảng tổng hợp sử dụng đất hiện trạng
	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(M2)
	TỶ LỆ
(%)

	1
	ĐẤT TÔN GIÁO
	6,422.1
	1.8

	2
	ĐẤT TRƯỜNG HỌC
	496.2
	0.1

	3
	ĐẤT DÂN CƯ HIỆN TRẠNG
	48,255.1
	13.5

	4
	ĐẤT LÚA
	92,058.0
	25.8

	5
	ĐẤT HOA MÀU
	153,532.3
	43.0

	6
	ĐẤT TRỐNG
	6,786.0
	1.9

	7
	MƯƠNG, THOÁT NƯỚC
	8,167.7
	2.3

	8
	ĐẤT NGHĨA ĐỊA
	25,356.2
	7.1

	9
	ĐƯỜNG ĐẤT, Đ. BÊ TÔNG, TALUY
	16,254.2
	4.5

	10
	TỔNG
	357,327.8
	100.0


1.1.13. Hiện trạng dân cư

Trong khu vực lập quy hoạch có nhiều hộ dân hiện đang sinh sống (khoảng gần 200 hộ dân), có 3 ngôi chùa, miếu là: chùa Bình Tân, chùa Bình Lâm, Tiểu thánh thất Long Vân, có 01 trường Mầm non Trần Quang Diệu. 
1.1.14. Hiện trạng công trình kiến trúc

Các công trình nhà ở trong khu vực nghiên cứu quy hoạch chủ yếu là các nhà ở dân cư dạng 1 ÷ 3 tầng, hình thức kiến trúc đơn giản truyền thống, chưa có quy hoạch kiến trúc cảnh quan chung, không đồng nhất.

1.1.15. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
a. Giao thông
Chủ yếu là đường bê tông khu dân cư và đường đất bờ thủa hiện trạng.
Địa hình hiện trạng thấp dần từ Tây sang Đông, cao độ dao động từ 3,4m-5,7m.

b. Hiện trạng thoát nước mặt: 
Khu vực chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ cho khu dân cư, chủ yếu là thoát nước mưa tự chảy theo địa hình tự nhiên. Dốc theo hướng từ Tây sang Đông.
c. Hiện trạng nguồn ô nhiễm vệ sinh môi trường: 
Trong giới hạn khu vực nghiên cứu không có nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến môi trường. 
d. Hiện trạng cấp nước: 
Khu vực nghiên cứu đã có hệ thống cấp nước sạch.
e. Hiện trạng cấp điện: 
Hiện tại nguồn cung cấp điện cho khu vực chủ yếu từ hệ thống điện quốc gia qua các cấp điện áp 110kV. 

Lưới điện trung thế 22KV và hạ thế 0,4kV trong khu vực chủ yếu đi trên cột bê tông vuông, bán kính cấp điện còn dài.

Trạm biến áp 22/0,4kV. Các trạm hạ thế trong địa bàn hiện chủ yếu là trạm 22/0,4kV. Các trạm chủ yếu là trạm treo.
f. Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động
Hiện nay có 2 nhà khai thác dịch vụ thông tin liên lạc chính, bao gồm: Tổng công ty Viễn thông Bình Định (VNPT), Công ty Viễn thông quân đội (Viettel). 

Cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc cho dân cư xung quanh khu vực nghiên cứu do VNPT cung cấp. 

Mạng di động đã phủ kín sóng cho toàn bộ khu vực này. Hiện tại mạng di động đang sử dụng công nghệ GSM và CDMA.  

 Dịch vụ truyền hình theo mạng thông tin.

g. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
Trong giới hạn khu vực nghiên cứu phần lớn là đất ruộng, không có hệ thống thoát nước thải, không có hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt chuyên dụng.

Nước thải khu vực dân cư đổ vào khu đất nông nghiệp, khó canh tác, gây ô nhiễm môi trường đất và nước.

h. Đánh giá đất xây dựng:

Khu đất lập quy hoạch có nền địa hình khá tốt cho xây dựng công trình, việc xây dựng một khu dân đô thị mới xen kẽ với dân cư hiện trạng sẽ gặp khó khăn khi đầu tư hạ tầng khung kết nối hạ tầng kỹ thuật mới và hiện có. Công suất cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải chưa đủ quy mô đáp ứng theo quy hoạch đã phê duyệt.

1.7. Đánh giá chung
1.1.16. Thuận lợi

- Là khu đất lân cận giao thông đối ngoại, giao thông đô thị, có vị trí lân cận trung tâm hành chính, chính trị thành phố Quy Nhơn, sức hút đầu tư hấp dẫn. 

- Khu vực dự án có mặt bằng chủ yếu là đất nông nghiệp; thuận lợi cho công tác GPMB;

- Gần với các tuyến đường giao thông quan trọng là đường Lạc Long Quân (QL1A) đường Hùng Vương, thuận lợi cho việc kết nối hạ tầng.
1.1.17. Khó khăn

Với diện tích đất gồm đất nông nghiệp, kênh mương thuỷ lợi và một phần đất ở hiện trạng, việc xây dựng các khu chức năng theo quy hoạch sẽ ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất của một bộ phận dân cư, do vậy công tác đền bù cần phù hợp với chính sách và tình hình địa phương, có ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đầu tư, việc kiểm soát, đảm bảo môi trường và điều kiện sinh hoạt cũng là vấn đề thách thức lớn.

Khu vực cũng khá trũng thấp, khối lượng san nền khá lớn dẫn đến chi phí đầu tư xây dựng cao. Cần có giải pháp thiết kế hài hòa với vấn đề thu hút đầu tư và vấn đề kinh phí.
__________________________
CHƯƠNG 3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

3.1. Các căn cứ
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.
3.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêuQH

	I
	Chỉ tiêu sử dụng đất  

	
	Đất ở
	m2/ng​ười
	~ 15-28

	
	Đất cây xanh 
	m2/ng​ười
	≥ 2 

	
	Đất công viên, vườn hoa
	m2
	≥ 5000

	
	Khu y tế, văn hoá
	m2/công trình
	≥ 500

	II
	Tầng cao trung bình 
	 Tầng
	

	 
	Nhà ở liên kế 
	Tầng
	4

	
	Nhà ở biệt thự 
	Tầng
	3

	
	Nhà ở xã hội
	Tầng
	5

	
	Công trình công cộng, y tế, trường học
	Tầng
	1÷3

	III
	Mật độ xây dựng trung bình trong các lô đất xây dựng  

	 
	 - Nhà ở (tùy theo diện tích lô đất)
	%
	50÷90

	
	 - Nhà ở xã hội
	%
	40÷60

	 
	 - Trường mầm non, văn hóa
	%
	30÷40

	 
	 - Đất cây xanh
	%
	≤ 5

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật đô thị 

	4.1
	Giao thông
	
	

	
	Tỷ lệ đất giao thông 
	%
	≥ 18

	4.2
	Cấp nước
	
	

	
	Cấp n​ước sinh hoạt (Qsh)
	lít/người-ngđ
	≥ 120

	
	Cấp n​ước công cộng
	lít /m2 sàn-ngđ
	≥ 2

	4.3
	Cấp điện
	Kwh/ng/năm
	1500

	
	Cấp điện nhà ở
	Kw/hộ
	≥ 2,5

	
	Cấp điện công cộng
	W/m2 sàn
	≥ 30

	
	Chiếu sáng đường phố
	Cd/m2
	0,4-1,2

	4.4
	Thông tin liên lạc
	
	

	
	Thuê bao sinh hoạt
	Thuê bao/hộ
	≥ 1

	4.5
	Thoát nước thải
	
	Tách riêng thoát mưa

	
	Tiêu chuẩn thoát nư​ớc 
	% cấp nước
	100 

	4.6
	Vệ sinh môi trường 
	
	

	
	Tiêu chuẩn xử lý CTRsh
	kg/ng-ngđ
	≥ 1,2

	
	Tiêu chuẩn thu gom CTRsh về khu tập trung
	%
	100

	
	Tiêu chuẩn CTR cc, tm, dv so với CTRsh
	%
	20


CHƯƠNG 4. NỘI DUNG QUY HOẠCH 
4.1. Nguyên tắc thiết kế quy hoạch 

- Tuân thủ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quy hoạch đô thị. Tuân thủ theo đồ án quy hoạch phân khu đã được duyệt. Điều chỉnh và khớp nối đồng bộ với các quy hoạch có liên quan, thiết kế hiện đại với cơ sở hạ tầng đồng bộ, phân khu chức năng hợp lý.

- Cấu trúc quy hoạch cần rõ ràng và linh hoạt nhằm đáp ứng cho hiện tại cũng như tương lai lâu dài. 

Bố cục không gian kiến trúc rõ ràng, các công trình cần được thiết kế phù hợp nhiều nhu cầu và phân bổ sử dụng khác nhau. Bố cục không gian kiến trúc cần có nhịp điệu, có sự chuyển đổi hợp lý về hình khối kiến trúc, giữa công trình thấp tầng và cao tầng.

- Tạo dựng cảnh quan để tạo nên một khu dân cư xanh, tiện nghi, thân thiện và an toàn cho người sử dụng.

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Khớp nối đồng bộ các mặt bằng quy hoạch, các dự án đầu tư đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cung cấp tiện nghi đô thị, hệ thống không gian mở cho người dân và người làm việc trong khu dân cư.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng đồng bộ mới hoàn toàn hệ thống đường trong khu dân cư đảm bảo yêu cầu và bán kính đi lại của dân cư trong khu ở. 

Có các giải pháp tổ chức giao thông thông thoáng, không chồng chéo đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu phòng cháy, cứu thương. Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc.

- Phương án thiết kế không tác động đến các khu vực đang khai thác sử dụng, các khu dân cư hiện trạng,... Riêng khu vực dân cư hiện trạng nằm trong ranh giới quy hoạch có biện pháp di rời tái định cư tại chỗ để có thể gắn kết về mặt không gian trong toàn khu thiết kế mới cũng như kết nối về hạ tầng kỹ thuật.

- Các cơ cấu, cấu trúc khu dân cư được thiết kế để làm giảm tối thiểu năng lượng không thể sử dụng lại. 

Thiết kế, bố trí các lô đất, công trình trong khu dân cư phải hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế công trình phù hợp với điều kiện khí hậu và phát triển bền vững.

Tận dụng khai thác cảnh quan thiên nhiên, cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch khu dân cư. Khai thác triệt để các khoảng không gian trống làm bãi đỗ xe, cây xanh, sân chơi và các mục đích công cộng khác phù hợp trước mắt và lâu dài.

Qua đó, đồ án quy hoạch đưa ra giải pháp thiết kế các trục giao thông chính, trục cảnh quan trên cơ sở kết hợp yếu tố kết nối giao thông đối ngoại, phù hợp hạ tầng xã hội xung quanh, phù hợp điều kiện tự nhiên đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực, từ đó thiết kế quy hoạch sử dụng đất với các chức năng lô đất hiệu quả nhất về công năng, thẩm mỹ và kinh tế.

4.2. Hình thức tổ chức kiến trúc
Khu đất dự kiến lập quy hoạch có hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp, nằm trong phân khu Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định). Khu dân cư dự kiến quy hoạch có dân số khoảng 4.886 người, có hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch phân khu. 
- Trên cơ sở các tuyến đường trục chính Bắc – Nam và Đông – Tây theo QHPK, định hướng mở các tuyến đường chạy vuông góc và song song.
- Bố trí dải hành lang cây xanh chuyên dụng (cách ly lưới điện 110 kV).

- Hình thành các nhóm nhà ở được  bố trí trên toàn bộ diện tích quy hoạch.
- Các khuôn viên cây xanh, TDTT được bố trí nằm giữa các nhóm nhà ở.

- Khu nhà chung cư xã hội cao tầng bố trí phía Đông.
- Bố trí 01 nhà văn hóa phía Tây; 01 trường mầm non ở vị trí trung tâm khu vực lập QH (bao gồm cả việc hoàn trả trường mầm non Trần Quang Diệu hiện trạng).
- Căn cứ theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 354/QĐ-UBND ngày 27/01/2021, số hộ dân bị ảnh hưởng bới dự án là 337 hộ gia đình, tuy nhiên thực tế số hộ đủ điều kiện tái định cư là 77 hộ, vì vậy đồ án đã bố trí quỹ đất tại định cư TĐC-01 đến TĐC-03 với tổng số hộ là 84 hộ.
4.2.1. Cơ cấu sử dụng đất
Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất
	STT
	Chức năng
	 Diện tích
(m2) 
	Tỷ lệ

	1
	Đất nhà ở
	    130.091,7 
	36,40%

	1.1
	Đất ở xây dựng nhà liền kề
	    85.902,01 
	 

	1.2
	Đất ở tái định cư
	    11.645,62 
	 

	1.3
	Đất ở xây dựng nhà biệt thự
	        6.447,1 
	 

	1.4
	Đất xây dựng chung cư nhà ở xã hội
	         26.097 
	 

	2
	Đất công trình hạ tầng xã hội
	        6.742,8 
	1,89%

	2.1
	Đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng
	        1.354,3 
	 

	2.2
	Đất công trình công cộng 
	        1.025,9 
	 

	2.3
	Đất Giáo dục (trường mầm non)
	        4.362,6 
	 

	3
	Đất cây xanh
	      31.703,3 
	8,87%

	3.1
	Đất cây xanh công cộng
	      21.582,1 
	 

	3.2
	Đất cây xanh chuyên dụng
	      10.121,2 
	 

	4
	Đất tôn giáo
	      5.465,97 
	1,53%

	5
	Đất giao thông và HTKT
	  157.439,26 
	44,06%

	5.1
	Đất giao thông, vỉa hè
	  144.312,76 
	 

	5.2
	Đất bãi đỗ xe
	        8.865,4 
	 

	5.3
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác
	        4.261,1 
	 

	6
	Khu ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang
	      25.884,7 
	7,24%

	Tổng
	  357.327,77 
	100,0%


 (*): Đối với chức năng đất HTKT bố trí trạm xử lý nước thải, giai đoạn sau hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch phân khu hoàn thiện, phần đất HTKT bố trí trạm xử lý nước thải sẽ hoàn trả lại đất cây xanh theo điều chỉnh quy hoạch phân khu được duyệt.
Bảng so sánh cơ cấu sử dụng đất Dự án: Khu đô thị mới Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

	TT
	Thành phần đất theo chức năng
	Chỉ tiêu theo HSMT và QHPK 1/2000
	QHPK 1/2000 được duyệt tại Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 
	Đồ án QHCT 
XD tỷ lệ 1/500

	
	
	 Diện tích
 (m2) 
	 Tỷ lệ 
	Diện tích
 (m2)
	 Tỷ lệ 
	 Diện tích
 (m2) 
	 Tỷ lệ 

	1
	Đất ở 
	   182.271,0 
	50,63%
	    232.714,0 
	64,6%
	   155.976,4 
	43,7%

	1.1
	Đất ở mới
	     182.271,0 
	50,63%
	      131.907,0 
	36,6%
	     130.091,7 
	 

	1.1.1
	Đất ở xây dựng nhà liền kề
	   109.760,0 
	 
	 
	 
	     85.902,0 
	 

	1.1.2
	Đất ở xây dựng nhà biệt thự
	     19.911,0 
	 
	 
	 
	       6.447,1 
	 

	1.1.3
	Đất ở tái định cư
	     52.600,0 
	 
	 
	 
	     11.645,6 
	 

	1.1.4
	Đất ở xây dựng nhà ở xã hội
	 
	 
	 
	 
	     26.097,0 
	 

	1.2
	Đất ở hiện trạng
	 
	0,00%
	      100.807,0 
	28,0%
	       25.884,7 
	 

	2
	Đất công trình công cộng
	     27.697,0 
	7,69%
	      27.697,0 
	7,69%
	     28.324,9 
	7,9%

	2.1
	Đất công trình công cộng - HTXH
	         6.117,0 
	 
	         6.117,0 
	 
	         6.742,8 
	 

	 
	Đất văn hóa (sân chơi nhà SHCĐ+ công cộng)
	 
	 
	 
	 
	       2.380,2 
	 

	 
	Đất giáo dục (trường mầm non) 
	       6.117,0 
	 
	       6.117,0 
	 
	       4.362,6 
	 

	2.2
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	       21.580,0 
	 
	       21.580,0 
	 
	       21.582,1 
	 

	3
	Đất cây xanh cách ly 
	     10.333,0 
	2,87%
	      10.333,0 
	2,87%
	     10.121,2 
	2,8%

	3.1
	Đất cây xanh chuyên dụng 
	       10.333,0 
	 
	       10.333,0 
	 
	       10.121,2 
	 

	4
	Đất tôn giáo 
	                -   
	0,00%
	 
	0,00%
	       5.466,0 
	1,5%

	5
	Đất giao thông & HTKT
	   139.699,0 
	38,81%
	         89.256 
	24,79%
	   157.439,3 
	44,1%

	5.1
	Đất đường giao thông
	     139.699,0 
	 
	 
	 
	     144.312,8 
	 

	5.2
	Đất bãi đỗ xe
	 
	 
	 
	 
	         8.865,4 
	 

	5.3
	Đất kè taluy
	 
	 
	 
	 
	         3.313,9 
	 

	5.3
	Đất HTKT (trạm XLNT)
	 
	 
	 
	 
	           947,2 
	 

	 
	Tổng diện tích đất dự án
	   360.000,0 
	100,0%
	    360.000,0 
	100,0%
	   357.327,8 
	100,0%


4.2.2. Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sử dụng đất
Bảng tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

	TT
	KÝ HIỆU
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
 (M2)
	MĐXD TỐI ĐA (%)
	TẦNG CAO TỐI ĐA 
	HỆ SỐ SDĐ
	TỶ LỆ 
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	 
	ĐẤT Ở
	    130.091,7 
	 
	 
	 
	36,40

	a
	LK
	Đất ở liên kế
	    85.902,01 
	 
	 
	 
	 

	1
	LK-1
	Khu ở liên kế 1
	       7.043,2 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	2
	LK-2
	Khu ở liên kế 2
	       5.586,1 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	3
	LK-3
	Khu ở liên kế 3
	       3.136,6 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	4
	LK-4
	Khu ở liên kế 4
	       4.542,6 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	5
	LK-5
	Khu ở liên kế 5
	       4.360,0 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	6
	LK-6
	Khu ở liên kế 6
	       3.932,4 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	7
	LK-7
	Khu ở liên kế 7
	       3.872,0 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	8
	LK-8
	Khu ở liên kế 8
	       1.740,8 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	9
	LK-9
	Khu ở liên kế 9
	       1.232,2 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	10
	LK-10
	Khu ở liên kế 10
	       5.026,6 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	11
	LK-11
	Khu ở liên kế 11
	       4.014,9 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	12
	LK-12
	Khu ở liên kế 12
	       3.013,2 
	70-90
	4
	2,8-3,6
	 

	13
	LK-14
	Khu ở liên kế 14
	       4.116,6 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	14
	LK-15
	Khu ở liên kế 15
	       1.441,6 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	15
	LK-16
	Khu ở liên kế 16
	       3.554,8 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	16
	LK-17
	Khu ở liên kế 17
	       3.897,6 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	17
	LK-18
	Khu ở liên kế 18
	       6.465,5 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	18
	LK-19
	Khu ở liên kế 19
	       1.764,8 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	19
	LK-20
	Khu ở liên kế 20
	       2.983,0 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	20
	LK-21
	Khu ở liên kế 21
	       2.444,3 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	21
	LK-22
	Khu ở liên kế 22
	       4.505,9 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	22
	LK-23
	Khu ở liên kế 23
	       4.862,5 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	23
	LK-24
	Khu ở liên kế 24
	       2.364,8 
	80-90
	4
	3,2-3,6
	 

	d
	TĐC
	Đất tái định cư
	    11.645,62 
	 
	 
	 
	 

	1
	TDC-01
	Khu tái định cư 01
	       4.082,0 
	70-90
	4
	2,8-3,6
	 

	2
	TDC-02
	Khu tái định cư 02
	       3.984,7 
	70-90
	4
	2,8-3,6
	 

	3
	TDC-03
	Khu tái định cư 03
	       3.578,9 
	70-90
	4
	2,8-3,6
	 

	b
	BT
	Đất ở nhà biệt thự
	        6.447,1 
	 
	 
	 
	 

	1
	BT-01
	Đất ở nhà biệt thự 1
	       2.272,2 
	50-60
	3
	1-1,8
	 

	2
	BT-02
	Đất ở nhà biệt thự 2
	       4.174,9 
	50-60
	3
	1-1,8
	 

	c
	OXH
	Đất ở xã hội
	         26.097 
	 
	 
	 
	 

	1
	OXH-1
	Đất ở xã hội dạng chung cư 1
	     26.097,0 
	40
	5
	2
	 

	II
	 
	ĐẤT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI
	        6.742,8 
	 
	 
	 
	1,89

	2.1
	VH
	Nhà văn hóa 
	        1.354,3 
	40
	2
	0,8
	 

	2.2
	CC
	Đất công cộng (dự kiến XD trạm y tế)
	        1.025,9 
	40
	2
	0,8
	 

	2.3
	GD
	Đất giáo dục
	        4.362,6 
	40
	3
	1,2
	 

	III
	 
	ĐẤT CÂY XANH
	      31.703,3 
	 
	 
	 
	8,87

	3.1
	CX
	Đất cây xanh công cộng
	      21.582,1 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	CX1
	Đất cây xanh vườn hoa
	       1.788,4 
	5
	1
	0,05
	 

	2.4.2
	CX2
	Đất cây xanh vườn hoa
	       2.071,7 
	5
	1
	0,05
	 

	2.4.3
	CX3
	Đất cây xanh vườn hoa
	       6.138,2 
	5
	1
	0,05
	 

	2.4.4
	CX4
	Đất cây xanh vườn hoa
	     11.583,8 
	5
	1
	0,05
	 

	3.2
	CXCL
	Đất cây xanh chuyên dụng
	      10.121,2 
	-
	-
	-
	 

	3.2.1
	CXCL-1
	Cây xanh chuyên dụng 1
	          571,6 
	-
	-
	-
	 

	3.2.2
	CXCL-2
	Cây xanh chuyên dụng 2
	       2.163,7 
	-
	-
	-
	 

	3.2.3
	CXCL-3
	Cây xanh chuyên dụng 3
	       3.135,7 
	-
	-
	-
	 

	3.2.4
	CXCL-4
	Cây xanh chuyên dụng 4
	       4.250,2 
	-
	-
	-
	 

	IV
	DT
	ĐẤT TÔN GIÁO
	      5.465,97 
	 
	 
	 
	1,53

	4.1
	DT-1
	Khu chùa Bình Tân
	       3.458,6 
	30-50
	1
	0,3-0,5
	 

	4.2
	DT-2
	Khu chùa Bình Lâm
	       1.495,4 
	30-50
	1
	0,3-0,5
	 

	4.3
	DT-3
	Khu Tiểu Thánh Thất Long Vân
	          512,0 
	30-50
	1
	0,3-0,5
	 

	V
	 
	ĐẤT GIAO THÔNG VÀ HTKT
	  157.439,26 
	 
	 
	 
	44,06

	5.1
	 
	Đất giao thông, vỉa hè
	  144.312,76 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	 
	 Giao thông khu vực
	     73.420,2 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	 
	 Giao thông đối nội
	     70.892,6 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	P
	Đất bãi đỗ xe
	        8.865,4 
	-
	-
	-
	 

	5.2.1
	P1
	Bãi đỗ xe 01
	       3.387,0 
	 
	 
	 
	 

	5.2.2
	P2
	Bãi đỗ xe 02
	       1.264,0 
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	P3
	Bãi đỗ xe 03
	       2.888,0 
	 
	 
	 
	 

	5.2.4
	P4
	Bãi đỗ xe 04
	          432,2 
	 
	 
	 
	 

	5.2.5
	P5
	Bãi đỗ xe 05
	          894,2 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	 
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác
	        4.261,1 
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	TL
	Kè taluy
	       3.313,9 
	 
	 
	 
	 

	5.3.2
	HTKT
	Trạm xử lý nước thải
	          947,2 
	40
	1
	0,4
	 

	VI
	HT
	Khu ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang
	      25.884,7 
	 
	 
	 
	7,24

	 
	HT1
	 
	       2.465,8 
	70-100
	4
	2,8-4,0
	 

	 
	HT2
	 
	     11.218,9 
	70-100
	4
	2,8-4,0
	 

	 
	HT3
	 
	          279,0 
	70-100
	4
	2,8-4,0
	 

	 
	HT4
	 
	     11.921,0 
	70-100
	4
	2,8-4,0
	 

	 
	 
	TỔNG
	  357.327,77 
	 
	 
	 
	100,0


4.2.3. Chi tiết quy hoạch sử dụng đất

4.2.4. Phân khu chức năng

Đồ án quy hoạch bố trí thành các chức năng: 
- Đất ở (Đất ở liên kế, đất ở biệt thự, tái định cư, nhà ở xã hội); 
- Đất khu thiết chế văn hóa; 
- Đất công cộng (dự kiến xây dựng trạm y tế);
- Đất trường mầm non; 
- Đất cây xanh (Đất cây xanh, Công viên, mặt nước, Đường dạo, Cây xanh - bãi đỗ xe); 
- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác.
Cụ thể như sau:
a) Đất nhà văn hóa, công cộng: 
*. Đất văn hóa (xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng) : lô đất có kí hiệu NVH, diện tích 1.354,3m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao từ 2 tầng. 
*. Đất công cộng (xây dựng trạm y tế): lô đất có kí hiệu CC, diện tích 1.025,9 m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao từ 2 tầng. 
b) Đất trường mầm non
Lô đất có kí hiệu MN, diện tích 4.362,6 m2, mật độ xây dựng khoảng 40%, tầng cao từ 3 tầng.
c) Đất công viên cây xanh, TDTT
Tổng diện tích khoảng 21.582,1 m2, là không gian mở, lõi xanh của khu vực, bao gồm cây xanh, mặt nước, đường dạo, chòi nghỉ, TDTT, các công trình biểu tượng. Là không gian dạo chơi, thư giãn , nơi sinh hoạt cộng đồng của khu vực.
d) Giao thông và hạ tầng kỹ thuật

Trong đó bao gồm đất giao thông và đất hạ tầng kỹ thuật, kè taluy, bãi đỗ xe.

e) Đất ở

Bao gồm các lô đất ở dân cư mới trong đó 23 nhóm lô đất nhà ở liên kế ký hiệu từ LK-1 đến LK-24; và 03 nhóm lô đất biệt thự ký hiệu BT-1; BT-02; đất ở hiện trạng có ký hiệu HT-01, HT-2, HT-3, HT-04 và đất ở tái định cư TDC-01 đến TDC-03; đất ở xã hội có ký hiệu OXH-1. Cụ thể như sau:

- Các ô đất ở mới nhà Liên kế, tầng cao công trình  4 tầng:

Các nhóm lô đất ký hiệu LK (LK-1; LK-2; LK-3;…): tổng diện tích khoảng 85.902,01 m², mật độ xây dựng tối đa 90% (mật độ xây dựng tối đa cụ thể tùy theo từng diện tích lô đất); chiều cao xây dựng 4 tầng;
- Các ô đất ở nhà tái định cư, tầng cao công trình tối đa 4 tầng:

Các nhóm lô đất ký hiệu TĐC (TĐC-01 đến TĐC-03): tổng diện tích khoảng 11.645,62 m², mật độ xây dựng tối đa 90% (mật độ xây dựng tối đa cụ thể tùy theo từng diện tích lô đất); chiều cao xây dựng 4 tầng;

- Các ô đất ở biệt thự, tầng cao công trình 3 tầng:

Ô đất ký hiệu BT-1, BT-02 tổng diện tích đất khoảng 6.447,1 m², mật độ xây dựng tối đa 60% (mật độ xây dựng cụ thể tùy theo từng diện tích lô đất);

- Các ô đất ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang, tầng cao công trình tối đa 4 tầng:

Các ô đất ký hiệu HT-01, HT-2, HT-3, HT-04: tổng diện tích đất khoảng 25.884,7 m², mật độ xây dựng tối đa 100%.
Đất ở xã hội có diện 26.097,0m2  , mật độ xây dựng 40%, tầng cao 5 tầng là khu nhà ở cho người thu nhập thấp.

Mật độ xây dựng nhà ở theo từng lô đất quy định theo bảng 2.8 Quy chuẩn 01/2021 (kèm theo TT 01/2021/TT-BXD):

	Diện tích lô đất (m2/căn nhà)
	≤90
	100
	200
	300
	500
	≥1000

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	90
	70
	60
	50
	40


4.3. Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

4.3.1. Quan điểm thiết kế kiến trúc cảnh quan

Đồ án quy hoạch được thiết kế tổng thể dựa trên các quy chuẩn và tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành. Được bố cục tạo thành một tổng thể không gian quy hoạch thống nhất, chặt chẽ và phù hợp với những yêu cầu đặc thù của một chức năng. Thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực quy hoạch mang tính chất một khu chức năng hiện đại dựa trên ý tưởng thiết kế các khoảng không gian đóng, mở, kết hợp hài hoà giữa các công trình công cộng thấp tầng với các công trình điểm nhấn, các khu xây xanh kiến trúc cảnh quan, các khu ở mới và các khu quy hoạch cải tạo chỉnh trang. 

Đồ án có các quan điểm thiết kế kiến trúc cảnh quan như sau:

- Khai thác các giá trị cảnh quan thiên nhiên và vị trí địa lí sẵn có, kết hợp với hệ thống giao thông để tạo khung liên kết kết nối các không gian trong khu nhà ở. Trên cơ sở đó, tạo các điểm nhìn, hướng nhìn, khai thác được tối đa giá trị cảnh quan của hệ thống không gian mở, của khung cảnh quan thiên nhiên.

- Tạo trục có tính dẫn hướng đến các công trình quan trọng như công trình dịch vụ đô thị, các trung tâm hoạt động đông người. Các trục giao thông chính được xác định là các trục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Trong đó, các giải pháp cần có nguyên tắc tạo tầm nhìn thoáng rộng, điểm nhìn đa dạng, đóng mở và tạo cảm hứng thị giác. 

- Tăng cường các góc nhìn quan trọng từ các khu vực cảnh quan tự nhiên, cây xanh và mặt nước tới các khu chức năng quan trọng của khu vực dự án. Thiết lập một hệ thống không gian mở liên kết rõ ràng với sự phân cấp theo thứ bậc về quy mô xây dựng và chức năng sử dụng

- Lối tiếp cận dành cho các phương tiện giao thông có đến từng căn hộ và các công trình, tách biệt và thao sự thông thoáng cho các tuyến đường đi bộ. Phát triển hệ thống vỉa hè cảnh quan trên khắp các tuyến đường và khu công cộng, thương mại dịch vụ nhằm tăng cường trải nghiệm đi bộ với các tuyến nối xanh liên kết công trình, tạo cảm giác dễ chịu trong một mạng lưới liền mạch. Toàn bộ các lối tiếp cận của phương tiện giao thông và người đi bộ sẽ được đo qua những tuyến, điểm nhấn kiến trúc cảnh quan giàu giá trị thẩm mỹ. 

- Tạo nên sự linh hoạt về mật độ và hình khối trong khu vực dự án mà vẫn đạt được các mục đích về tổng thể về cơ cấu và đặc điểm đô thị toàn khu vực. Phát triển hệ thống công trình kiến trúc có phong cách hiện đại mới, được tổ hợp khối đơn giản và có màu sắc sáng, hài hòa với thiên nhiên, có sự liền mạch theo các thủ pháp tạo tuyến, điểm, diện, công trình điểm nhấn.

Yêu cầu thiết kế kiến trúc cảnh quan của đồ án:

+ Bố cục quy hoạch công trình trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.

+ Quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

+ Chiều cao công trình và các tầng nhà phải đảm bảo hài hòa, tính thống nhất với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực.

+ Khoảng lùi của công trình trên các đường phố chính và các ngã phố chính tuân thủ trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã xác lập, đảm bảo tính thống nhất trên các tuyến phố; 

+ Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.

+ Độ vươn ra của các chi tiết kiến trúc như mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào...) phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về độ vươn ra với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích nghiên cứu xây dựng độ vươn ra của các chi tiết kiến trúc công trình bằng nhau.

+ Cổng ra vào, biển hiệu quảng cáo công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về kích thước (chiều cao, chiều rộng), hình thức kiến trúc với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích nghiên cứu xây dựng đảm bảo tính thống nhất bằng nhau. Khuyến khích đặt cổng khu đô thị (hoặc biểu tượng) có thiết kế hài hòa đặt tại vị trí thích hợp lối vào hoặc trung tâm khu đô thị. 
Thiết kế quy hoạch cảnh quan cũng chính là các thiết kế, các quy định kiểm soát phát triển hợp lý cho từng lô đất và các khu vực chức năng khác, bao gồm các quy định về tầng cao trung bình, mật độ xây dựng, các khoảng lùi trong xây dựng công trình để đưa ra một giải pháp quy hoạch hiệu quả nhất đồng thời đảm bảo cho tính thống nhất mỹ quan các khu chức năng. Hình thức kiến trúc của các công trình có những đặc điểm chung nhất, hình thành đặc trưng kiến trúc riêng của tuyến phố như các công trình công cộng, nhà ở được nối kết với nhau bằng hệ thống cây xanh mềm, hàng rào thông thoáng...

4.3.2. Giải pháp quy hoạch cảnh quan, trục cảnh quan đô thị và công trình điểm nhấn.

* Giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực được nghiên cứu tổ chức khai thác ở các công trình công cộng, khu vực ở mới và khu vực cây xanh.

- Khu vực đất công cộng thiết kế 02 công trình chính: 

+ Khu mầm non: vị trí nằm trung tâm khu vực lập quy hoạch, là không gian kiến trúc điểm nhấn, làm nổi bật trục cảnh quan cho khu vực quy hoạch;

+ Khu thiết chế văn hóa: đặt tại vị trí giáp các lô đất cây xanh, bố trí xen kẽ các công trình tăng tiện nghi đô thị, tạo các khoảng mở tầm nhìn giữa các lô đất ở.

- Khu vực quy hoạch đất ở mới được bố trí đồng đều trong khu vực quy hoạch,  là những cụm công trình có giá trị kiến trúc nêu bật được đặc điểm hình ảnh của một khu đô thị hiện đại, đóng góp vào bộ mặt phát triển đô thị của khu vực.

- Khu vực cây xanh cảnh quan được bố trí nằm tại 3 vị trí khu vực có vai trò như những  lá phổi xanh trong khu vực quy hoạch, việc quy hoạch thiết kế khu vực cây xanh cảnh quan làm cho không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực quy hoạch sẽ trở lên mềm mại và thân thiện với môi trường tạo ra được một khu đô thị “ xanh” trong đô thị.

* Trục cảnh quan đô thị gồm:

- Cửa ngõ khu vực: được xác định tại điểm đấu nối giữa trục trung tâm với đường Hùng Vương.

Trục trung tâm: Là trục cảnh quan chủ đạo, khép kín liên kết các khu chức năng quy hoạch. Khu vực cửa ngõ ra vào đô thị thiết kế hiện đại, biểu tượng đặc trưng gây ấn tượng, chào đón thân thiện.

 Tại vị trí các đường trục chính mở xuyên qua khu từ các đường đối ngoại là các không gian trọng điểm, lấy các tuyến đường chính và các khu làm trung tâm bố cục cho các thành phần chức năng xung quanh.

- Khung giao thông được phát triển trên cơ sở hệ thống 02 tuyến giao thông chính. Bắc-Nam; Đông Tây.

- Hình thành 02 nhóm nhà ở liên kế khu vực Phía Tây và Phía Đông.

4.4. Thiết kế đô thị.
4.4.1. Công trình điểm nhấn theo hướng tầm nhìn

Đồ án cụ thể hóa các công trình điểm nhấn được xác định từ quy hoạch phân khu, định hình thiết kế kiến trúc công trình phù hợp với tính chất sử dụng và tạo thụ cảm tốt. Trong trường hợp điểm nhấn có sử dụng không gian cảnh quan là điểm nhấn thì cần cụ thể hóa về cây xanh, mặt nước, địa hình tự nhiên, nhân tạo.
Công trình điểm nhấn theo hướng tầm nhìn cụ thể như sau:

+ Điểm nhấn 1 – Cảnh quan công viên cây xanh tại vị trí phía Tây khu vực quy hoạch: Công viên cây xanh, bãi đỗ xe, nhà văn hóa, trường mầm non.
+ Điểm nhấn 2 – Cảnh quan công viên cây xanh tại vị trí phía Đông khu vực quy hoạch: Công viên cây xanh, nhà văn hóa, nhà ở xã hôi.
4.4.2. Chiều cao xây dựng công trình

Tổ chức không gian và chiều cao cho toàn khu vực nghiên cứu và cụ thể đối với từng lô đất. Xác định chiều cao công trình trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với mật độ xây dựng và cảnh quan, cây xanh, mặt nước trong khu vực đô thị đã được quy định trong quy hoạch phân khu.
- Nhà liên kế cao 4 tầng.

- Nhà biệt thự cao 3 tầng.

- Nhà ở xã hội cao 5 tầng.

- Khu giáo dục chiều cao từ 1÷3 tầng.
- Khu văn hóa, công cộng (y tế) chiều cao từ 1÷2 tầng.
4.4.3. Khoảng lùi công trình

Xác định cụ thể khoảng lùi đối với công trình kiến trúc trên từng đường phố, nút giao thông; đề xuất các giải pháp khả thi để sửa chữa những khiếm khuyết trong đô thị hiện hữu bằng các giải pháp: trồng cây xanh bổ sung, làm mái hiên dọc hè phố, hoặc bằng các biện pháp kỹ thuật khác. Đề xuất khoảng lùi tạo không gian đóng/mở bằng phương án thiết kế trên cơ sở thực trạng và giải pháp nhằm làm phong phú không gian kiến trúc cảnh quan, đảm bảo tiện lợi trong khai thác sử dụng. Việc xác định khoảng lùi tối thiểu của công trình phải tuân thủ quy hoạch chung, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
Khoảng lùi được xác định theo Bảng 2.5 Quy chuẩn quy hoạch 01/2021:
	 Chiều cao xây dựng công trình (m)

Lộ giới 

đường tiếp 

giáp với lô đất xây dựng 

công trình (m)
	≤19
	19 ( < 22
	22 ( < 28
	( 28

	< 19
	0
	3
	4
	6

	19 ( < 22
	0
	0
	3
	6

	( 22
	0
	0
	0
	6


- Nhà liền kề, cao 4 tầng, khoảng lùi: 0m. Với các nhà ở liên kế, khoảng trống phía sau giữa 2 nhà cách nhau tối thiểu 2m.
- Nhà biệt thự cao 3 tầng, khoảng lùi: 3m. Với các nhà ở biệt thự, khoảng trống phía sau giữa 2 nhà cách nhau tối thiểu 2m.
- Nhà ở xã hội cao 5 tầng, khoảng lùi tối thiểu: 6m.
- Khu trường mầm non cao từ 1÷3 tầng, khoảng lùi: 2m.

- Khu văn hóa, y tế cao từ 1÷2 tầng, khoảng lùi: 2m.
4.4.4. Định hướng kiến trúc: Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc

1. Đối với hình khối kiến trúc

Cụ thể hóa quy hoạch phân khu: thiết kế về tổ chức không gian cảnh quan, tạo lập hình ảnh kiến trúc khu vực. Xác định khối tích các công trình bằng giải pháp: hợp khối hoặc phân tán. Đề xuất giải pháp cho các kiến trúc mang tính biểu tượng, điêu khắc.

Hình khối kiến trúc tân cổ điển đơn giản. Chiều cao tầng nhà tương đồng theo từng dãy phố, thống nhất cốt xây dựng. Khối nhà đều đặn theo nhịp điệu, không mấp mô.

2. Đối với hình thức kiến trúc chủ đạo

Đề xuất hình thức kiến trúc chủ đạo khuyến khích đầu tư xây dựng phong cách là kiến trúc tân cổ điển hoặc kiến trúc kết hợp với truyền thống; kiến trúc mái dốc hoặc mái bằng, cốt cao độ của các tầng, hình thức cửa, ban công, lô gia. Đề xuất các quy định bắt buộc đối với các kiến trúc nhỏ khác về: kích cỡ, hình thức các biển quảng cáo gắn với công trình.

Hình thức kiến trúc chủ đạo khuyến khích đầu tư xây dựng phong cách tân cổ điển. Mặt đứng tương đồng về hình thức kiến trúc, chi tiết kiến trúc (ban công, logia, cửa, lan can, mái…). Biển quảng cáo gắn với công trình theo vị trí định sẵn, khống chế kích thước theo khung định sẵn.

3. Màu sắc chủ đạo của công trình kiến trúc phải phù hợp với tính chất và lịch sử khu đô thị, cảnh quan thiên nhiên khu vực, tập quán và sự thụ cảm của người bản địa về vật liệu, màu sắc.

Màu sắc kiến trúc chủ đạo là gam màu trung tính, giảm thiểu màu nóng, không dùng màu tương phản trên một diện tích mặt tiền nhà, mặt tiền dãy phố. Cho phép dùng màu cơ bản làm điểm nhấn, nhưng diện tích không quá 20%.

4.4.5. Không gian kiến trúc mở, cây xanh mặt nước 

1. Đối với hệ thống cây xanh

Thiết kế hệ thống cây xanh phải sử dụng chủng loại cây xanh đô thị, đảm bảo yêu cầu về môi trường và cảnh quan, phù hợp với mặt cắt hè đường và điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khu vực. Xác định hệ thống cây xanh đường phố, vườn hoa, công viên.

Dùng chủng loại cây xanh cảnh quan theo bản vẽ đô thị.

- Tuân thủ theo thông tư 20/2009/BXD hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

- Thiết kế hợp lý để phát huy vai trò trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường, chống nóng. không gây độc hại, nguy hiểm cho khách bộ hành, tránh cản trở tầm nhìn giao thông và không ảnh hưởng tới các công trình hạ tầng đô thị (đường dây, đường ống, kết cấu vỉa hè, mặt đường).

- Đề xuất trồng dải cây xanh phân chia giữa vỉa hè đi bộ và mặt đường giao thông cơ giới, sử dụng loại cây bụi, hoacó vai trò cản bụi, tiếng ồn, tạonhiều lớp cây xanh, vừa đảm bảo thông thoáng đường phố. Cây xanh cách ly phải đảm bảo không cản trở tầm nhìn, không có rễ lớn ảnh hưởng đến các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

- Các cây trên tuyến đường trồng cách đều nhau 5m, 12m… tùy theo chiều rộng mặt tiền nhà ở, công trình. Kích thước chỗ trồng cây được quy định như sau: cây hàng trên hè, lỗ để trống lát hình tròn đường kính tối thiểu 1,2m; hình vuông tối thiểu 1,2mx1,2m.

- Chủng loại cây và hình thái lỗ trống phải đồng nhất trên trục tuyến đường, hình thành hệ thống cây xanh liên tục và hoàn chỉnh, không trồng quá nhiều loại cây trên cùng một tuyến phố. Đề xuất sử dụng cây bàng Đài Loan là cây chính trên các tuyến đường, ngoài ra phối kết hợp với những cây có hoa đẹp như bằng lăng, ngọc lan, muồng hoàng yến.

- Yêu cầu đối với cây xanh tuyến đường:

+ Cây thân thẳng, gỗ dai đề phòng bị giòn, gãy bất thường, tán lá gọn, thân cây không có gai, có độ phân cành cao.

+ Thuộc loại cây dễ cọc tránh bị rễ cày hỏng gạch lát vỉa hè.

+ Lá cây có bản rộng để tăng quang hợp, tăng hiệu quả làm sạch môi trường.

+ không hấp dẫn côn trùng làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

+ Tuổi thọ cây dài (50 năm trở lên), có tốc độ tăng trưởng tốt, có sức chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, ít sâu bệnh, mối mọt.

+ Khuyến khích cây có hoa đẹp có biểu hiện đặc trưng theo mùa, nhưng không thu hút sâu bọ ô nhiễm cảnh quan, (ngọc lan, muồng hoàng yến, bằng lăng...).

- Tổ chức đủ hệ sinh thái cây xanh bao gồm : 

 + Lớp 1 : lớp thấp nhất trồng cỏ

 + Lớp 2 : lớp cây bụi và hoa

 + Lớp 3 : lớp cây tầm thấp, cây ưa bóng

 + Lớp 4 : lớp cây tầm cao, cây ưa sáng.

 - Có thể thiết lập thêm không gian xanh kết hợp các công trình công cộng, mật độ xây dựng không quá 5%.

 - Khuyến khích các giải pháp tăng cường không gian xanh bằng cây leo trên trụ đèn, gầm cầu vượt, "vườn đứng" trên tường rào, tường nhà...

2. Đối với mặt nước (sông, hồ): phải đề xuất phương án thiết kế trên cơ sở kết hợp giữa mặt nước và hệ thống cây xanh.

Mặt nước và cây xanh tạo thành khuôn viên thân thiện, hài hòa.

4.4.6. Trang thiết bị đô thị, tiện ích cộng cộng và yêu cầu khác: 

Trang thiết bị đô thị:
- Trang thiết bị đô thị là một khái niệm để chỉ tất cả các vật thể hay kiến trúc vật được trang bị trong không gian công cộng của đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu thường nhật của đô thị bao gồm thiết bị giao tiếp thị giác, thiết bị chiếu sáng, thiết bị môi trường, tác phẩm nghệ thuật tạo hình ....Ngày nay trang thiết bị đô thị ngày càng được chú ý nhiều hơn trong thiết kế đô thị, góp phần lớn trong việc tạo dựng hình ảnh của đô thị .

- Thiết kế trang thiết bị đô thị cần đảm bảo tiện nghi sử dụng và thể hiện được đặc trưng, bản sắc riêng. Kiểu dáng và màu sắc của các trang thiết bị phải đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa với cảnh quan chung về hình dáng, màu sắc. thiết kế cần đạt hiệu quả về mặt nhận biết, mạch lạc về thông tin, thân thiện với mọi đối tượng sử dụng. Áp dụng các ý tưởng mới, mang tính sáng tạo để đạt hiệu quả sử dụng cao hơn và tạo bản sắc riêng của khu đô thị. Khuyến khích sử dụng các vật liệu tái chế, vật liệu xanh.

Liên kết các khu chức năng

Liên kết hữu cơ các khu chức năng trong khu quy hoạch cũng như các công trình thành phần giữa công trình nhà ở, công trình công cộng với các khu cây xanh, tiện ích đô thị... thành một tổng thể bố cục kiến trúc cảnh quan hài hòa, đảm bảo được tính chất của đồ án quy hoạch đảm bảo mỹ quan, hiệu năng sử dụng, hài hoà, tạo ra một khu dân cư hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, môi trường xanh, sạch, đẹp;
Về mặt bằng tổng thể, không gian quy hoạch, kiến trúc khu dân cư được tổ chức một cách hợp lý, đảm bảo không gian cho một khu đô thị quy mô, hiện đại vừa mang tính đảm bảo thân thiện môi trường;
Toàn bộ khu dân cư mới quy hoạch được chia thành 2 nhóm ở dân cư, thuận tiện công tác quản lý đô thị và quản lý xã hội: gồm khu dân cư phái Tây và khu dân cư phía Đông.
Để tạo liên kết, giải pháp về Mật độ xây dựng hợp lý, sử dụng đất hiệu quả, khai thác tối đa lợi thế khu vực, hình thành các khu cây xanh tập trung đem lại hiệu quả cao, hệ thống giao thông xử lý linh hoạt, mạch lạc, đồng bộ tạo ra một khu đô thị hiện đại.

4.5. Quy định quản lý: Các yêu cầu về kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường và quản lý xây dựng.

4.5.1. Đối với các ô đất công cộng, đất ở:

- Qui định về kiến trúc:
Đối với nhà liên kế thấp tầng, áp dụng các hình thức kiến trúc mang bản sắc hiện đại, kết hợp hài hoà với không gian chung, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.

- Qui định về chuẩn bị đất đai và sử dụng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Chuẩn bị đất đai các khu ở mới đảm bảo không úng lụt và phù hợp với qui hoạch tổng thể. Xây dựng hệ thống thoát riêng cho nước mưa và nước bẩn. Đối với cốt sân nhà, tầng cao nhà, mặt đứng nhà khi xây dựng sẽ tuân thủ theo hồ sơ được phê duyệt và các quy định thiết kế đô thị kèm theo đồ án .

- Qui định về vệ sinh môi trường:

Các khu nhà ở có hệ thống thu gom rác và có điểm tập trung rác theo qui hoạch chi tiết được duyệt. Nhà ở xây dựng cách điểm tập trung rác trên 50m và có trồng cây cách ly, thiết kế sân chơi, vườn hoa, khuôn viên cho từng khu ở.

 - Qui định quản lý xây dựng 

Việc xây dựng nhà ở phải tuân thủ theo đúng qui hoạch về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tầng cao nhà, độ đua ra của ban công, ô văng ... được qui định phù hợp với từng đường phố. Trước khi xây dựng phải có đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng được cấp có có thẩm quyền phê duyệt.

4.5.2.  Đối với các khu cây xanh, cảnh quan thiên nhiên mặt nước:

Các công trình kiến trúc đẹp, phong phú, mềm mại về tạo hình và kiểu dáng, khai thác tính dân tộc, chỉ xây dựng các công trình có qui mô nhỏ với tỷ lệ thích hợp không tạo ra các khối nặng nề che chắn tầm nhìn.
Cây xanh: Phù hợp với chức năng của từng khu vực. 

-Qui định về vệ sinh môi trường:

Hệ thống thu gom rác phải được qui hoạch cụ thể,cấm thoát nước bẩn (chưa qua xử lý) vào các hồ trong khu công viên cây xanh.

-Qui định về quản lý - bảo vệ:

Các công viên cây xanh được đầu tư xây dựng theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với qui hoạch chi tiết đô thị. Nghiêm cấm việc chặt, phá cây xanh, khai thác đất đá, san lấp mặt bằng bừa bãi trong khu vực dự kiếnxây dựng công viên gây tác động xấu ảnh hưởng địa hình khu đất và cảnh quan thiên nhiên.

Tổng hợp các quy định chính theo bảng sau:

Bảng tóm tắt quy định quản lý thiết kế đô thị:

	STT
	Loại hình
	Chỉ tiêu

	1
	Công trình công cộng
	Khu nhà dịch vụ +bể bơi, chiều cao khống chế Hmin/max từ 2 tầng. Nhà văn hóa, Công trình TDTT, Trường mầm non cao Hmax 2 tầng.

Cos nền công trình +0,75m so với cos vỉa hè, Cos hè +0,15m so với cos lòng đường.

Khoảng lùi: 2m

Hình thức kiến trúc tân cổ điển đơn giản, màu sắc trung tính.

	2
	Công trình nhà ở
	Chiều cao khống chế Hmin/max 4tầng. Tầng 1: 3,9 m, các tầng trên 3,3-3,6m. Ban công nhô ra: Tầng 1 < 1,2m , các tầng trên < 1,2m

Khoảng lùi: 0m

Cos nền công trình Nhà liên kế, tái định cư +0,2 đến +0,45 m so với cos vỉa hè, Cos vỉa hè +0,15m so với cos lòng đường.

Khoảng cách phía sau giữa 2 nhà liên kế, biệt thự cách tối thiểu 2m
Hình thức kiến trúc tân cổ điển đơn giản, màu sắc trung tính.

Mặt đứng công trình tương đồng về chiều cao, màu sắc, chi tiết (ban công, cửa, mái...). Không dùng màu tương phản, màu điểm nhấn tương phản không quá 20% diện tích.

Biển quảng cáo đúng vị trí, khuôn khổ.

	3
	Cây xanh công viên
	Mật độ xây dựng < 5%, tầng cao khống chế < 6m, hình thức kiến trúc nhẹ nhàng.

Tổ chức thành công viên cây xanh, tạo vi khí hậu cho khu ở. Cây xanhvỉa hè khoảng cách 10-20m/cây, vị trí trồng trên hè chiếu thẳng vào ranh giới giữa 2 lô đất.

Chủng loại cây xanh cảnh quan thân thiện, hài hòa theo quy định.

	4
	Giao thông
	Tổ chức cây xanh trên dải phân cách, đảo giao thông.

Cây xanh cao có bóng mát không hạn chế tầm nhìn khi lưu thông. Vỉa hè lát gạch block tự chèn sáng màu.

Cos +0,15÷0,25m so với cos lòng đường.

	5
	Hệ thống đèn chiếu sáng đô thị
	Hình thức đơn giản, đảm bảo yêu cầu chiếu sáng và mỹ quan đô thị.


CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

5.1. San nền

4.5.3. Cơ sở thiết kế

Các đồ án quy hoạch đã phê duyệt và đang triển khai trong khu vực;

Căn cứ  đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn đã được phê duyệt; 

Căn cứ vào cao độ hiện trạng tuyến đường và các khu dân cư hiện trạng, theo bản đồ hiện trạng khu vực lập đồ án. Các tuyến đường quy hoạch mới sẽ có cao độ phù hợp với cao độ hiện trạng các tuyến đường hiện có;

Tiêu chuẩn nghành:

Căn cứ quy chuẩn Quốc Gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2016/BXD;

QCVN 01/2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

TCVN 4447-2012: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCXD 40- 87: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

TCXD 7957-2023: Tiêu chuẩn thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công.

Các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng khác.

Nguyên tắc thiết kế

Đảm bảo độ sâu chôn cống và thoát nước chung cho toàn khu và kết nối với hệ thống thoát nước của các khu lân cận.

Cao độ và hướng dốc san nền đảm bảo thoát nước tốt nhất, san đắp nền với mức ít nhất.

Nền xây dựng các khu vực mới gắn kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát nước mặt tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực.

Giải pháp thiết kế 

Tận dụng địa hình tự nhiên, không đào đắp địa hình tự nhiên quá lớn, tận dụng các cơ sở hiện trạng.

Nền xây dựng các khu vực mới gắn kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát nước mặt tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị mới.

Thiết kế san nền tuân thủ theo các cao độ khống chế của các tim trục đường theo quy hoạch chung đã phê duyệt. 

Hướng dốc, độ dốc kết hợp với việc xem xét các cao độ hiện trạng các tuyến đường để đảm bảo việc tôn nền đảm bảo tiêu thoát nước và không gây ảnh hưởng tới khu vực hiện trạng dân cư đang ổn định.

Khoanh vùng các khu vực tiến hành san lấp, thiết kế đường đồng mức trong lô với độ dốc tối thiểu 0,4% đối với khu vực cao độ nút giao thông bằng nhau, đối với các lô đất khác độ dốc theo dốc dọc đường, đảm bảo các lô đất có thể tự thoát nước mặt, đảm bảo tính mỹ quan cảnh quan trong lô đất, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng công trình.

Đối với vị trí tiếp giáp giữa khu vực dự án và hiện trạng, san nền sao cho chân taluy san nền trùng với mép đồ án quy hoạch nhằm hạn chế GPMB.

Các tuyến giao thông thiết kế đường đồng mức với độ dốc theo đường giao thông.

Cao độ nền khu vực lớn nhất: +6,30m

Cao độ nền khu vực nhỏ nhất: +4,70m

Các khu vực có ao, hồ mương có bùn sẽ được bóc lớp bùn đáy ao trước khi đắp nền, chiều dày trung bình 1,0m. Nền các tuyến đường chính xây dựng mới đi qua ruộng, vườn ... sẽ được bóc lớp đất hữu cơ, thảo mộc trước khi đắp nền, chiều dày trung bình 0,3m.

Vật liệu đắp và cao độ đầm chặt san nền

Vật liệu đắp san nền bằng đất đồi, hệ số đầm chặt K≥ 85.

4.5.4. Tính toán khối lượng san lấp

Khối lượng san nền được tính theo công thức: V=Htb xF

Trong đó:

V: Khối lượng ô lưới (m3)

Htb: Cao độ thi công trung bình (m)

F: Diện tích ô lưới (m2)

Chi tiết xem bản vẽ khối lượng san nền

Bảng thống kê khối lượng san nền

	Stt
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Diện tích khu đất
	m2
	357327,8

	2
	Diện tích đào
	m2
	644,44

	3
	Diện tích đắp
	m2
	200221,56

	4
	Khối lượng đào
	m3
	127,79

	5
	Khối lượng đắp
	m3
	312237,29

	6
	Khối lượng đào hữu cơ
	m3
	60066,47

	7
	Khối lượng đắp bù hữu cơ
	m3
	60066,47

	Tổng cộng
Tổng khối lượng đào: 127,79 m3
Khối lượng đào hữu cơ: 60066,47 m3
Tổng khối lượng đắp: 372303,76 m3


5.2. Thoát nước mưa

4.5.5. Căn cứ thiết kế

Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và giao thông của đồ án.

Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng:

TCVN 7957-2023 Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

4.5.6.  Nguyên tắc thiết kế

· Sử dụng hệ thống thoát nước mưa chảy riêng 

· Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

· Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến rãnh và các tuyến cống thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

· Hạn chế giao cắt của hệ thống thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

· Độ dốc cống thoát nước cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp.

4.5.7. Tính toán lưu lượng

 Tiêu chuẩn áp dụng: TVXDVN 7957-2008 

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa (l/s) xác định theo phương pháp Cường độ giới hạn và được tính toán theo công thức sau:

Q = q.C.F

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s).

C: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ được xác định bằng công thức tính hệ số dòng chảy trung bình 
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Các trị số của C được lấy theo bảng: 

Bảng trị số C

	Stt
	Tính chất bề mặt thoát nước
	Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P

(năm)

	
	
	2
	5
	10
	25
	50

	1
	Mặt đường atphan
	0,73
	0,77
	0,81
	0,86
	0,9

	2
	Mái nhà , mặt phủ bê tông
	0,75
	0,8
	0,81
	0,88
	0,92

	3
	Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm dưới 50%)
	
	
	
	
	

	3.1
	Độ dốc nhỏ 1 - 2%
	0,32
	0,34
	0,37
	0,4
	0,44

	3.2
	Độ dốc trung bình 2 - 7%
	0,37
	0,4
	0,43
	0,46
	0,49

	3.3
	Độ dốc lớn
	0,4
	0,43
	0,45
	0,49
	0,52


F1, F2… Fn: Diện tích của mặt phủ 

F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha)

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)
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A, C, b, n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của từng địa phương, tham khảo 

Các thông số khí hậu (Theo phụ lục B – Tiêu chuẩn TCVN 7957-2008) đối với khu vực Bình Định có: A = 2610; C = 0,55; b = 14; n = 0,68.
Thời gian dòng chảy mưa đến điểm tính toán t (phút) được xác định theo công thức:

t = t0 + t1 + t2

Trong đó: 

t​0 - Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn t0 = 5÷ 10 phút

t1 - Thời gian nước mưa chảy theo rãnh đường đến giếng thu

t2 - Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán

Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa trên cơ sở độ đầy thiết kế so với đáy mương.

Giải pháp thoát nước 
a. Phân chia lưu vực: 

· Căn cứ điều kiện địa hình, hiện trạng hệ thống thoát nước cũng như định hướng phân chia lưu vực thoát nước trong quy hoạch chi tiết, phân chia lưu vực chi tiết hệ thống thoát nước mưa dự án được  phân chia thành 02 lưu vực.
· Một phần nước khu vực phía Bắc được thu gom từ đường ống D600, D800, D1000  sau đó thu gom thoát về hệ thống cống thoát nước D1500  theo quy hoạch phân khu đặt trên vỉa hè tuyến N2, N3.
· Phần còn được thu gom vào cống tròn BTCT D600, D800, D1000, D1200, D1500 sau đó thu gom  thoát về hệ thống cống thoát nước BxH= 3x(2,5x3,0)m  theo huy hoạch phân khu đặt trên dải phân cách tuyến N11.
· Đối với khu vực dân cư hiện trạng bố trí hệ thống rãnh thoát nước B300 thu gom toàn bộ nước mưa sau đó thoát về cống ngang và về mương đất hiện trạng.

b. Mạng lưới thoát nước

· Nằm dọc theo các tuyến giao thông và được tách riêng giữa thoát nước mưa và thoát nước bẩn. Hướng tuyến thu gom phù hợp với cao độ san nền chuẩn bị xây dựng, hướng xả, điểm đấu nối .

· Hè B ≤ 4,5m đặt cống trong phạm vi mép lòng đường.

· Hè B>4,5m đặt cống trong phạm vi vỉa hè.

· Mạng lưới phân tán để giảm kích thước đường cống. Hệ thống thoát nước sử dụng cống tròn bê tông cốt thép có đường kính D300; D600; D800; D1000; D1200, D1500 và hệ thống cống hộp BTCT  BxH= 3x(2,5x3,0)m
· Để đảm bảo khả năng thoát nước của các khu vực lân cận sau khi san lấp mặt bằng tiến hành hoàn trả các dòng chảy, tuyến thoát nước của các khu vực có tuyến cống chạy qua khu dân cư.
· Độ dốc và độ sâu chôn cống

· Độ dốc cống tròn thoát nước BTCT icống ( 1/D.

· Độ sâu điểm đầu chôn cống BTCT, tính từ nền thiết kế đến đỉnh cống.

· Trên vỉa hè h(0,5m, dưới lòng đường h(0,7m.

· Trong khu công viên, khu cây xanh h(0,5m.

Giếng thăm, giếng thu 

Khoảng cách giếng thu nước mưa phụ thuộc và độ dốc dọc đường.

Khoảng cách giữa các giếng thu theo độ dốc đường

	Độ dốc dọc đường (i)
	Khoảng cách giữa các giếng thu (m)

	= 0,00
	25 - 30

	≤ 0,004
	50

	0,004 – 0,006
	60

	0,006 – 0,01
	70

	0,01 – 0,03
	80


· Giếng thăm (Giếng kỹ thuật) được bố trí tại các vị trí đường cống chuyển hướng thay đổi độ dốc, các đường cống giao nhau, đầu và cuối mỗi đoạn 
Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	0
	Cống BTCT  BxH= 3x(2,5x3,0)m
	m
	739,70

	1
	Cống BTCT D1500
	m
	1123,90

	2
	Cống BTCT D1200
	m
	230,25

	3
	Cống BTCT D1000
	m
	683,70

	4
	Cống BTCT D800
	m
	1871,70

	5
	Cống BTCT D600
	m
	4074,30

	6
	Cống BTCT D300
	m
	2180,30

	7
	Rãnh xây B300
	m
	1730,00

	8
	Gối cống D1500
	cái
	1124,00

	9
	Gối cống D1200
	cái
	231,00

	10
	Gối cống D1000
	cái
	684,00

	11
	Gối cống D800
	cái
	1872,00

	12
	Gối cống D600
	cái
	4075,00

	13
	Gối cống D300
	cái
	2181,00

	14
	Ga thu, ga thăm, ga thu thăm kết hợp
	Ga
	773

	15
	Cửa xả nước mưa
	cái
	08


5.3. Quy hoạch giao thông

4.5.8. Căn cứ thiết kế

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế giao thông đô thị;

Đường đô thị yêu cầu thiết kế TCXDVN 13592 : 2022;

Đường ô tô yêu cầu thiết kế TCVN 4054 : 2005;
Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 38:2022/TCĐBVN;
4.5.9. Nguyên tắc thiết kế

· Hệ thống đường giao thông trong khu vực quy hoạch là các tuyến đường quy hoạch bao quanh các cụm công trình đã phân khu theo quy hoạch. Khớp nối mạng đường khu vực dự án với mạng đường đã có và quy hoạch chi tiết của khu vực xung quanh đồng thời tạo mối liên hệ với khu vực ở của dân cư cũ. 

· Hệ thống giao thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, liên hệ tốt giữa trong và ngoài khu vực lập quy hoạch.

· Mạng đường giao thông được bố trí theo dạng bàn cờ với các đường trục cấp khu vực, đường tiểu khu và đường nội bộ khu ở.

· Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm và đảm bảo mức đầu tư phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.

4.5.10. Mạng lưới giao thông
· Đường chính đô thị:

Tuyến Quốc Lộ 1A   (Lạc Long Quân) 

· Mặt cắt ngang đường rộng 34,5m, bề rộng lòng đường 2x7,5=15,0m, giải phân cách giữa 4,5m,vỉa hè hai bên 2x7,5=15,0m, 
Tuyến  Hùng Vương  

· Mặt cắt ngang đường rộng 44,0m, bề rộng lòng đường 2x15,0=30,0m,vỉa hè hai bên 6,5+7,5=14,0m, 

· Đường phân khu vực:

Tuyến N11 có mặt cắt 3-3.
· Mặt cắt ngang đường rộng 37,0 m; lòng đường rộng 2x7,5=15,0m; dải phân cách giữa 12,0m; hè đường rộng 2x5,0=10,0m

Tuyến N2, N3 có mặt cắt 7-7.
· Mặt cắt ngang đường rộng 50,0 m; lòng đường rộng 2x7,5=15,0m; dải phân cách giữa 17,0m; hè đường rộng 2x7,5+2x1,5=18,0m

Tuyến N15 có mặt cắt 6-6.
· Mặt cắt ngang đường rộng 30,0 m; lòng đường rộng 2x9,0=18,0m; dải phân cách giữa 2,0m; hè đường rộng 2x5,0=10,0m

· Đường giao thông cấp nội bộ:

· Là các trục phát triển của khu đô thị bao gồm các tuyến đường  N1, N4, N5, N6, N7, N9, N10, N12, N13, N14, N16, N17, N18; N19, N20 có mặt cắt thiết kế 1-1;2-2; 3-3; 6-6; 7-7; 8-8; 9-9; 10-10.

· Đường nhóm nhà ở:

+ Mặt cắt 1-1 : Mặt cắt ngang đường rộng 16,0; lòng đường rộng 8,0 m; hè đường hai bên mỗi bên rộng 4,0 m.
+ Mặt cắt 2-2: Mặt cắt ngang đường rộng 20,5 m; lòng đường rộng 10,5m; hè đường hai bên mỗi bên rộng 5,0m.
+ Mặt cắt 4-4: Mặt cắt ngang đường rộng 18,5 m; lòng đường rộng 10,5m; hè đường hai bên 4,0m.
+ Mặt cắt 5-5: Mặt cắt ngang đường rộng 18,0 m; lòng đường rộng 8,0m; hè đường hai bên 5,0m.
+ Mặt cắt 8-8: Mặt cắt ngang đường rộng 16,5 m; lòng đường rộng 7,5m; hè đường rộng 7,5m+1,5m.
+ Mặt cắt 9-9: Mặt cắt ngang đường rộng 20,0 m; lòng đường rộng 10,5m; hè đường hai bên 5,0m.
+ Mặt cắt 10-10: Mặt cắt ngang đường rộng 12,0 m; lòng đường rộng 6,0m; hè đường hai bên 3,0m.
Chỉ tiêu kỹ thuật đối với đường giao thông khu vực, phân khu vực:

+ Độ dốc ngang đường 2%; độ dốc vỉa hè 1,5-2%.

+ Kết cấu mặt đường bê tông nhựa Eyc(155Mpa.

+ Kết cấu áo đường dự kiến bao gồm các lớp

· Bê tông nhựa C12,5 dày 5cm(Tưới nhựa dính bám 0,5Kg/m2)

· Bê tông nhựa C19 dày 7cm (Tưới nhựa thấm bám 1,0Kg.m2)

· Cấp phối đá dăm loại 1 dày 25cm

· Cấp phối đá dăm loại 2 dày 35cm

· Cấp phối đất đầm chặt K98 dày 50cm

Chỉ tiêu kỹ thuật đối với đường nội bộ nhóm nhà ở :

+ Độ dốc ngang đường 2%; độ dốc vỉa hè 1,5-2%.

+ Kết cấu mặt đường bê tông nhựa Eyc(120Mpa.

+ Kết cấu áo đường dự kiến bao gồm các lớp

· Bê tông nhựa C16 dày 7cm (Tưới nhựa dính bám 1,0Kg.m2)

· Cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm

· Cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm

· Cấp phối đất đầm chặt K98 dày 50cm

Bảng thống kê khối lượng giao thông
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐẤT GIAO THÔNG

	STT
	TÊN TUYẾN ĐƯỜNG
	MẶT CẮT
	BỀ RỘNG (M)
	KHOẢNG LÙI
	CHIỀU DÀI (M)

	
	
	
	MẶT ĐƯỜNG
	PHÂN CÁCH
	HÈ ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI
	
	

	1
	TUYẾN N1
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	401,7

	2
	TUYẾN N2
	7-7
	3.75x2
	17
	1.5+7.5
	33,5
	0
	509,6

	
	
	8-8
	3.75x2
	0
	1.5+7.5
	16,5
	0
	143,4

	3
	TUYẾN N3
	7-7
	3.75x2
	17
	1.5+7.5
	33,5
	0
	509,6

	4
	TUYẾN N4
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	446,27

	5
	TUYẾN N5
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	449,2

	6
	TUYẾN N6
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	268,3

	7
	TUYẾN N7
	2-2
	5.25x2
	0
	5x2
	20,5
	0
	644,4

	8
	TUYẾN N8
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	281,1

	9
	TUYẾN N9
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	144,5

	10
	TUYẾN N10
	4-4
	5.25x2
	0
	4x2
	18,5
	0
	643,7

	11
	TUYẾN N11
	3-3
	7.5x2
	12
	5x2
	37
	0
	765,1

	12
	TUYẾN N12
	9-9
	5x2
	0
	5x2
	20
	0
	471,2

	13
	TUYẾN N13
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	151,1

	14
	TUYẾN N14
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	348,5

	15
	TUYẾN N15
	6-6
	9x2
	2
	5x2
	30
	0
	728,6

	16
	TUYẾN N16
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	400,7

	17
	TUYẾN N17
	10-10
	3x2
	0
	3x2
	12
	0
	211,9

	18
	TUYẾN N18
	5-5
	4x2
	0
	5x2
	18
	0
	501,1

	19
	TUYẾN N19
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	100,6

	20
	TUYẾN N20
	1-1
	4x2
	0
	4x2
	16
	0
	362,7

	TỔNG
	8483,27


5.4. Quy hoạch cấp điện

5.4.1. Căn cứ thiết kế

Tiêu chuẩn TCXDVN 333: 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế "

- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các ccông trình hạ tầng kỹ thuật.

- Quy phạm trang thiết bị điện do Bộ công nghiệp 11TCN-20-2006 “Trang bị phân phối và trạm biến áp”

- Quy phạm trang thiết bị điện do Bộ công nghiệp 11TCN-19-2006 “Hệ thống đường dẫn điện”

- Tiêu chuẩn TCVN 4086 : 1985 “Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng”

- Tiêu chuẩn : 4756 : 1989 “Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện”

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2015 có xét tới 2020
 Chỉ tiêu cấp điện:

- Nhà liền kề, biệt thự ( 5KW/ Hộ

- Khu thiết chế văn hóa: 30W/m2 sàn

- Chiếu sáng đường rộng( 10,5m: 0,6-0,8cd/m2 

- Chiếu sáng đường rộng7,5m: 0,4cd/m2.

5.4.2.Nhu cầu dùng điện

· Tổng nhu cầu dùng điện 6.410,0 KVA.
	STT
	Ký hiệu
	Tên lô đất
	Diện
tích
(m2)
	Số lô đất ở mới (lô)
	Dân số
	Dt sàn
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Công suất đặt(Kw)
	Hệ số đồng thời Kdt
	CosØ
	Hệ số phát triển phụ tải
	Stt (KVA)

	I
	NVH
	Đất nhà văn hóa ,công cộng
	 
	 
	 
	1904,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đất công cộng
	1.025,9
	 
	 
	820,72
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	24,62
	0,80
	0,90
	1,1
	24,07

	 
	 
	Đất nhà văn hóa
	1.354,3
	 
	 
	1083,44
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	32,50
	0,80
	0,90
	1,1
	31,78

	II
	MN
	Đất giáo dục
	4.362,6
	 
	364
	 
	cháu
	0,2
	Kw/cháu
	73
	0,8
	0,90
	1,1
	71,18

	III
	 
	Đất ở
	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đất ở liên kế 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LK-1
	Khu ở liên kế 1
	 
	56
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	280
	0,8
	0,90
	1,1
	273,78

	 
	LK-2
	Khu ở liên kế 2
	 
	59
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	295
	0,8
	0,90
	1,1
	288,44

	 
	LK-3
	Khu ở liên kế 3
	 
	28
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	140
	0,8
	0,90
	1,1
	136,89

	 
	LK-4
	Khu ở liên kế 4
	 
	40
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	200
	0,8
	0,90
	1,1
	185,78

	 
	LK-5
	Khu ở liên kế 5
	 
	40
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	200
	0,8
	0,90
	1,1
	185,78

	 
	LK-6
	Khu ở liên kế 6
	 
	40
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	200
	0,8
	0,90
	1,1
	185,78

	 
	LK-7
	Khu ở liên kế 7
	 
	40
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	200
	0,8
	0,90
	1,1
	185,78

	 
	LK-8
	Khu ở liên kế 8
	 
	14
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	70
	0,8
	0,90
	1,1
	68,44

	 
	LK-9
	Khu ở liên kế 9
	 
	10
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	50
	0,8
	0,90
	1,1
	46,44

	 
	LK-10
	Khu ở liên kế 10
	 
	40
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	200
	0,8
	0,90
	1,1
	185,78

	 
	LK-11
	Khu ở liên kế 11
	 
	40
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	200
	0,8
	0,90
	1,1
	185,78

	 
	LK-12
	Khu ở liên kế 12
	 
	21
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	105
	0,8
	0,90
	1,1
	102,67

	 
	LK-14
	Khu ở liên kế 14
	 
	40
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	200
	0,8
	0,90
	1,1
	185,78

	 
	LK-15
	Khu ở liên kế 15
	 
	12
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	60
	0,8
	0,90
	1,1
	58,67

	 
	LK-16
	Khu ở liên kế 16
	 
	34
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	170
	0,8
	0,90
	1,1
	166,22

	 
	LK-17
	Khu ở liên kế 17
	 
	39
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	195
	0,8
	0,90
	1,1
	190,67

	 
	LK-18
	Khu ở liên kế 18
	 
	53
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	265
	0,8
	0,90
	1,1
	259,11

	 
	LK-19
	Khu ở liên kế 19
	 
	14
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	70
	0,8
	0,90
	1,1
	65,02

	 
	LK-20
	Khu ở liên kế 20
	 
	24
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	120
	0,8
	0,90
	1,1
	117,33

	 
	LK-21
	Khu ở liên kế 21
	 
	26
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	130
	0,8
	0,90
	1,1
	127,11

	 
	LK-22
	Khu ở liên kế 22
	 
	43
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	215
	0,8
	0,90
	1,1
	210,22

	 
	LK-23
	Khu ở liên kế 23
	 
	40
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	200
	0,8
	0,90
	1,1
	195,56

	 
	LK-24
	Khu ở liên kế 24
	 
	18
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	90
	0,8
	0,90
	1,1
	88,0

	2
	TĐC
	Đất ở tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TĐC-01
	Tái định cư- 01
	 
	 28
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	140
	0,8
	0,90
	1,1
	136,89

	 
	TĐC-02
	Tái định cư- 02
	 
	 27
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	135
	0,8
	0,90
	1,1
	132,00

	 
	TĐC-03
	Tái định cư- 03
	 
	 29
	 
	 
	Căn
	5
	Kw/căn
	145
	0,8
	0,90
	1,1
	141,78

	3
	BT
	Đất ở biệt thự
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BT-01
	Khu biệt thự 01
	 
	      10,00 
	 
	 
	Căn
	7
	Kw/căn
	70
	0,8
	0,90
	1,1
	68,44

	 
	BT-02
	Khu biệt thự 02
	 
	      20,00 
	 
	 
	Căn
	7
	Kw/căn
	140
	0,8
	0,90
	1,1
	136,89

	4
	LK
	Đất ở xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	NOXH 1
	            26.097,0
	
	
	52194,00
	m2 sàn
	0,03
	Kw/m2 sàn
	1565,82
	0,80
	0,90
	1,1
	1531,02

	IV
	XLNT
	Trạm xử lý nước thải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Trạm xử lý nước thải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00
	0,80
	0,90
	1,1
	48,89

	V
	 
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đèn 120W
	248
	 
	 
	 
	cái
	0,12
	W/cái
	29,76
	0,8
	0,90
	1,1
	29,10

	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -  
	 
	 
	 
	 
	     6.410,0 


5.4.3.Giải pháp cấp điện

a. Mục tiêu:

- Cấp nguồn điện an toàn, tin cậy đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu đô thị mới đồng thời phù hợp với nguồn và lưới điện theo quy hoạch của khu vực.

- Khai thác hiệu quả công suất máy biến áp nhằm cung cấp điện phục vụ cho dự án.

b. Giới thiệu chung về hệ thống cấp điện và chiếu sáng cho Khu đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, tỉnh Bình Định.

b.1. Giải pháp cấp điện cho khu dân cư mới:

Phần di chuyển GPMB:

Trên mặt bằng có 02 đường điện 22Kv cần di chuyển:

Hạ ngầm các tuyến đường dây trên đi theo vỉa hè quy hoạch kết hợp cấp điện cho các TBA mới, tháo dỡ cột điện theo quy hoạch; 

Khối lượng:

+ Tháo dỡ thu hồi 415m đường dây trung thế.

+ Xây dựng 2.653m cáp ngầm 22kV (di chuyển kết hợp cấp điện cho 07 TBA mới) 

Phần cấp điện mới:

Để cấp điện cho dự án: Cần thiết phải xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV (đã tính trong phần di chuyển trên) và 7 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV.

- Điểm đấu nối tại đường dây trung thế 22KV hiện trạng chạy qua dự án 

- Đặc điểm chính của tuyến cáp ngầm 22kV cấp điện cho TBA:



+ Số mạch: 1



+ Điện áp định mức: 22kV

+ Cáp được chôn ngầm trực tiếp trong đất, cáp được bảo vệ chống tác động cơ học bằng tấm đan bê tông. Tại các vị trí qua đường cáp ngầm được luồn trong ống thép.

4. Tính toán mạng lưới đường dây cấp điện

Đường dây 22kV:

Chọn lựa dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế:

 Ftt =[image: image8.png]


 = [image: image10.png]Pl
.0.cos 0 /e



(1)

Kiểm tra tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép:

[image: image12.png]AU% < [AV%] = 10%
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 (2)

Đường dây 0,4KV:

Chọn lựa dây dẫn theo điều kiện phát nóng:

 K1*k2*[image: image20.png]


≥[image: image22.png]



 I = [image: image24.png]V3=l



 (1)

K1: là hệ số điều chỉnh dòng điện cho phép của dây và cáp điện theo phương pháp lắp đặt.

K2: là hệ số điều chỉnh dòng điện cho phép của dây và cáp điện theo số mạch cáp trong một hàng đơn.

Kiểm tra tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép:

[image: image26.png]AU% < [AV%] = 10%
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 (2)

Áp dụng (1) và (2) ta tính toán lựa chon tiết diện của đường dây 0,4kV tương ứng cho hợp lý với các loại dây định hình.

Mạng điện hạ áp là mạng điện đi ngầm trong các khu cây xanh, sân vườn trong từng khu. 

3. Mạng lưới cấp điện

Lưới điện trung áp:

 + Di chuyển tuyến điện trung áp 22KV hiện có không đúng vị trí quy hoạch. Tuyến điện trung áp tháo dỡ này được hoàn trả thay thế bằng tuyến cáp ngầm đi dọc theo trục đường giao thông.

 + Tuyến điện trung áp xây dựng mới cấp điện cho khu vực và quy hoạch cấp điện cho các trạm biến áp 22/0.4kv trong khu dân cư được thiết kế theo cấp điện áp 22KV. Tuyến điện trung áp mới này đi ngầm dọc theo các trục đường giao thông nội khu dân cư cấp điện đến các trạm biến áp 22/0.4KV. 

 + Dây dẫn dùng cáp lõi đồng chôn trực tiếp trong đất ở độ sâu 1m. Phía trên và dưới cáp được rải 1 lớp cát đen. Trên cát đặt 1 lớp tấm đan bê tông bảo vệ cơ học cho tuyến cáp và lớp lưới ly lông báo hiệu tuyến cáp. Cáp đi ngang qua đường ô tô cần được luồn trong ống thép chịu lực D150 để đảm bảo an toàn. 

Mạng lưới điện hạ áp 0,4kV:

Lưới điện hạ áp trong khu vực quy hoach được sử dụng cáp ngầm XLPE dọc theo các trục đường chính dẫn đến tủ điện rồi phân phối đến các phụ tải điện. Khoảng cách bố trí các tủ điện phù hợp với từng loại tủ 6, 9 hay 12 công tơ.

Lưới điện chiếu sáng:

 Tính toán công suất và lựa chọn bóng đèn:

 Hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo tiêu Tiêu chuẩn Thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - TCXDVN 259:2001. 

 Phương pháp tính toán chiếu sáng ở giai đoạn này sử dụng phương pháp độ chói trung bình (hay còn gọi là phương pháp tỉ số R): 

 Với Etb là độ rọi trung bình, Ltb là độ chói trung bình của mặt đường.
Các tuyến đường giao thông của khu vực lấy độ chói trung bình là 0,6cd/m2.

Để chiếu sáng cho tuyến đường ta sử dụng kiểu choá đèn chụp sâu, giả thiết đường được phủ lớp mặt đường là bê tông nhựa tối màu. Căn cứ vào 2 điều kiện chụp đèn và độ sáng mặt đường ta chọn được R = 18. 

Công suất của bóng đèn được tính theo công thức: 
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: Quang thông của bóng đèn


[image: image31.wmf]tb
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: Độ chói trung bình trên bề mặt đường 

 L: Chiều rộng đường

 e: Khoảng cách cột 


[image: image32.wmf]h

: Hệ số sử dụng của đèn

 k: Hệ số dự trữ

 Dựa vào các thông số tính toán được quang thông cần thiết, tra catalo về các loại nguồn sáng của các nhà sản xuất để chọn loại và công suất bóng đèn sử dụng. Sau khi tính toán ta chọn loại bóng đèn Led cao áp lắp trên cần đèn chữ L có công suất 120W để chiếu sáng cho khu vực, ưu điểm của loại đèn này là có thể tạo ra ánh sáng không cần qua bộ lọc màu, tiết kiệm năng lượng, giá thành rẻ, tuổi thọ gấp 3 đến 5 lần so với bóng cao áp sodium hay metal...

Cách bố trí cột đèn và chọn chiều cao đèn:

+ Khoảng cách trung bình giữa các cột đèn từ 25-35m. Chiều cao cột đèn từ 8m đối với lòng đường nhỏ hơn hoặc bằng 7,5m, chiều cao cột đèn từ 10m đối với lòng đường lớn hơn 7,5m.

+ Cột đèn trang trí bố trí tại các khu công viên cảnh quan và ven các đường dạo, khoảng cách trung bình giữa các cột là 15m.

+ Công suất đèn cao áp là LED 120W .

Điều khiển hệ thống chiếu sáng:

Hệ thống chiếu sáng được điều kiển từ các tủ chiếu sáng được thiết kế với chế độ đóng cắt thích hợp theo thời gian với hai chế độ đối với mùa hè và mùa đông
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CẤP ĐIỆN

	Hệ thống điện trung áp 

	Stt
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Trạm biến áp
	Trạm biến áp quy hoạch số 1: 22/0,4KV - 560 KVA
	Trạm
	1

	
	
	Trạm biến áp quy hoạch số 2 NOXH-01: 22/0,4KV -1600 KVA
	Trạm
	1

	
	
	Trạm biến áp quy hoạch số 3: 22/0,4KV - 400 KVA
	Trạm
	1

	
	
	Trạm biến áp quy hoạch số 4: 22/0,4KV - 1250 KVA
	Trạm
	1

	
	
	Trạm biến áp quy hoạch số 5: 22/0,4KV - 1000 KVA
	Trạm
	1

	
	
	Trạm biến áp quy hoạch số 6: 22/0,4KV - 2x400 KVA
	Trạm
	1

	
	
	Trạm biến áp quy hoạch số 7: 22/0,4KV - 2x400 KVA
	Trạm
	1

	2
	Đường dây 22kv
	CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC
	m
	2.653

	
	quy hoạch mới
	
	
	

	3
	Đường dây 22kv
	AC-95
	m
	415

	
	Tháo dỡ thu hồi
	
	
	

	4
	Tủ RMU-22kV
	Tủ trung thế 22kV - 3 ngăn
	Tủ
	1

	Hệ thống cấp điện sinh hoạt

	Stt
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường dây hạ áp 0,4kv
	CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC
	m
	9.829

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Tủ điện sinh hoạt
	 
	tủ
	106

	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHIẾU SÁNG

	Hệ thống điện chiếu sáng 

	Stt
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường dây chiếu sáng
	CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC
	m
	8.480

	2
	Đèn đường
	Led 120W
	cái
	248

	3
	Tủ điện chiếu sáng
	 
	tủ
	4


5.4.4.Tổng hợp quy mô phần cấp điện, chiếu sáng:
Với nhu cầu công suất sử dụng điện trên ta bố trí 07 trạm biến áp:
+ Trạm 1: Trạm Kios 560kVA-22/0,4kV;

+ Trạm 2 NOXH-01: Trạm Kios 1600kVA-22/0,4kV;

+ Trạm 3: Trạm Kios 400kVA-22/0,4kV;

+ Trạm 4: Trạm Kios 1250kVA-22/0,4kV;

+ Trạm 5: Trạm Kios 1000kVA-22/0,4kV;

+ Trạm 6: Trạm Kios 2x400kVA-22/0,4kV;

+ Trạm 7: Trạm Kios 2x400kVA-22/0,4kV;

Khối lượng:

+ Tháo dỡ thu hồi 415m đường dây trung thế 

+ Xây dựng 2653 m cáp ngầm 22kV (di chuyển kết hợp cấp điện cho 07 TBA mới);

+ Xây dựng 07 trạm biến áp kiểu Kios với tổng công suất (560)+(1600)+(400) +  (1250)+ (1000)+(2x400)+(2x400) Kva cấp điện cho khu quy hoạch mới.

Tổng hợp quy mô đầu tư:

- Đặc điểm chính của trạm biến áp:

+ Số lượng trạm: 07 trạm  cấp điện cho quy hoạch mới

+ Tổng công suất lắp đặt là: 6410,0 kVA.

+ Kiểu trạm: Trạm kios trọn bộ.

+ Điện áp: 22/0,4kV.

- Đặc điểm chính của tuyến cáp ngầm 0,4kV:

+ Tổng chiều dài các tuyến cáp ngầm 0,4kV:  9829m.

+ Tủ công tơ : 106 tủ.

- Đặc điểm chính của hệ thống chiếu sáng:

+ Tổng chiều dài các tuyến:  8480m

+ Cột, móng, đèn CS LED 120W : 248bộ

+ Tủ điều khiển chiếu sáng : 4 tủ

5.5. Quy hoạch cấp nước

5.5.1. Căn cứ thiết kế

Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam;

Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng, mở rộng Phường Trần Quang Diệu – thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định đến năm 2025 đã được duyệt.

Căn cứ QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các ccông trình hạ tầng kỹ thuật.

Căn cứ TCXDVN 33-2006 - Cấp nước mạng lưới và công trình. 

QCVN 06:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
5.5.2. Nhu cầu cấp nước
Nhu cầu cấp nước sinh hoạt, tưới cây rửa đường:

Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt + tưới cây rửa đường 1188,0 m3/ngđ. 

. 

Bảng tính nhu cầu dùng nước và lưu lượng tính toán

	TT
	Hạng mục
	Ký hiệu
	Quy mô
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Lưu lượng tính toán 
Q (m3/ngđ)
	Nước dự phòng + rò rỉ= 15%xQtt(m3/ngđ)
	Tổng nhu cầu dùng nước Qtb=Q+Qdp (m3/ngđ)

	I
	Nhu cầu cấp nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất ở
	 
	4886
	người
	180
	l/người/ng.đ
	879,5
	131,9
	1011,4

	2
	Trường mầm non
	
	364
	cháu
	75
	l/cháu/ng.đ
	27,3
	4,1
	31,4

	3
	Khu thiết chế văn hóa
	
	1354,4x2x40%
	m2 sàn
	2
	l/m2
	2,2
	0,3
	2,5

	4
	Khu công cộng
	
	1025,9x2x40%
	m2 sàn
	2
	l/m2
	1,6
	0,2
	1,8

	5
	Rửa đường
	
	144.312,8
	m2
	0,4
	l/m2
	57,7
	8,7
	66,4

	6
	Tưới bồn hoa, công viên
	
	21.582,1
	m2
	3
	l/m2
	64,7
	9,7
	74,5

	7
	Tổng nhu cầu tiêu thụ nước trung bình ngày 
	Qtb.ng
	
	
	
	m3/ngđ
	
	
	792,3

	8
	Lưu lượng ngày dùng nước lớn nhất
	
	Kngaymax=1,2
	
	
	m3/ngđ
	
	
	1188,0

	9
	Lưu lượng giờ dùng nước lớn nhất
	
	
	
	
	m3/h
	
	
	49,5

	10
	Lưu lượng tính toán giờ dùng nước lớn nhất
	
	
	
	
	l/s
	
	
	13,75

	II
	Lưu lượng nước phục vụ chữa cháy (1 đám cháy đồng thời)
	 
	 
	 
	 
	l/s 
	
	
	10

	III
	Tổng nhu cầu tiêu thụ nước trung bình ngày/đêm
	 
	 
	 
	 
	m3/ngđ 
	
	
	1188,0


Nhu cầu cấp nước chữa cháy

Với quy mô dân số 4.886 người ta chọn số đám cháy đồng thời là 1 đám cháy. Nhu cầu cấp nước chữa cháy được tính cho 1 đám cháy với lưu lượng chữa cháy 10l/s, chữa cháy trong 3 giờ.

- Mạng lưới đường ống cấp nước cứu hoả là mạng lưới chung kết hợp với cấp nước sinh hoạt, dịch vụ.

- Số lượng đám cháy xảy ra đồng thời, n = 1.

- Lưu lượng cần thiết để dập tắt đám cháy q0 = 15l/s.

- Lượng nước cần dự trữ cứu hoả để chữa cháy trong 3 giờ liên tục:
W = 1 x 10(l/s) x3(h) x 3,6 = 108(m3/h)

+ Khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hoả là 120m.

+ Áp lực nước tối thiểu tại mỗi họng nước là 10m cột nước.

+ Lưu lượng nước cấp tại điểm lấy nước là 10l/s.
 - Xác định chiều dài tính toán của các đoạn ống.

Mỗi đoạn ống nhiệm vụ phân phối nước theo yêu cầu của các đối tượng dùng nước khác nhau, đòi hỏi khả năng phục vụ khác nhau. Để kể đến khả năng phục vụ của các đoạn ống người ta đưa ra công thức tính chiều dài tính toán của các đoạn ống như sau: l​tt = lthực x m (m).

Trong đó:

+ ltt: Chiều dài tính toán của các đoạn ống (m).

+ lthực: Chiều dài thực của các đoạn ống (m).

+ m: Hệ số phục vụ của đoạn ống. 

 

Khi đoạn ống phục vụ một phía m = 0, 5. 

 

Khi đoạn ống phục vụ hai phía m = 1. 

 

Khi đoạn ống qua sông m = 0. 

- Xác định các lưu lượng đặc trưng

+  Lưu lượng đơn vị dọc đường  tính theo công thức:
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 Trong đó:

 
[image: image34.wmf]i

dvdd

q

: Lưu lượng dọc đường của vùng i. (l/s.m)
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 Qmli : công suất cấp vào mạng cấp II của vùng i (m3/ngđ)

 Qttr : Lưu lượng tập trung trong mỗi vùng  Qttr = Qctcc+ Qcn  m3/ngđ

+  Lưu lượng dọc đường cho các đoạn ống theo công thức:

qdđ(i-k) = 
[image: image36.wmf]i
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Trong đó :

qdđ(i-k) : Lưu lượng dọc đường đoạn ống i-k

ltt(i-k) : Chiều dài tính toán của đoạn ống i-kS 

+  Xác định lưu lượng tại các nút theo công thức:
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Trong đó :

qn : lưu lượng tại nút

qddi : lưu lượng dọc đường các đoạn đi qua nút đó

qttr : lưu lượng tập trung lấy ra tại nút đó

5.5.3. Giải pháp cấp nước
a. Nguồn cấp nước sạch

Nguồn n​ước cấp cho khu đô thị được lấy từ đường ống D300 trên đường Lạc Long Quân 

b. Mạng lưới đường ống cấp nước 

Mạng lư​ới cấp nước gồm 2 đường ống chính.

- Mạng phân phối đường kính D225, D160, D110 cấp nước theo kiểu mạng vòng.

- Mạng dịch vụ là mạng cung cấp nư​ớc trực tiếp đến các đối tư​ợng sử dụng nước, đường kính ống từ D50-D63. Trên mạng dịch vụ này đư​ợc quy hoạch thành mạng cụt, tại những điểm đấu nối với đường ống thuộc mạng phân phối đều có van khóa khống chế.

- Mạng ống cấp được khống chế bởi các tê, cút, van khoá.

- Ống cấp nư​ớc dịch vụ đấu vào ống cấp nư​ớc chính phải có đai khởi thuỷ hoặc tê.

- Ống cấp nước sử dụng ống nhựa HDPE, áp lực làm việc PN = 10 bar.

- Đường ống thiết kế đặt trên hè chôn sâu tối thiểu 0,4m đối với ống D50, D63; 0,6 m đối với ống D110, D160,D225 tính từ đỉnh ống.

- Các ống cấp nước được đặt trên hè, những đoạn qua đường, tuỳ thuộc vào chiều sâu sẽ được đặt trong ống lồng bảo vệ. Đường kính ống lồng lớn hơn các ống tương ứng hai cấp tùy trường hợp thực tế.

- Dưới các phụ kiện van, tê, cút của tuyến ống chính cần đặt các gối đỡ bê tông.

- Các trụ cứu hoả ngoài nhà chọn loại nổi D100, khoảng cách mỗi trụ cứu hoả khoảng 120m/ trụ.

c. Hệ thống cấp nước cứu hoả

Đường ống cứu hỏa sử dụng ống HDPE D110.

Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế là hệ thống cấp nước cứu hoả áp lực thấp, áp lực nước tối thiểu tại trụ cứu hoả là 10m cột nước. Việc chữa cháy sẽ do xe cứu hoả của đội chữa cháy thực hiện. Nước cấp cho xe cứu hoả được lấy từ các trụ cứu hoả dọc đường. Các trụ cứu hoả kiểu nổi theo tiêu chuẩn TCVN 6379:1998.

Trên các trục đường ống cấp nước bố trí các họng cứu hoả. Các họng cứu hỏa được đấu nối vào mạng lưới đường ống cấp nước được bố trí gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Khoảng cách giữa các họng cứu hoả trên mạng lưới khoảng 120m/trụ.

Tại các công trình khi có yêu cầu thiết kế hệ thống cứu hoả cục bộ được thiết kế trong các giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công.

d.Giải quyết áp lực

Các công trình cao tầng: Các công trính cao tầng được cấp nước thông qua máy bơm, bể chứa phục vụ riêng (do điều kiện áp lực của mạng lưới chung không đảm bảo yêu cầu cho cấp nước của các nhà cao tầng). Các máy bơm, bể chứa nước có thể được bố trí bên trong công trình (khu kỹ thuật của công trình).

Các công trình thấp tầng: Được cấp nước trực tiếp từ hệ thống ống phân phối.

e. Giải quyết khi có cháy

Khi có cháy xe cứu hỏa đến lấy nước tại các họng cứu hỏa, áp lực cột nước tự do tối thiểu 10m. Họng cứu hỏa bố trí nổi tại các ngã ba, ngã tư, những nơi thuận tiện cho việc lấy nước (cụ thể xem chi tiết bản vẽ Quy hoạch mạng lưới cấp nước).

Các công trình nhà cao tầng và dịch vụ cao tầng cần có hệ thống chữa cháy đồng thời có bể dự trữ nước chữa cháy đủ cung cấp nước chữa cháy trong 1 giờ liên tục sau đó được cấp nước cứu hỏa từ mạng bên ngoài.

Bảng thống kê khối lượng cấp nước chính

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống cấp nước D225
	m
	254,0

	2
	Ống cấp nước D160
	m
	2499,0

	3
	Ống cấp nước D110
	m
	2101,0

	4
	Ống cấp nước D50
	m
	26801,0

	5
	Hố Đồng hồ D150
	Hố
	1

	6
	Hố Đồng hồ D100
	Hố
	1

	7
	Hố van D150
	Hố
	2

	8
	Hố van D100
	Hố
	6

	9
	Hố van xả cặn D100
	Hố
	1

	10
	Hố van xả khí D20
	Hố
	1

	11
	Trụ cứu hỏa
	Trụ
	37


5.6. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc
5.6.1. Căn cứ thiết kế

QCVN 32:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông;

QCVN 33:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

QCVN 36:20011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

Tiêu chuẩn lắp đặt và bảo dưỡng;

Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

5.6.2. Nhu cầu thông tin liên lạc

- Nhu cầu thông tin liên lạc 2361 lines 

( Chi tiết có phụ lục kèm theo)

5.6.3. Phương pháp thiết kế và giải pháp tính toán

Việc thiết kế các hệ thống thông tin trong khu vực nghiên cứu tuân theo những tiêu chí sau:

Đảm bảo độ tin cậy: Dịch vụ viễn thông trong khu vực được đảm bảo chất lượng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau.

Đảm bảo khả năng mở rộng: Dễ dàng mở rộng đáp ứng nhu cầu mới trong tương lai.

Đảm bảo công năng đầy đủ: Có khả năng bổ sung dịch vụ mạng đáp ứng yêu cầu của khu vực.

Có khả năng thích ứng với các yêu cầu tương lai: Dễ dàng thêm các chức năng mạng mới.

Đảm bảo tính tương hợp với hạ tầng mạng đã có: Đảm bảo phối hợp hoạt động với hạ tầng mạng hiện có trong khu vực.

Tuân theo quy định hiện hành: Đảm bảo thoả mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp đặt và khai thác bảo dưỡng.

5.6.4. Giải pháp thiết kế

Nguồn cấp: Nguồn cấp thông tin liên lạc cho khu dân cư được lấy trên mạng lưới thông tin liên lạc đường Quang Trung.

Cáp thông tin liên lạc được chôn ngầm dưới vỉa hè và được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp. Các đoạn qua đường luồn trong ống thép đen chịu lực.

Từ tủ cáp thông tin liên lạc đi ngầm theo hệ thống điện sinh hoạt vào các hộ sử dụng trong khu vực.

Bảng tổng hợp khối lượng thông tin liên lạc

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cáp thông tin liên lạc
	m
	5867,0

	2
	Tủ MDF trung tâm
	Tủ
	02

	3
	Tủ MDF phân phối
	Tủ
	57

	4
	Hố gas  TTLL
	cái
	54


5.7. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

5.7.1. Căn cứ thiết kế

Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam;

QCVN 07:2023/BXDQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

TCVN 7957:2023 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

TCVN 7222:2002 Yêu cầu chung về môi trường đối với các Trạm xử lý nước thải tập trung.

5.7.2. Nhu cầu thoát nước thải

- Thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, thiết kế riêng so với hệ thống thoát nước mưa, độ dốc thiết kế đủ lớn sao cho tốc độ chảy trong cống tăng khả năng tự làm sạch : i≥ imin = 1/D.

- Hệ thống thoát nước bẩn được tính toán theo phương pháp lưu lượng tỉ lệ bậc nhất với diện tích: 

qr =(l/s.ha).

* Trong đó :

qo: Tiêu chuẩn thoát nước =180 l/người ngày đêm

n : Mật độ dân số người/ha

- Từ lưu lượng riêng ta xác định được lưu lượng của từng ô đất xây dựng:

Q = qr x Fi( l/s).

* Trong đó: 

Fi: Diện tích ô đất i.

Lượng nước thải sinh hoạt trong khu vực nghiên cứu lấy bằng 100% lượng cấp nước đất ở và sản xuất. Nhu cầu thoát nước khu vực quy hoạch như sau: Q thoát nước =1100,0m3/ngđ 

Bảng tính công suất trạm bơm nước thải
	TT
	Hạng mục
	Quy mô
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Lưu lượng tính toán 
Q (m3/ngđ)
	Tổng nhu cầu thoát nước Qtb=Q+Qdp+rr (m3/ngđ)

	I
	Nhu cầu thoát nước
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất ở
	4.886
	người
	180
	l/người/ng.đ
	879,5
	5879,5

	2
	Trường mầm non
	364
	cháu
	120
	l/cháu/

ng.đ
	27,3
	27,3

	3
	Đất công cộng
	1025,9x2*400%
	m2
	2
	l/m2
	1,6
	1,6

	4
	Đất nhà văn hóa
	1.354,4x2*400%
	m2
	2
	l/m2
	2,2
	2,2

	II
	Tổng nhu cầu thoát nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	m3/ngđ 
	
	910,6

	III
	Tổng nhu cầu thoát nước sinh hoạt lớn nhất
	 
	 
	 
	m3/ngđ 
	
	1092,7

	IV
	Tổng nhu cầu thoát nước sinh hoạt 
(làm tròn)
	 
	 
	 
	m3/ngđ 
	
	1100,0


5.7.3. Nguyên tắc thiết kế 

Sử dụng hệ thống thoát nước riêng.

Tận dụng tối đa địa hình trong quỏ trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy, tránh đào đắp nhiều, tránh đặt nhiều trạm bơm lãng phí.

Mạng lưới thoát nước đặt thật hợp lý để tổng chiều dài của đoạn cống là ngắn nhất, đảm bảo tránh nước chảy vũng, tránh đặt cống sâu.

Hạn chế tới mức tối thiểu cống chui qua sông, cầu phà, đường giao thông, đê đập và các công trình ngầm.

5.7.4. Mạng lưới thiết kế

Nước thải được thu gom thông qua mạng hệ thống cống tròn BTCT D300, D400 và rồi dẫn về trạm xử lý nước thải công suất Q=1100 m3/ng.đ. Nước thải sau khi xử lý  thoát về hệ thống thoát nước mưa hoặc tận dụng tưới cây rửa đường.
Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống tròn BTCT D=300
	m
	7327.00

	2
	Cống tròn BTCT D=400
	m
	382.00

	3
	Gối cống D300
	cái
	7327.00

	4
	Gối cống D400
	cái
	382.00

	5
	Trạm xử lý nước thải
	tram
	1.00

	6
	Hố ga thoát nước
	Hố ga
	343

	7
	Điểm tập kết rác 
	Điểm
	03


5.7.5. Vệ sinh môi trường
Lượng rác thải sinh hoạt hang ngày được tính toán như sau:

+ Rác thải sinh hoạt 1,2kg/người.ng.đ

+ Rác thải công cộng, văn hóa, y tế, cơ quan… lấy bằng 30% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày.

Bảng lượng rác thải phát sinh trong ngày

	STT
	Hạng mục
	Quy mô
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tỉ lệ thu gom rác thải
	Nhu cầu rác thải (tấn/ng.đêm)

	1
	Dân số
	4.886
	người
	1,2
	kg/người.ng.đ
	100%
	5,9

	2
	Rác thải công cộng, y tế văn hóa thể thao, cơ quan.. lấy bằng 30% rác thải sinh hoạt
	1,8

	3
	Tổng nhu cầu
	7,7


Phân loại rác thải và phương thức thu gom: 

Quy hoạch khu vực phần kiến trúc xác định phát triển bao gồm khu điều hành, các Khu quy hoạch và các khu có chức năng khác. Do đó để có thể đưa ra các phương thức thu gom rác thải hợp lý cần tiến hành phân loại rác thải như sau: 

- Rác thải sinh hoạt: 

Nguyên tắc giải quyết rác cho khu vực xây dựng:

+ Đối với khu vực xây dựng nhà cao tầng cần xây dựng hệ thống đổ rác từ trên tầng cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên, xe chở rác sẽ thu rác trực tiếp từ bể rác này hoặc thu gom do ban quản lý công trình chịu trách nhiệm.

+ Đối với khu dịch vụ công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín và hợp đồng thu gom rác với Công ty Môi trường đô thị. 

 + Trên các trục đường cần đặt các thùng rác con công cộng khoảng cách của các thùng rác từ 60m - 80m/1thùng để người dân thuận tiện bỏ rác.

5.8. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

5.8.1. Mục đích yêu cầu:

- Bố trí tổng hợp đường dây đường ống nhằm bảo đảm sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng chéo không bảo đảm kỹ thuật khi thi công, mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý. Thiết kế tuân theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng lập năm 1997, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường dây đường ống và dành đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống sau này.

5.8.2.  Nguyên tắc thiết kế:

- Ưu tiên bố trí các loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn;

- Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với cụng trình xây dựng cả về chiều ngang và chiều đứng;

- Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau;

- Các đường ống bố trí trên hè đường, hoặc các dải phân cách, không bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

5.8.3. Chỉ giới đường đỏ - định vị tim đường:

- Khi triển khai yêu cầu thực hiện theo đúng bản vẽ quy hoạch đó xác định trong bản quy hoạch chỉ giới đường đỏ 

- Chỉ giới xây dựng quy hoạch trùng với chỉ giới đường đỏ, đối với khu vực nhà liền kề, nhà ở xã hội, biệt thự. 
______________

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

6.1. Mục đích đánh giá tác động môi trường:

Trên cơ sở Quy hoạch phân khu khu đô thị long vân, phường Trần Quang Diệu đã được phê duyệt:

Giới hạn nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược diện tích khoảng: 35,7ha

Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch thuộc địa giới hành chính của Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Khu vực lập quy hoạch là vùng bán sơn địa, cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố cảnh quan môi trường còn trong lành. Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực quy hoạch và đánh giá sơ bộ những tác động đến môi trường và kinh tế xã hội xung quanh do việc thực hiện đồ án quy hoạch, từ đó đưa ra những biện pháp giảm nhẹ các tác động bất lợi để hài hoà giữa yêu cầu phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

Việc đánh giá những ảnh hưởng của môi trường trong quá trình thực hiện đồ án là rất quan trọng, đảm bảo một đô thị phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Đô thị hoá sẽ làm gia tăng các tác động đến môi trường và tác động ngược lại đến đời sống dân cư và các hoạt động kinh tế, xã hội... Những tác động này là không nhỏ so với các hiệu quả kinh tế - xã hội mà đồ án quy hoạch sẽ đem lại.

Đánh giá môi trường chiến lược tại khu vực quy hoạch và đánh giá sơ bộ những tác động đến môi trường xung quanh do việc thực hiện đồ án quy hoạch, từ đó đưa ra những biện pháp giảm nhẹ các tác động bất lợi để hài hoà giữa việc phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

6.2. Dự báo các tác động đến môi trường:

4.5.11. Tình hình hiện trạng môi trường trong khu vực nghiên cứu:

Trong những năm qua, Phường Trần Quang Diệu đã tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện công tác thu gom rác thải và áp dụng các biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên môi trường vẫn còn ô nhiễm do ý thức người dân chưa cao, các ô nhiễm từ giao thông trên các tuyến giao thông, vận chuyển khai thác đất, vật liệu xây dựng. Tiếng ồn, khói bụi chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó do tiếp giáp với khu vực thi công xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch đang trong giai đoạn triển khai xây dựng, các yếu tố ảnh hưởng đến cũng phần nào làm thay đổi và ảnh hưởng đến môi trường khu vực dân xung quanh và lâu dài ảnh hưởng đến nguồn nước.

4.5.12. Dự báo tác động của đồ án đối với môi trường tự nhiên.
Căn cứ vào vị trí địa lý, cơ cấu sử dụng đất, quy mô xây dựng và các giải pháp xử lý chất thải, nhìn chung việc xây dựng và phát triển đô thị có tác động nhất định đến môi trường không khí, đất, nước và gây tiếng ồn.

Quá trình phát triển đô thị hoá sẽ dẫn đến sự gia tăng các chất thải. Việc thu gom và xử lý không triệt để có thể gây ô nhiễm môi trường đất nước và không khí.

Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp, đất chuyên dùng sang đất ở. Đồng thời với quá trình này là quy trình san nền, tạo mặt bằng xây dựng các công trình làm thay đổi khí hậu và thuỷ văn.

Quá trình xây dựng các công trình từ giao thông, nhà ở, các công trình công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, sẽ phát sinh ra bụi, tiếng ồn, ứ đọng nước thải, rác thải.

Nhìn chung việc xây dựng và phát triển đô thị sẽ tác động tới môi trường tự nhiên. Do đó việc xây dựng cần thực hiện theo quy hoạch, xây dựng đồng bộ, hạn chế tối đa các yếu tố bất lợi cho môi trường.

*Tác động của dự án đối với môi trường xã hội

Thực hiện quy hoạch có tác động tới môi trường xã hội khu vực, nâng cao điều kiện tiện ích đời sống của nhân dân khu vực lân cận, tính đa dạng văn hoá, phong tục của dân, tạo ra công ăn việc làm mới.

Để thực hiện tốt quy hoạch đòi hỏi phải thực hiện tốt việc tái định cư và chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, kinh tế cho người dân phải di dời, người dân mất đất canh tác trồng trọt.

* Hiệu quả của đồ án.

Việc cơ cấu phân khu chức năng, hoạt động phát triển đô thị, các khu ở, các công trình công cộng góp phần quản lý tốt các nguồn gây ô nhiễm, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp.

Xây dựng hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đề ra các giải giáp thích hợp cho việc thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.

Tạo lập được không gian đô thị hài hoà, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo các các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập một môi trường sống, chất lượng sống ngày càng hoàn thiện cho nhân dân.

6.3. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động môi trường.

4.5.13. Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường.

Các khu vực cây xanh, mặt nước được tận dụng triệt để, hình thành các khu vực khuôn viên cây xanh đô thị. 

Trước mắt phải có biện pháp xử lý ô nhiễm đặc biệt là ô nhiễm bụi và ô nhiễm môi trường nước: Như trồng cây xanh dọc các tuyến giao thông chính, quản lý chặt chẽ vệ sinh môi trường về rác thải và các hệ thống thoát nước trước khi thải ra môi trường.

4.5.14. Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trường.

Khai thác nước sạch theo quy hoạch, hạn chế việc khoan giếng khai thác nước ngầm tự do. Bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ các khu vực dân cư hiện trạng, tránh ô nhiễm cho môi trương đô thị.

Ngoài ra, công tác giáo dục môi trường tại các cấp học, giáo dục môi trường cần được lồng ghép vào các tờ rơi quảng cáo của hoạt động dịch vụ trên địa bàn và vùng lân cận. 

4.5.15. Các giải pháp cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường. 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của đồ án đến môi trường, chính quyền địa phương cần thực hiện nghiêm ngặt các văn bản pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Điều này cần đến một hệ thống đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện như sau: 

Tuyên truyền sâu rộng về hiệu quả của các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm của môi trường và kết quả đạt được để khích lệ các hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Cơ chế tạo việc làm cho nhóm người sống ở những khu vực có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hạn chế sự hình thành các khu nhà tạm, nhà ổ chuột làm tăng nguy cơ và rủi ro sức khoẻ do điều kiện sinh hoạt thấp kém. 

Đặc biệt, đầu tư cho các mô hình giáo dục môi trường mang tính trực quan tại các cấp học để giới trẻ ý thức sâu sắc về vai trò cũng như trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình.

6.4. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường vùng.

4.5.16. Môi trường không khí

+ Bụi: Việc san lấp mặt bằng đòi hỏi một số lượng lớn xe, máy thi công và xe chở nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh:

- San ủi mặt bằng

- Các phương tiện xe, máy

- Vật liệu rơi vãi từ các xe chuyên chở

+ Không khí: Ô nhiễm môi trường không khí do các tác động trong khi vận hành các phương tiện, máy móc xây dựng, giao thông vận tải hàng hóa, trên các tuyến giao thông và các sinh hoạt thường ngày của con người như bếp đun than, củi, dầu, ga...thải ra khí CO, CO2, NOx, SOx, XxH​​y và bụi cát, đất đá rơi vãi phát sinh do các hoạt động của các phương tiện giao thông. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các loại xe, máy hoạt động trong khu vực hoặc do các hoạt động dân dụng khác.

+ Tiếng ồn: Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của các phương tiệncơ giới, máy xây dựng (búa máy, trộn bê tông), từ các phương tiện vận tải chuyên chở ảnh hưởng tới dân cư. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe, máy móc và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ báo cáo này mức ồn cụ thể của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe, máy hạng nặng khoảng 100 dB.

+ Nhiệt: Nguồn nhiệt gây ô nhiễm do các hoạt động của các loại máy móc, đốt nhiên liệu, nguồn nóng của máy điều hoà.

Các nguồn ô nhiễm trên tuỳ theo mức độ đều gây tác động không tốt tới sức khoẻ con người, động thực vật xung quanh.

Các chất khí SO2, CO2, NOx khi có nông độ cao đều gây tác động xấu tới hệ hô hấp, hệ thần kinh và tim mạch của con người và động thực vật.

Khói, bụi phát sinh làm ảnh hưởng xấu tới sự hô hấp quang hợp của động thực vật nói chung.

Các chất thải như SOx, COx, NO.khi gặp khí ẩm, gặp nước tạo nên các loại axit có khả năng xâm hại kết cấu công trình và máy móc.

* Các giải pháp bảo vệ:

Quan trắc chất lượng môi trường nền. Quan trắc ô nhiễm môi trường không khí, quan trắc ô nhiễm môi trường không khí tại các nút giao thông đô thị và trên các tuyến giao thông chính. Quan trắc môi trường khí ở các khu dân cư tập trung. Nhận biết sớm sự gia tăng lượng thải các chất ô nhiễm không khí từ các nguồn thải để có những biện pháp giảm thiểu và để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Thông số chọn lọc để giám sát chất lượng môi trường không khí như: Bụi (Tổng bụi, bụi lắng, bụi lở lửng, PM10), khí độc hại (CxHy, NO2, SO2, O3, CO), tiếng ồn (LAeq, LAmax, LA50..) và vi khí hậu (Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, hướng gió).

Để giảm lượng bụi, khí độc và tiếng ồn khi triển khai các dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt, cần thực hiện các giải pháp sau:

- Sử dụng xe, máy thi công có tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo.

- Xây dựng các hệ thống thoát nước kín, chất thải rắn, hữu cơ cần được thu gom bằng thùng, túi nilông kín gom về các điểm thu gom xử lý, hạn chế mùi hôi, khí độc thải vào không khí.

- Có biện pháp che chắn phủ bạt đối với các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu, nhiên liệu, che chắn cách ly giữa khu vực san ủi đối với khu vực xung quanh bằng các hàng rào bạt. Trồng cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, khí thải và tiếng ồn. Các công viên, vườn hoa góp phần cải tạo không khí.

- Bố trí các nhà vệ sinh công cộng tạm thời trên các công trường tại các vị trí hợp lý. 

- Phun nước làm ẩm mặt đất khi san ủi để giảm lượng bụi cuốn theo gió và phân tán trong khu vực.

4.5.17.  Môi trường nước:

- Nước ngầm trong khu vực được khai thác thiếu hợp lý sẽ có nhiều khả năng làm suy giảm nguồn nước ngầm tại chỗ.

- Nước thải từ khu vực gồm nước mưa, nước thải sinh hoạt có thể tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh như:

+ Nước mưa: chảy tràn từ khu vực đang xây dựng mang theo một khối lượng bùn đất, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ rơi vãi từ các phương tiện cơ giới và các tạp chất khác.

+ Nước thải: Trong nước thải sinh hoạt từ khu dân cư có chứa một số chất bẩn chủ yếu sau: Chất lơ lửng (SS) khoảng 40-55g người/ngày, NOS5 của nước đã lắng khoảng 25-30g/ngày – người, NOSht của nước đã lắng khoảng 30-35g/ người - ngày, các chất Nitrogen tổng cộng P-PO4, Clo...trong nước thải còn kèm theo các chất rắn, rắn vô cơ, dầu mỡ, kiềm, nitơ, phốtpho, một số vi khuẩn như Colirm, gaecal. Vì vậy nước thải sinh hoạt có thể gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. 

Nước thải không được xử lý kịp thời sẽ gây ô nhiễm đến nguồn nước, môi trường xung quanh. Nếu nước thải xả bừa bãi, rác không chôn lấp và không được xử lý và kịp thời có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, do vậy có thể là nguồn phát sinh các dịch bệnh do vi trùng, vi rút... ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và cảnh quan khu vực.

- Giải pháp giảm ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

Tiến hành quan trắc ngay tại các khu vực ao hồ xung quanh khu vực nghiên cứu quy hoạch và các nguồn gây ô nhiễm khác là điều cần thiết phải tiến hành thường xuyên. Thông số chọn lọc để giám sát chất lượng môi trường nước: Nhiệt độ, pH, DO, BOD5, COD, SS, ( N, ( P, Nitrit, vi sinh vật và kim loại nặng. 

Nước thải sinh hoạt trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lý đảm bảo đáp ứng mọi chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam như: Nhiệt độ < 400C, PH: 5 - 9%, BOD5: 50mg/l, COD: 100 mg/l, Colirm: 10.000/1001, chất lơ lửng: 100 mg/l.

Thiết kế và sử dụng các hố xí, bể phốt hợp vệ sinh sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

4.5.18. Môi trường đất và cảnh quan:

Môi trường đất trong khu vực quy hoạch hiện nay khá sạch, hầu hết các chỉ tiêu lý hoá, sinh học của đất đều nằm trong ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên sự phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động kinh tế - xã hội theo quy hoạch của đồ án sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất và có những ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc cũng như chất lượng đất.


Sự chuyển đổi diện tích đất với các mục đích khác nhau như: sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất xây dựng đô thị nên đã dẫn tới sự suy giảm diện tích đất nông nghiệp tạo nên sức ép lớn về đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, dẫn đến thâm canh cây trồng mạnh mẽ và dễ xảy ra việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học trên khoảng diện tích canh tác có giới hạn. 

Việc san ủi các khu vực địa hình cao và san lấp các khu vực có địa hình thấp hơn để tạo mặt bằng xây dựng cho đô thị thì quá trình xây dựng hệ thống nhà ở, đường xá, cầu cống, cần hết sức quan tâm đến nguy cơ sạt lở và sụt lún đất. Sự đề phòng các sự cố này đặc biệt cần thiết đối với các khu đất lấp nhân tạo trên nhiều diện tích hồ ao, đầm và ven sông thường có thành phần là cát sông và các phế thải sinh hoạt, phế thải xây dựng với thành phần đa dạng với độ dày khoảng 1-5m.

Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp hiện tại trong diện chuyển đổi mục đích sử dụng có giá trị kinh tế và môi trường không lớn và các tác động được dự báo đều có thể chủ động khắc phục được bằng các biện pháp thích hợp nên việc thay đổi mục đích sử dụng đất theo đồ án là hợp lý.

Việc thực hiện các dự án trong khu vực sẽ làm thay đổi diện mạo cảnh quan theo hướng tích cực. Các loại hình công viên, cây xanh tập trung sẽ góp phần tôn tạo và tô điểm thêm cho cảnh quan khu vực. Tuy nhiên trong quá trình thi công cần tìm ra các giải pháp thích hợp để hạn chế việc đào xới, san lấp địa hình.

Trong quá trình hoạt động sẽ có phát sinh các nguồn rác phải có biện pháp giải quyết triệt để cả về ý thức văn hoá, các chế tài quản lý và biện pháp thu gom xử lý kịp thời triệt để.

4.5.19. Môi trường kinh tế - xã hội:

Theo quy hoạch, chủ trương phát triển khu dân cư mới Phường Trần Quang Diệu sẽ đẩy mạnh sức hút về nhà ở dân cư đô thị, theo đó khu vực quy hoạch hiện tại trong những năm tới sẽ là các cơ hội về khu đô thị mới, đồng bộ và tiện nghi. 

Những tác động tích cực về phương diện kinh tế - xã hội là mục tiêu đặt ra của đồ án đã được xác định rõ. Tuy nhiên, các tác động tiêu cực có thế xảy ra đối với môi trường sau đây cũng cần được quan tâm đúng mức:

Việc có nhiều đối tượng dân cư từ các vùng khác nhau đến sinh sống sẽ nảy sinh xung đột xã hội về văn hoá, lối sống. Thay đổi cơ cấu nghề nghiệp trong một bộ phận dân cư sẽ gây khó khăn nhất định cho người dân cần phải dự kiến trước tình huống này và đề ra biện pháp giải quyết tích cực.

Trong một góc độ khác, nhóm thu nhập cao trong đô thị sẽ có cơ hội phát triển mạnh về kinh tế nhờ sự phát triển mạnh của du lịch, dịch vụ. Sự giàu mạnh về kinh tế trong một đô thị có sự giao lưu văn hoá mạnh với bên ngoài thông qua các hoạt động du lịch, thương mại một mặt sẽ làm cho người dân trở nên năng động hơn mặt khác, người dân cũng có cơ hội giao du với “phong cách sống phương tây” và “sự hoà tan” phong cách và lối sống lạ không có tính chọn lọc, tệ nạn xã hội như ma tuý và mại dâm sẽ có thể xảy ra ở một bộ phân dân cư nhất định. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn chặn thông qua phát triển hệ thống giáo dục phổ thông, chuyên nghiệp cũng như các trung tâm thể dục, thể thao lành mạnh và chế tài về an ninh xã hội. 

Bên cạnh đó, sự pha trộn văn hoá các vùng miền bởi du khách cũng có thể là nguyên nhân của sự đảo lộn các mối quan hệ truyền thống trong gia đình và xã hội nên cần có giải pháp truyền thông để giáo dục cộng đồng, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niêntrong việc bảo tồn và phát triển các truyền thống văn hoá - lịch sử tốt đẹp của dân tộc.

Thực hiện đúng theo đồ án quy hoạch sẽ giải quyết nhiều vấn đề cơ bản như: chỗ ở, việc làm, môi trường sinh thái tạo điều kiện cho bước đột phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của khu vực trong các giai đoạn tiếp theo.

Việc quy hoạch sử dụng đất hiệu quả, hợp lý mang lại môi trường sống đô thị hiện đại, tiện nghi, tăng nguồn đóng góp cho ngân sách địa phương. Tạo thêm nhiều khả năng, cơ hội việc làm cho dân cư địa phương.

4.5.20. Phòng ngừa tai biến và rủi ro môi trường:

Các tai biến, rủi ro môi trường có thể xảy ra:

- Nắng nóng, hạn hán, bão do biến động khí hậu

- Lũ lớn, cường triều

- Sụt lún đất, nứt đất 

- Sự cố trong xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn

- Sự cố trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

- Rủi ro do sự xâm nhập của sinh vật lạ hoặc dịch bệnh nguy hiểm .

Như vậy, để kiểm soát hiệu quả các tai biến, rủi ro này cần đến sự kết hợp của các giải pháp sẽ được đề cập chi tiết trong phần tiếp theo. 

* Đánh giá chung

Nguồn gây ô nhiễm môi trường đáng chú ý trong khu vực là :

- Nước thải và rác thải của nhân dân không được xử lý và thu gom đúng cách gây mất ô nhiễm.

 - Nguồn gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm cao là hoạt động sản xuất nông nghiệp

- Khu nghĩa trang liệt sỹ, bãi rác thải của dân đổ tập trung mà không được xử lý. 

- Nguồn nước mặt chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm do trong khu chưa có các xí nghiệp sản xuất hoạt động đáng kể .

- Hệ thống thoát nước thải đô thị chưa được đầu tư là nguyên nhân gây ô nhiễm nước mặt tại cánh đồng trồng lúa với các chỉ tiêu BOD, COD, SS cao hơn TCVN từ 1 đến 2 lần.

- Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn đô thị hiện nay chưa nghiêm trọng nhưng đã ở mức báo động.

6.5. Đánh giá diễn biến môi trường chiến lược

4.5.21. Đánh giá các tác động gây thay đổimôi trường.

- Đánh giácác nguồn gây tác động.

*Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải khi triển khai quy hoạch.

Trong giai đoạn xây dựng cũng như hoạt động của khu xử lý chất thải rắn, những tác động của khu xử lý chất thải rắn được trình bày trong bảng.

Bảng : Nguồn tác động và các môi trường bị tác động

	Các hoạt động phát triển
	Nguồn gây tác động
	Tác động môi trường

	Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng

	- Giải phóng mặt bằng.

- San nền, chuẩn bị mặt bằng.
	- Di dân, tái định cư cho các hộ gia đình nông thôn và tái phân bổ các thửa ruộng nông nghiệp.

- Đền bù, giải tỏa.

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Vật liệu san nền (bùn, đất…).

- Hoạt động của các phương tiện thi công cơ giới.

- Cung cấp nguyên vật liệu để nâng nền các khu vực trũng phục vụ cho việc phát triển các khu vực khác
	- Tác động đến các yếu tố kinh tế, xã hội trong khu vực. 

- Ô nhiễm đất, nước mặt, nước ngầm và chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn.

- Tác động tới hệ sinh thái.

- Thay đổi cảnh quan khu vực.

	Giai đoạn thi công xây dựng

	- Vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng.

- Xây dựng lán trại công nhân, kho chứa nguyên vật liệu xây dựng.
	- Bụi, tiếng ồn, khí độc (CO, SO2, NO2, CnHm...) của các phương tiện thi công cơ giới.

- Các chất thải của công đoạn chuẩn bị vật liệu làm đường (bêtông nhựa nóng).

- Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng.

- Hóa chất, dầu mỡ thải hoặc thất thoát từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc và các phương tiện thi công.

- Sự cố rủi ro (trào đổ những sản phẩm hóa học, cháy nổ, tai nạn lao động...)

- Các mâu thuẫn xã hội giữa công nhân xây dựng và cộng đồng dân cư ở địa phương

- Tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương

- Cản trở giao thông do chất thải và việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng
	- Ô nhiễm đất, nước ngầm, nước mặt, chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, chất thải rắn.

- Có thể nguy hại đến tính mạng con người, tài sản.

	- Đào đắp chuẩn bị nền móng cho xây dựng công trình.

- Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thi công các hạng mục công trình của khu xử lý.


	- Bụi, tiếng ồn, khí độc (CO, SO2, NO2, CnHm...) của các phương tiện thi công cơ giới.

- Vật liệu xây dựng phế bỏ.

- Bùn tạm thời chảy tràn do hoạt động xây dựng gây ra

- Mùi khó chịu, tiếng ồn và bụi do hoạt động hút bùn và đào đất

- Ngập úng tạm thời do công tác đào đất trong mùa mưa

- Các vấn đề về sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn lao động đối với công nhân xây dựng

- Hóa chất, dầu mỡ thải hoặc thất thoát từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc và các phương tiện thi công.

- Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng.
	- Ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt, nước ngầm, môi trường đất, không khí, tiếng ồn, chất thải rắn.

	Giai đoạn vận hành

	Trong khu dân cư cũ


	Nước thải chưa được thu gom tốt do hệ thống thu gom được cải tạo là hệ thống thoát nước mưa cũ.

Rác thải được thải ra chưa được thu gom tốt do ý thức người dân chưa cao.

Một số cơ sở chế biến nhỏ lẻ xen các khu dân cư cũ gây mất vệ sinh.

	Đối với khu dân cư mới
	Ô nhiễm do nước thải do hệ thống thoát nước chưa được xây dựng đồng bộ.

Ô nhiễm rác thải do hệ thống thu gom chưa đạt tiêu chuẩn.

Ngoài ra còn có các phế liệu do hoạt động xây dựng để lại chưa được thu gom.


*Nguồn gây tác động khôngliên quan đến chất thải.

- Do khu vực nghiên cứu nằm trong lưu vực sông Mã, tuy vậy có đê chắn nên ít chụi ảnh hưởng của thủy triều ảnh hưởng đến khu vực đồng ruộng và dân cư.
4.5.22. Đánh giá xu thế các đối tượng bị tác động thay đổi môi trường.

a) Đối tượng tác động có liên quan đến nguồn thải.

* Tác động tích cực đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội:

- Xây dựng khu đô thị, làm sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có giá trị thấp về mặt khai thác (chủ yếu là hoạt động nông nghiệp). Nâng cao mức thu nhập người dân nhờ chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang dịch vụ…

- Dự án gắn liền với hạng mục trồng cây xanh cách ly, trồng cây cảnh. Tạo hồ nước góp phần cải tạo khí , cải tạo cảnh quan cho khu vực. Gắn liền với bảo tồn các khu văn hóa như các nhà thờ…

- Giả mảnh hưởng ngập lụt cục bộ vào mùa mưa.

- Xây dựng chỉnh chu lại khu dân cư cũ tạo đô thị khang trang nâng cao mức sống người dân.

* Tác động tiêu cực:

Tuy nhiên, bên cạnh các tác động tích cực, việc xây dựng và hoạt động của khu đô thị cũng gây các tác động đến môi trường tự nhiên.

* Tác động môi trường nước:

- Nước thải sinh hoạt và một số hoạt động sản xuất nhỏ lẻ gây ô nhiễm khi chưa xây dựng hệ thống thu gom nước thải chưa đồng bộ. 


- Các chất thải trong quá trình xây dựng.

* Tác động môi trường không khí:

- Các hoạt động xây dựng, các vật liệu thải ra khí bụi làm ô nhiễm môi trường.

- Các chất thải từ các hoạt động giao thông đặc biệt là tuyến giao thông đối ngoại

- Tuy nhiên cần kiểm soát các nguồn thải từ các bãi xe trong các khu dịch vụ công cộng là cần thiết.

* Các tác động đến môi trường đất: 

- Do tính chất khai thác quỹ đất của khu ở đô thị , vấn đề về ô nhiễm nguồn nước không phải là nguy cơ nghiêm trọng. Kiểm soát nguồn thải thấm qua đất ảnh hưởng tới tầng nước ngầm là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Phần cây xanh đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan và làm sạch môi trường nước và khí tuy nhiên gây tác động trong hệ thống thu gom nước mưa, nước thải.

- Lượng nước thải được thu gom triệt để, và xử lý tại nguồn trong giai đoạn đầu chưa có điều kiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ nhằm đảm bảo không ô nhiễm môi trường đất, giảm thiểu tác động trong quá trình triển khai dự án từng phần.

* Các tác động tiếng ồn :

- Khi xây dựng các khu đô thị các khu mới gây ô nhiễm tiếng ồn.

- Khu dân cư : Khi các khu dịch vụ công cộng và các khu hành chính trường học bềnh viện, khu chợ đưa vào hoạt động thì việc ô nhiễm tiếng ồn do kinh doanh không lớn do việc xây dựng theo quy hoạch các khu cây xanh cách ly là hợp lý.

- Các hoạt động giao thông du lịch cũng gây tiếng ồn.

* Tác động đến hệ sinh thái :

- Trong quá trình xây dựng việc ô nhiễm khí bụi, tiếng ồn và môi trường nước đã làm ô nhiễm môi trường, việc cải tạo cảnh quan xung quanh khu vực quy hoạch, xây dựng hệ thống mặt nước cũng làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tại đây.

* Sự cố môi trường:

Trong giai đoạn xây dựng và vận hành một số sự cố, rủ ro có thể sẽ xảy ra như:

- Nguy cơ bụi và tiếng ồn từ khu đô thị trong quá trình xây dựng và trong các hoạt động kinh doanh thương mại gây ra.

- Sự ngập úng có thể xảy ra khi hệ thống thoát nước mới xây dựng chưa đồng bộ hoặc hoạt động không tốt.

- Ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh do tăng mật độ giao thông, gây bụi, ồn và nguy cơ gây tai nạn.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do tạo môi trường do nguồn nước và không khí bị ô nhiễm nhẹ.

* Đánh giá sự phù hợp của quy hoạch đối với môi trường:

Bảng : Ma trận đánh giá tổng hợp các tác động môi trường của khu vực

	Các hoạt động phát triển
	Trọng số
	Các yếu tố môi trư​ờng chịu tác động

	
	
	CL nước mặt
	CL nước ngầm
	CL không khí
	Chất thải rắn
	CL đất
	Cảnh quan
	CL sống
	Văn hóa
	Sức khoẻ cộng đồng

	Trọng số
	 
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	3
	2
	2

	Xây dựng hạ tầng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	San nền
	3
	-2
	-1
	-2
	-2
	-3
	-2
	-1
	-1
	-2

	Giải phóng mặt bằng
	1
	-2
	-1
	-2
	-2
	-3
	-2
	-1
	-1
	-2

	Hệ thống thoát n​ước
	2
	2
	2
	1
	1
	-2
	-2
	1
	1
	2

	Hệ thống cấp n​ước
	1
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	2
	2

	Hệ thống cấp điện
	1
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	2
	-1

	Hệ thống thoát nước bẩn
	2
	2
	2
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	1
	1

	Các dự án phát triển theo đồ án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khu dân c​ư
	3
	-3
	-2
	-2
	-3
	-2
	2
	3
	2
	2

	Khu công trình dịch vụ, khu di tích lịch sử tôn giáo.
	2
	-2
	-1
	-1
	-3
	-1
	2
	2
	1
	1

	Khu công trình cộng cộng khu đô thị
	2
	-2
	-1
	-1
	-2
	-1
	2
	2
	2
	3

	Cây xanh mặt nước
	2
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	3
	2
	2
	3

	Khu trung tâm TDTT
	2
	-2
	-1
	-1
	-1
	-1
	3
	2
	2
	3

	Cây xanh cách ly cảnh quan
	2
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1
	3
	2
	1
	2

	Giao thông chính
	3
	-2
	-1
	-3
	-1
	-1
	-1
	2
	0
	-2

	Tổng hợp các thành phần môi trường bị tác động
	-25
	-3
	-29
	-55
	-19
	13
	68
	32
	27


Ghi chú: 
- Điểm 3: Tác động nghiêm trọng
 - Điểm 2: Tác động trung bình



- Điểm 1: Tác động nhẹ

 - Điểm 0: Tác động không đáng kể

-Đối tượng tác động không liên quan đến nguồn thải.

Cần quan tâm đến các khu dân cư đô thị phía Đông Nam khi hệ thống thoát nước mưa dồn về của khu vực.

b) Xu thế biến đổi môi trường.

- Xu hướng biến đổi các điều kiện tự nhiên:

Việc san nền cho các khu đô thị mới , mở rộng và xây dựng mới một số tuyến đường và một số khu dân cư cũ khi chỉnh trang đã làm biến đối địa hình địa chất khu vực, cũng như ảnh hưởng đến các lưu vực thoát nước khi triển khai dự án và đưa dự án vào hoạt động mức độ thuỷ văn thay đổi. Cần xây dựng các giai đoạn dự án hợp lý và quản lý tốt khi dự án hoạt động tránh tình trạng ô nhiễm môi trường.

Khi xây dựng và chỉnh trang lại các khu cây xanh, cảnh quan sẽ làm biến đổi cảnh quan theo chiều hướng tốt cải thiện môi trường khí hậu, cần chú ý đến cảnh quan khi xây dựng dự án riêng phần, hệ sinh thái thay đổi đo tác động trong quá trình xây dựng.

- Xu hướng biến đổi các điều kiện môi trường:

Môi trường đất thay đổi do mức độ xây dựng cao các nền đất tự nhiên bị tác động, giảm các ảnh hưởng ô nhiễm do không còn các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên nếu không quản lý tốt sẽ bị ô nhiễm lớn do nguồn nước thải và rác thải của các khu đô thị lớn gây ra.

Nguồn nước mặt và nước ngầm bị thay đổi theo chiều hướng xấu trong quá trình hoạt động xây dựng đồ án. Được cải thiện và theo chiều hướng tốt khi dự án xây dựng đồng bộ và đưa vào hoạt động khi quản lý tốt.

Khí hậu thay đổi trong quá trình xây dựng do bụi gây lên và được giảm thiểu khi dự án vào hoạt động do vậy cần xây dựng hệ thống cây xanh hợp lý.

Môi trường sinh thái được phục hồi khi dự án đưa vào hoạt động.

Môi trường tiếng ồn cao hơn nguyên do mật độ khu ở cao hơn các hoạt động du lịch, thương mại dịch vụ phát triển hơn.

- Xu hướng biến đổi các yếu tố điều kiện kinh tế xã hội:

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, từ sản xuất nông nghiệp sang các hoạt động dịch vụ thương mại nâng cao mức sống người dân. xây dựng các khu dịch vụ nhằm nâng cao các dịch vụ xã hội các cơ sở hạ tầng xã hội.

4.5.23. Định hướng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các vấn đề môi trường..

-Các vấn đề về môi trường cần bảo vệ.


 Kiểm soát nguồn thải từ các khu dân cư lân cận, các công trình dịch vụ công cộng, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ… vào hoạt động một cách có kiểm soát nguồn nước thải và rác thải.


- Bảo vệ nguồn nước mặt cho hệ thống hồ cảnh quan đặc vùng trung tâm và khu vực xung quanh nghĩa trang liệt sỹ.


- Trồng các loại cây xanh cho khu công viên…


- Chỉnh trang lại các khu làng xóm cũ, xây dựng hệ thống giao thông, cống thu gom nước thải, nước mặt, và hệ thống thu gom rác.

-Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiếu các vấn đề về môi trường. 

+Các biện pháp về kỹ thuật:

Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, sử dụng các vật liệu và công nghệ tiên tiến ít ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình xây dựng.

Rác thải phải được thu gom và tái chế sơ bộ tại nguồn thải có hệ thống thiết bị thu gom tiên tiến.

Khi chưa có điều kiện xây dựng hệ thống thu gom thoát nước thải chung thì việc xử lý nước thải cục bộ phân tán triệt để tại các công trình là cần thiết.

Hệ thống cống thoát nước sử dụng ga thoát nước đồng bộ và hệ thống cống thoát nước sử dụng vật liệu tiên tiến, cũng như xây dựng trạm bơm ngầm đảm bảo yêu cầu cách ly.

Hệ thống cấp điện đi ngầm.

Hệ thống thoát nước mưa phân chia lưu vực hợp lý tránh ngập úng .

Trồng cây xanh cho các khu đô thị, khu nghĩa trang bãi rác.

Cải tạo chỉnh trang cảnh quan xung quanh khu dân cư hiện trạng.

Xây dựng các công trình mới có kiến trúc phù hợp.

 Trong quá trình xây dựng hình thành dự án cần có biện pháp kỹ thuật tổng thể để nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất gây ô nhiễm môi trường.

- Các biện pháp cải tạo cảnh quan môi trường đô thị:

Cây xanh xung quanh các công trình là cây xanh có khả năng tạo bóng mát, trồng ở vị trí chống ánh nắng mặt trời, tán lá đẹp tạo cảnh quan cho khu, phù hợp địa phương.

Các loại cây xanh bóng mát trong khu ở dự kiến sử dụng bao gồm: phượng đỏ, phượng vàng , bằng lăng,bống vàng… 

Quy hoạch lại hệ thống mặt nước như các hồ cảnh quan và khu dân cư cao cấp mới.

-Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường.

*Sự cố cháy nổ và biện pháp giảm thiểu.

Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ dự án trong giai đoạn vận hành Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau:

*Thiết kế hệ thống PCCC:

Hệ thống chữa cháy trong mạng lưới cấp nước đô thị: Bao gồm các họng lấy nước cứu hoả được thiết kế và bố trí hợp lý thuận lợi về giao thông và cung cấp nước đầy đủ.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình công cộng và cao tầng (theo tiêu chuẩn hiện hành) trong khu ở .

* Thiết kế hệ thống chống sét:

Giải pháp thiết kế và hệ thống chống sét: Dùng loại phát xạ sớm; Vùng bảo vệ RP theo tiêu chuẩn quốc gia và trên thế giới.

* Phòng chống rò rỉ nguyên nhiên liệu.

Để phòng chống và xử lý sự cố rò rỉ nguyên nhiện liệu dạng lỏng hay khí, trong khu ở thì chủ đầu tư cần có giấy phép an toàn và được kiểm tra định kỳ.

Trong hệ thống thoát nước thải cấm người dân không được tự ý thải các chất dễ gây cháy nổ xuống.

Để phòng chống và xử lý sự cố rò rỉ nguyên nhiện liệu dạng lỏng hay khí, chủ đầu tư khu đô thị sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật trong kho chứa, các phương tiện vận tải và lập phương án cứu sự cố.

-Các giải pháp về quản lý:

* Các giải pháp chung quản lý môi trường:

Cầnđảm bảo tốt công tác quản lý môi trường:

Đảm bảo các hoạt động chức năng trong khu đô thị phải phù hợp với các tiêu chuẩn và pháp luật về môi trường của Việt Nam.

Phát triển chính sách môi trường trong các khu chức năng đô thị.

Xây dựng các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy trình nội bộ trong khu.

Phối hợp và quan hệ với nhân dân địa phương về các vấn đề môi trường.

Thiết lập kế hoạch quản lý môi trường cho các giai đoạn cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên.

* Giải pháp quản lý cụ thể quản lý môi trường:

Khi xây dựng các khu chức năng đô thịcần nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành, định lượng chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ nhằm làm giảm lượng chất thải, đồng thời có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn và lượng thải, giảm thiểu tác động môi trường.

Trong các khu đô thị khi đưa vào hoạt động cần quản lý chặt việc xả thải nước thải và rác thải trong các khu chức năng ở và dịch vụ công cộng.

Bộ phận quản lý thường xuyên kiểm tra các khu chức năng về vận hành các hệ thống an toàn và xử lý ô nhiễm đứng theo các thông số thiết kế.

*Chương trình quản lý và giám sát môi trường:

Nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường của tỉnh và thành phố, xem đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của ngành môi trường địa phương.

Xây dựng trạm quan trắc chất lượng môi trường để đảm bảo việc cập nhật các thành phần môi trường, kiểm soát ô nhiễm các cơ sở, giúp cho các nhà quản lý trong việc đánh giá và dự báo diễn biến môi trường.

Xây dựng các cơ sở dữ liệu theo chuẩn thống nhất về kết quả quan trắc các thành phần môi trường và thường xuyên cập nhật thông tin.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường. 

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường cho cộng đồng.

* Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường không khí:

Việc quan trắc và giám sát chất lượng môi trường không khí. Thông số chọn lọc để giám sát chất lượng môi trường không khí: 

Đối với bụi: Tổng bụi, bụi lơ lửng.

Khí độc hại: CO, CO2, SO2, NO2, CxHy, CH4, H2S, NH3, Mercaptan, VOC.

Tiếng ồn: LAeq, Lmax.

Vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, hướng gió.

* Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường nước:

Thời gian quan trắc và lấy mẫu nước được tiến hành vào những ngày không mưa. Các thông số chọn lọc để quan trắc chất lượng môi trường nước tại khu vực bao gồm: 

* Nước mặt: 

Thông số chọn lọc để giám sát chất lượng môi trường nước mặt: Nhiệt độ, pH, màu, độ đục, cặn lơ lửng, TDS, DO, BOD5, COD, (N, (P, NO3-, NO2-, PO43-, kim loại nặng, Coliform.

Tần suất quan trắc: 2 lần/năm, trung bình 6 tháng tiến hành một lần.

* Nước ngầm: 

Thông số chọn lọc để giám sát chất lượng môi trường nước ngầm: Nhiệt độ, pH, độ dẫn, màu, cặn lơ lửng, TDS, DO, BOD5, COD, NH4+, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, kim loại nặng, Coliform. Quan trắc cả trong đới thông khí và đới bão hòa nước.

Tần suất quan trắc: 2 lần/năm, trung bình 6 tháng tiến hành một lần.

6.6. Đánh giá chung môi trường chiến lược
Nhìn chung, đồ án quy hoạch đã phát huy được các tiềm năng về kinh tế, xã hội và môi trường. Khi triển khai các dự án cụ thể phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội cần cân nhắc đến các vấn đề về môi trường như đã được phân tích để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Một mặt đồ án quy hoạch mang lại các tác động tích cực đến môi trường cần được phát huy như: tăng tính đa dạng cảnh quan đô thị, tạo cơ hội phát triển kinh tế là cơ sở để phát triển ý thức bảo vệ môi trường,... Mặt khác, nó cũng gây ra khá nhiều tác động tiêu cực đến môi trường tuy nhiên các tác động này đều có thể kiểm soát bằng sự kết hợp của một số giải pháp về quy hoạch, công nghệ, kỹ thuật, quan trắc và giám sát, quản lý như đã được phân tích ở các phần trước.

Đồ án quy hoạch là một định hướng phát triển tầm chiến lược nên nhiều tác động môi trường đã được dự báo định tính. Các dự báo về tác động tiêu cực có thể xảy ra là cơ sở cho các đánh giá định lượng chi tiết hơn sẽ cần được tiến hành khi triển khai các dự án phát triển đề xuất trong đồ án để có những giải pháp thực tế và khả thi nhằm ngăn chặn các tác động từ mỗi nguồn phát sinh.

Đồ án quy hoạch qua những đánh giá và dự báo có thể thấy được những tác động tích cực và tiêu cực, các tác động này ở các mức độ khác nhau. Các tác động tích cực nhất đó là làm thay đổi diện mạo của khu vực và các khu vực phụ cận, đem lại cho người dân một điều kiện sống tốt hơn, như cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đường giao thông thuận tiện và cảnh quan môi trường sống mang tính bền vững.

CHƯƠNG 7. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

6.1. Căn cứ lập dự toán

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về hướng dẫn một số nội dung chi tiết về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công.
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

- Quyết định 510/QĐ-BXD ngày 19/05/2023 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2023.

6.2. Tổng mức đầu tư dự kiến: 
	TT
	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
	DIỆN TÍCH
	ĐƠN VỊ
	SUẤT ĐẦU TƯ
	THÀNH TIỀN ( ĐỒNG)

	I
	XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	 
	 
	 
	15,055,113,000

	1
	Trường mầm non
	4394.3
	m2
	2triệu đ/m2
	8,788,600,000

	2
	Nhà văn hóa
	2788
	m2
	2triệu đ/m2
	5,576,000,000

	3
	Cây xanh - khuôn viên thể dục thể thao
	2.30171
	m2
	0,3 tỷ đ/ha
	690,513,000

	II
	XÂY DỰNG HỆ THỐNG HTKT
	36.54564
	ha
	9 tỷ đ/ha
	328,910,760,000

	III
	XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
	 
	 
	 
	1,807,185,120,000

	1
	Nhà liên kế
	94,959.60
	m2
	3.8 triệu đ/m2
	1,443,385,920,000

	2
	Nhà biệt thự
	5,318.00
	m2
	5 triệu đ/m2
	47,862,000,000

	3
	Nhà ở xã hội
	26,328.10
	m2
	4 triệu đ/m2
	315,937,200,000

	IV
	ĐỀN BÙ GPMB
	36.54564
	ha
	1,4 tỷ đ/ha
	51,163,896,000

	V
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	10%*(( I+II+III+IV)
	220,231,488,900

	VI
	TỔNG ( I+II+III+IV+V)
	 
	2,422,547,000,000

	Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn ./.


6.3. Nguồn vốn

Nguồn kinh phí để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu đô thị Long Vân 2 Phường Trần Quang Diệu được sử dụng từ nguồn vốn của nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.
- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.4.  Kết luận

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Long Vân 2 Phường Trần Quang Diệu là một bước cụ thể hoá quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt và đáp ứng nhu cầu cần thiết và cấp bách hiện nay.

Đồ án đã nghiên cứu phát triển đồng bộ khu vực quy hoạch phù hợp với các kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đô thị lân cận trong tổng thể quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nội dung đồ án đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung của đồ án cho thấy rằng các điều kiện về kinh tế và kỹ thuật đều đáp ứng và khẳng định đây là một đồ án quy hoạch có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay.

Quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đồ án đã có sự hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và các cấp các ngành và địa phương để cùng đạt được những giải pháp hợp lý và có chất lượng.

6.5.  Kiến nghị

Kính đề nghị các cấp, các ngành có liên quan xem xét phê duyệt, làm cơ sở cho công tác quản lý đô thị, có cơ sở tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, xác lập các quy chế quản lý, sử dụng đất có hiệu quả./. 

PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ ĐẤT Ở
	TT
	ĐẤT Ở MỚI
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
(M2)
	MĐXD
 (%)
	TẦNG CAO
	SỐ LÔ

	I
	Đất ở nhà biệt thự
	BT
	6447,1
	50-60
	3
	30

	 
	 
	BT-01
	2272,2
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-01:01
	298,0
	60-70
	3
	10

	 
	 
	BT-01:02
	204,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-01:03
	204,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-01:04
	204,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-01:05
	243,5
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-01:06
	208,4
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-01:07
	204,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-01:08
	204,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-01:09
	204,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-01:10
	298,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02
	4174,9
	60-70
	3
	20

	 
	 
	BT-02:01
	286,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:02
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:03
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:04
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:05
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:06
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:07
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:08
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:09
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:10
	265,5
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:11
	296,6
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:12
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:13
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:14
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:15
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:16
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:17
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:18
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:19
	192,0
	 
	 
	 

	 
	 
	BT-02:20
	254,9
	 
	 
	 

	II
	Đất ở liên kế
	LK
	85902,0
	80-90
	4
	769

	1
	khu liên kế 1
	LK-1
	7043,2
	80-90
	4
	56

	 
	 
	LK-1:01
	192,1
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:02
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:03
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:07
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:08
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:09
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:10
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:11
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:12
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:13
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:14
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:15
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:16
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:17
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:18
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:19
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:20
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:21
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:22
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:23
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:24
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:25
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:26
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:27
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:28
	206,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:29
	261,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:30
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:31
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:32
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:33
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:34
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:35
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:36
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:37
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:38
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:39
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:40
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:41
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:42
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:43
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:44
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:45
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:46
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:47
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:48
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:49
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:50
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:51
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:52
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:53
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:54
	122,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:55
	118,2
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-1:56
	142,8
	 
	 
	 

	2
	khu liên kế 2
	LK-02
	5586,1
	80-90
	4
	59

	 
	 
	LK-2:01
	164,8
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:02
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:03
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:04
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:05
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:06
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:07
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:08
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:09
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:10
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:11
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:12
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:13
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:14
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:15
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:16
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:17
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:18
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:19
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:20
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:21
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:22
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:23
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:24
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:25
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:26
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:27
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:28
	164,1
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:29
	110,2
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:30
	106,6
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:31
	145,1
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:32
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:33
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:34
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:35
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:36
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:37
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:38
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:39
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:40
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:41
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:42
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:43
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:44
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:45
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:46
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:47
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:48
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:49
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:50
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:51
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:52
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:53
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:54
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:55
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:56
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:57
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:58
	90,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-2:59
	125,3
	 
	 
	 

	3
	khu liên kế 3
	LK-3
	3136,6
	80-90
	4
	28

	 
	 
	LK-3:01
	107,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:02
	119,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:03
	123,9
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:04
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:05
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:06
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:07
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:08
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:09
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:10
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:11
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:12
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:13
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:14
	118,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:15
	118,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:16
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:17
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:18
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:19
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:20
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:21
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:22
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:23
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:24
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:25
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:26
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:27
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-3:28
	174,0
	 
	 
	 

	4
	khu liên kế 4
	LK-4
	4542,6
	80-90
	4
	40

	 
	 
	LK-4:01
	163,7
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:02
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:03
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:04
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:05
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:06
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:07
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:08
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:09
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:10
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:11
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:12
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:13
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:14
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:15
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:16
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:17
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:18
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:19
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:20
	163,7
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:21
	163,6
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:22
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:23
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:24
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:25
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:26
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:27
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:28
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:29
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:30
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:31
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:32
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:33
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:34
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:35
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:36
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:37
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:38
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:39
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-4:40
	163,6
	 
	 
	 

	5
	khu liên kế 5
	LK-5
	4360,0
	80-90
	4
	40

	 
	 
	LK-5:01
	109,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:02
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:03
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:04
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:05
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:06
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:07
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:08
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:09
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:10
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:11
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:12
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:13
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:14
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:15
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:16
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:17
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:18
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:19
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:20
	127,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:21
	127,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:22
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:23
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:24
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:25
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:26
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:27
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:28
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:29
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:30
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:31
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:32
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:33
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:34
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:35
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:36
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:37
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:38
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:39
	108,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-5:40
	109,0
	 
	 
	 

	6
	khu liên kế 6
	LK-6
	3932,4
	80-90
	4
	40

	 
	 
	LK-6:01
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:02
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:03
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:04
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:05
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:06
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:07
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:08
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:09
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:10
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:11
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:12
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:13
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:14
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:15
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:16
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:17
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:18
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:19
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:20
	112,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:21
	115,7
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:22
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:23
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:24
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:25
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:26
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:27
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:28
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:29
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:30
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:31
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:32
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:33
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:34
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:35
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:36
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:37
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:38
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:39
	99,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-6:40
	99,2
	 
	 
	 

	7
	khu liên kế 7
	LK-7
	3872,0
	80-90
	4
	40

	 
	 
	LK-7:01
	112,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:02
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:03
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:04
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:05
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:06
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:07
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:08
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:09
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:10
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:11
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:12
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:13
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:14
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:15
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:16
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:17
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:18
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:19
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:20
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:21
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:22
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:23
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:24
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:25
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:26
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:27
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:28
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:29
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:30
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:31
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:32
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:33
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:34
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:35
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:36
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:37
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:38
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:39
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-7:40
	112,0
	 
	 
	 

	8
	khu liên kế 8
	LK-8
	1740,8
	80-90
	4
	14

	 
	 
	LK-8:01
	122,9
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:02
	123,1
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:03
	123,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:04
	123,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:05
	123,6
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:06
	123,8
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:07
	124,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:08
	124,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:09
	124,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:10
	124,7
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:11
	124,9
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:12
	130,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:13
	111,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-8:14
	136,6
	 
	 
	 

	9
	khu liên kế 9
	LK-9
	1232,2
	80-90
	4
	10

	 
	 
	LK-9:01
	152,1
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-9:02
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-9:03
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-9:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-9:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-9:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-9:07
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-9:08
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-9:09
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-9:10
	120,0
	 
	 
	 

	10
	khu liên kế 10
	LK-10
	5026,6
	80-90
	4
	40

	 
	 
	LK-10:01
	177,4
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:02
	133,9
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:03
	129,6
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:07
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:08
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:09
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:10
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:11
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:12
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:13
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:14
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:15
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:16
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:17
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:18
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:19
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:20
	152,4
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:21
	200,9
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:22
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:23
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:24
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:25
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:26
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:27
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:28
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:29
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:30
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:31
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:32
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:33
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:34
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:35
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:36
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:37
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:38
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:39
	140,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-10:40
	132,4
	 
	 
	 

	11
	khu liên kế 11
	LK-11
	4014,9
	80-90
	4
	40

	 
	 
	LK-11:01
	160,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:02
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:03
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:04
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:05
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:06
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:07
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:08
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:09
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:10
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:11
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:12
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:13
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:14
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:15
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:16
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:17
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:18
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:19
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:20
	119,2
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:21
	150,2
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:22
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:23
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:24
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:25
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:26
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:27
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:28
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:29
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:30
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:31
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:32
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:33
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:34
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:35
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:36
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:37
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:38
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:39
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-11:40
	129,2
	 
	 
	 

	12
	khu liên kế 12
	LK-12
	3013,2
	70-90
	4
	21

	 
	 
	LK-12:01
	172,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:02
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:03
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:07
	124,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:08
	135,6
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:09
	146,8
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:10
	156,4
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:11
	159,7
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:12
	164,6
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:13
	172,4
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:14
	180,2
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:15
	188,1
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:16
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:17
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:18
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:19
	157,4
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:20
	149,8
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-12:21
	146,2
	 
	 
	 

	14
	khu liên kế 14
	LK-14
	4116,6
	80-90
	4
	40

	 
	 
	LK-14:01
	119,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:02
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:03
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:04
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:05
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:06
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:07
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:08
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:09
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:10
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:11
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:12
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:13
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:14
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:15
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:16
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:17
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:18
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:19
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:20
	102,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:21
	102,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:22
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:23
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:24
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:25
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:26
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:27
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:28
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:29
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:30
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:31
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:32
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:33
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:34
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:35
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:36
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:37
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:38
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:39
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-14:40
	119,5
	 
	 
	 

	15
	khu liên kế 15
	LK-15
	1441,6
	80-90
	4
	12

	 
	 
	LK-15:01
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:02
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:03
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:07
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:08
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:09
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:10
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:11
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-15:12
	121,6
	 
	 
	 

	16
	khu liên kế 16
	LK-16
	3554,8
	80-90
	4
	34

	 
	 
	LK-16:01
	102,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:02
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:03
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:04
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:05
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:06
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:07
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:08
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:09
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:10
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:11
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:12
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:13
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:14
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:15
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:16
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:17
	162,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:18
	127,4
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:19
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:20
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:21
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:22
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:23
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:24
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:25
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:26
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:27
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:28
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:29
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:30
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:31
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:32
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:33
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-16:34
	102,5
	 
	 
	 

	17
	khu liên kế 17
	LK-17
	3897,6
	80-90
	4
	39

	 
	 
	LK-17:01
	109,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:02
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:03
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:04
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:05
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:06
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:07
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:08
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:09
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:10
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:11
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:12
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:13
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:14
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:15
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:16
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:17
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:18
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:19
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:20
	124,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:21
	155,6
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:22
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:23
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:24
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:25
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:26
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:27
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:28
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:29
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:30
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:31
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:32
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:33
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:34
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:35
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:36
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:37
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:38
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-17:39
	148,0
	 
	 
	 

	18
	khu liên kế 18
	LK-18
	6465,5
	80-90
	4
	53

	 
	 
	LK-18:01
	172,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:02
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:03
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:07
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:08
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:09
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:10
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:11
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:12
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:13
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:14
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:15
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:16
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:17
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:18
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:19
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:20
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:21
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:22
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:23
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:24
	167,8
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:25
	136,9
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:26
	141,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:28
	254,6
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:29
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:30
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:31
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:32
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:33
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:34
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:35
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:36
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:37
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:38
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:39
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:40
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:41
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:42
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:43
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:44
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:45
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:46
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:47
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:48
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:50
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:51
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:52
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-18:53
	192,7
	 
	 
	 

	19
	khu liên kế 19
	LK-19
	1764,8
	80-90
	4
	14

	 
	 
	LK-19:01
	138,1
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:02
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:03
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:07
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:08
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:09
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:10
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:11
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:12
	125,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:13
	129,7
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-19:14
	171,7
	 
	 
	 

	20
	khu liên kế 20
	LK-20
	2983,0
	80-90
	4
	24

	 
	 
	LK-20:01
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:02
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:03
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:07
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:08
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:09
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:10
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:11
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:12
	204,7
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:13
	138,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:14
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:15
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:16
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:17
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:18
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:19
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:20
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:21
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:22
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:23
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-20:24
	120,0
	 
	 
	 

	21
	khu liên kế 21
	LK-21
	2444,3
	80-90
	4
	24

	 
	 
	LK-21:01
	172,4
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:02
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:03
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:04
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:05
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:06
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:07
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:08
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:09
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:10
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:11
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:12
	102,9
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:13
	134,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:14
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:15
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:16
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:17
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:18
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:19
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:20
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:21
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:22
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:23
	96,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-21:24
	115,0
	 
	 
	 

	23
	khu liên kế 22
	LK-22
	4505,9
	80-90
	4
	43

	 
	 
	LK-22:01
	119,2
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:02
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:03
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:04
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:05
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:06
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:07
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:08
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:09
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:10
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:11
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:12
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:13
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:14
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:15
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:16
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:17
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:18
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:19
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:20
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:21
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:22
	111,7
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:23
	148,8
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:24
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:25
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:26
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:27
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:28
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:29
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:30
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:31
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:32
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:33
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:34
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:35
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:36
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:37
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:38
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:39
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:40
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:41
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:42
	102,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-22:43
	148,2
	 
	 
	 

	26
	khu liên kế 23
	LK-23
	4862,5
	80-90
	4
	40

	 
	 
	LK-23:01
	171,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:02
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:03
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:07
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:08
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:09
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:10
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:11
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:12
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:13
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:14
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:15
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:16
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:17
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:18
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:19
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:20
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:21
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:22
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:23
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:24
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:25
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:26
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:27
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:28
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:29
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:30
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:31
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:32
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:33
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:34
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:35
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:36
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:37
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:38
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:39
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-23:40
	131,2
	 
	 
	 

	27
	khu liên kế 24
	LK-24
	2364,8
	80-90
	4
	18

	 
	 
	LK-24:01
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:02
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:03
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:04
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:05
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:06
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:07
	156,2
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:08
	132,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:09
	140,5
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:10
	148,6
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:11
	156,7
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:12
	190,3
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:13
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:14
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:15
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:16
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:17
	120,0
	 
	 
	 

	 
	 
	LK-24:18
	120,0
	 
	 
	 

	III
	Đất ở  tái định cư
	TĐC
	11645,6
	80-90
	4
	84

	1
	Tái định cư 1
	TDC-01
	4082,0
	80-90
	4
	28

	 
	 
	TDC-01:01
	170,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:02
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:03
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:04
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:05
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:06
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:07
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:08
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:09
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:10
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:11
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:12
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:13
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:14
	136,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:15
	136,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:16
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:17
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:18
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:19
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:20
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:21
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:22
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:23
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:24
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:25
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:26
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:27
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-01:28
	170,5
	 
	 
	 

	2
	Tái định cư 2
	TDC-02
	3984,7
	80-90
	4
	27

	 
	 
	TDC-02:01
	217,7
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:02
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:03
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:04
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:05
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:06
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:07
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:08
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:09
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:10
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:11
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:12
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:13
	136,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:14
	136,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:15
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:16
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:17
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:18
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:19
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:20
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:21
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:22
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:23
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:24
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:25
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:26
	144,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-02:27
	170,5
	 
	 
	 

	3
	Tái định cư 3
	TDC-03
	3578,9
	80-90
	4
	29

	 
	 
	TDC-03:01
	136,8
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:02
	137,0
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:03
	137,3
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:04
	137,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:05
	137,7
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:06
	118,4
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:07
	118,6
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:08
	118,7
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:09
	118,9
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:10
	119,1
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:11
	119,3
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:12
	119,4
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:13
	119,6
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:14
	119,9
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:15
	120,1
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:16
	120,3
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:17
	120,4
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:18
	120,6
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:19
	120,8
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:20
	121,0
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:21
	121,1
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:22
	121,4
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:23
	121,6
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:24
	121,8
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:25
	122,0
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:26
	122,1
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:27
	122,3
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:28
	122,5
	 
	 
	 

	 
	 
	TDC-03:29
	122,6
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN THỦY LỰC NƯỚC MƯA

	Bảng 3a:
	Tính toán lưu lượng thoát nước điểm M54 (Lưu vực 1)

	Từ điểm
	Đến điểm
	Lđoạn (m)
	L c.dồn (m)
	V (m/S)
	t (min)
	∑T(min)
	I(m3/s.ha)
	
	Ftruoc (ha)
	Fc.qua (ha)
	Fsau (ha)
	Qlt(m3/s)

	M1
	M7
	151.05
	151.05
	0.90
	       10.06 
	10.06
	0.30
	0.73
	0.00
	0.85
	0.85
	0.186

	M217
	M7
	31.00
	182.05
	0.90
	        5.01 
	15.07
	0.35
	0.73
	0.00
	0.10
	0.10
	0.026

	M7
	M40
	107.20
	289.25
	0.90
	       15.11 
	30.18
	0.26
	0.73
	0.95
	0.29
	1.24
	0.239

	M20
	M24
	97.55
	386.80
	0.90
	       10.04 
	40.22
	0.30
	0.73
	0.00
	0.27
	0.27
	0.059

	M205
	M24
	39.36
	426.16
	0.90
	        5.02 
	45.24
	0.35
	0.73
	0.00
	0.10
	0.10
	0.026

	M24
	M37
	57.88
	484.04
	0.90
	       15.14 
	60.37
	0.26
	0.73
	0.37
	0.25
	0.62
	0.119

	M35
	M37
	43.71
	527.75
	0.90
	        5.02 
	65.39
	0.35
	0.73
	0.00
	0.17
	0.17
	0.044

	M37
	M39
	53.50
	581.25
	0.95
	       15.16 
	80.55
	0.26
	0.73
	0.79
	0.28
	1.07
	0.206

	M40
	M54
	57.65
	638.90
	0.97
	       15.18 
	95.72
	0.26
	0.73
	2.31
	0.18
	2.49
	0.479

	Bảng 3b:
	Tính toán khả năng thoát nước đối với loại cống được chọn

	Từ điểm
	Đến điểm
	L(m)
	Độ dốc TL
	D or B (m)
	H (m)
	A (m2)
	R
	R^(2/3)
	Qtt(m3/s)
	V (m/s)
	So sánh Qtt và Qlt

	M1
	M7
	151.05
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M217
	M7
	31.00
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M7
	M40
	107.20
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M20
	M24
	97.55
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M205
	M24
	39.36
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M24
	M37
	57.88
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M35
	M37
	43.71
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M37
	M39
	53.50
	0.13%
	0.80
	 
	0.50
	0.20
	0.34
	0.477
	0.95
	Đường kính hợp lí

	M40
	M54
	57.65
	0.10%
	1.00
	 
	0.79
	0.25
	0.40
	0.758
	0.97
	Đường kính hợp lí


	Bảng 3a:
	Tính toán lưu lượng thoát nước điểm M54 (Lưu vực 2)

	Từ điểm
	Đến điểm
	Lđoạn (m)
	L c.dồn (m)
	V (m/S)
	t (min)
	∑T(min)
	I(m3/s.ha)
	
	Ftruoc (ha)
	Fc.qua (ha)
	Fsau (ha)
	Qlt(m3/s)

	M212
	M66
	103.10
	103.10
	0.90
	        5.04 
	5.04
	0.35
	0.73
	0.00
	0.50
	0.50
	0.128

	M64
	M66
	31.14
	134.24
	0.90
	        5.01 
	10.05
	0.35
	0.73
	0.00
	0.17
	0.17
	0.044

	M66
	M69
	53.50
	187.74
	0.90
	       10.07 
	20.13
	0.30
	0.73
	0.67
	0.13
	0.80
	0.175

	M229
	M69
	101.10
	288.84
	0.90
	        5.04 
	25.17
	0.35
	0.73
	0.00
	0.35
	0.35
	0.090

	M69
	M54
	57.57
	346.41
	0.95
	       10.09 
	35.26
	0.30
	0.73
	1.15
	0.19
	1.34
	0.293

	Bảng 3b:
	Tính toán khả năng thoát nước đối với loại cống được chọn

	Từ điểm
	Đến điểm
	L(m)
	Độ dốc TL
	D or B (m)
	H (m)
	A (m2)
	R
	R^(2/3)
	Qtt(m3/s)
	V (m/s)
	So sánh Qtt và Qlt

	M212
	M66
	103.10
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M64
	M66
	31.14
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M66
	M69
	53.50
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M229
	M69
	101.10
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M69
	M54
	57.57
	0.13%
	0.80
	 
	0.50
	0.20
	0.34
	0.477
	0.95
	Đường kính hợp lí


	Bảng 3a:
	Tính toán lưu lượng thoát nước điểm M59 (Lưu vực 1)

	Từ điểm
	Đến điểm
	Lđoạn (m)
	L c.dồn (m)
	V (m/S)
	t (min)
	∑T(min)
	I(m3/s.ha)
	
	Ftruoc (ha)
	Fc.qua (ha)
	Fsau (ha)
	Qlt(m3/s)

	M281
	M28
	205.85
	205.85
	0.90
	       10.08 
	10.08
	0.30
	0.73
	0.00
	0.61
	0.61
	0.134

	M25
	M28
	73.55
	279.40
	0.90
	        5.03 
	15.11
	0.35
	0.73
	0.00
	0.33
	0.33
	0.085

	M28
	M47
	57.85
	337.25
	0.95
	       15.13 
	30.24
	0.26
	0.73
	0.94
	0.26
	1.20
	0.231

	M242
	M43
	95.64
	432.89
	0.90
	       10.04 
	40.28
	0.30
	0.73
	0.00
	0.30
	0.30
	0.066

	M41
	M43
	37.14
	470.03
	0.90
	        5.01 
	45.29
	0.35
	0.73
	0.00
	0.10
	0.10
	0.026

	M43
	M47
	88.29
	558.32
	0.90
	       15.09 
	60.38
	0.26
	0.73
	0.40
	0.47
	0.87
	0.168

	M47
	M59
	64.36
	622.68
	0.97
	       15.11 
	75.49
	0.26
	0.73
	2.07
	0.25
	2.32
	0.447

	Bảng 3b:
	Tính toán khả năng thoát nước đối với loại cống được chọn

	Từ điểm
	Đến điểm
	L(m)
	Độ dốc TL
	D or B (m)
	H (m)
	A (m2)
	R
	R^(2/3)
	Qtt(m3/s)
	V (m/s)
	So sánh Qtt và Qlt

	M281
	M28
	205.85
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M25
	M28
	73.55
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M28
	M47
	57.85
	0.13%
	0.80
	 
	0.50
	0.20
	0.34
	0.477
	0.95
	Đường kính hợp lí

	M242
	M43
	95.64
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M41
	M43
	37.14
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M43
	M47
	88.29
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M47
	M59
	64.36
	0.10%
	1.00
	 
	0.79
	0.25
	0.40
	0.758
	0.97
	Đường kính hợp lí


	Bảng 3a:
	Tính toán lưu lượng thoát nước điểm M59 (Lưu vực 2)

	Từ điểm
	Đến điểm
	Lđoạn (m)
	L c.dồn (m)
	V (m/S)
	t (min)
	∑T(min)
	I(m3/s.ha)
	
	Ftruoc (ha)
	Fc.qua (ha)
	Fsau (ha)
	Qlt(m3/s)

	M265
	M80
	39.38
	39.38
	0.90
	        5.02 
	5.02
	0.35
	0.73
	0.00
	0.10
	0.10
	0.026

	M77
	M80
	73.94
	113.32
	0.90
	       10.03 
	15.04
	0.30
	0.73
	0.00
	0.36
	0.36
	0.079

	M80
	M76
	57.85
	62.76
	0.90
	       10.05 
	25.10
	0.30
	0.73
	0.46
	0.14
	0.60
	0.132

	M249
	M72
	102.14
	164.90
	0.90
	       10.04 
	35.14
	0.30
	0.73
	0.00
	0.36
	0.36
	0.079

	M70
	M72
	38.64
	203.54
	0.90
	        5.02 
	40.15
	0.35
	0.73
	0.00
	0.10
	0.10
	0.026

	M72
	M76
	88.29
	291.83
	0.90
	       10.07 
	50.23
	0.30
	0.73
	0.46
	0.41
	0.87
	0.191

	M76
	M59
	57.61
	349.44
	0.95
	       15.10 
	65.32
	0.26
	0.73
	1.47
	0.13
	1.60
	0.308

	Bảng 3b:
	Tính toán khả năng thoát nước đối với loại cống được chọn

	Từ điểm
	Đến điểm
	L(m)
	Độ dốc TL
	D or B (m)
	H (m)
	A (m2)
	R
	R^(2/3)
	Qtt(m3/s)
	V (m/s)
	So sánh Qtt và Qlt

	M265
	M80
	39.38
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M77
	M80
	73.94
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M80
	M76
	57.85
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M249
	M72
	102.14
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M70
	M72
	38.64
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M72
	M76
	88.29
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M76
	M59
	57.61
	0.13%
	0.80
	 
	0.50
	0.20
	0.34
	0.477
	0.95
	Đường kính hợp lí


	Bảng 3a:
	Tính toán lưu lượng thoát nước điểm M63

	Từ điểm
	Đến điểm
	Lđoạn (m)
	L c.dồn (m)
	V (m/S)
	t (min)
	∑T(min)
	I(m3/s.ha)
	
	Ftruoc (ha)
	Fc.qua (ha)
	Fsau (ha)
	Qlt(m3/s)

	M14
	M34
	197.64
	197.64
	0.90
	       10.08 
	10.08
	0.30
	0.73
	0.00
	0.56
	0.56
	0.123

	M29
	M34
	144.21
	341.85
	0.90
	        5.06 
	15.13
	0.35
	0.73
	0.00
	0.60
	0.60
	0.154

	M34
	M63
	151.09
	492.94
	0.95
	       20.19 
	35.32
	0.24
	0.73
	1.16
	0.48
	1.64
	0.283

	Bảng 3b:
	Tính toán khả năng thoát nước đối với loại cống được chọn

	Từ điểm
	Đến điểm
	L(m)
	Độ dốc TL
	D or B (m)
	H (m)
	A (m2)
	R
	R^(2/3)
	Qtt(m3/s)
	V (m/s)
	So sánh Qtt và Qlt

	M14
	M34
	197.64
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M29
	M34
	144.21
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M34
	M63
	151.09
	0.13%
	0.80
	 
	0.50
	0.20
	0.34
	0.477
	0.95
	Đường kính hợp lí


	Bảng 3a:
	Tính toán lưu lượng thoát nước điểm M107

	Từ điểm
	Đến điểm
	Lđoạn (m)
	L c.dồn (m)
	V (m/S)
	t (min)
	∑T(min)
	I(m3/s.ha)
	
	Ftruoc (ha)
	Fc.qua (ha)
	Fsau (ha)
	Qlt(m3/s)

	M93
	M90
	79.16
	79.16
	0.90
	        5.03 
	5.03
	0.35
	0.73
	0.00
	0.25
	0.25
	0.064

	M88
	M90
	37.14
	116.30
	0.90
	        5.01 
	10.05
	0.35
	0.73
	0.00
	0.11
	0.11
	0.028

	M90
	M94
	44.28
	160.58
	0.90
	       10.06 
	20.11
	0.30
	0.73
	0.36
	0.15
	0.51
	0.112

	M266
	M94
	104.90
	265.48
	0.90
	       10.04 
	30.15
	0.30
	0.73
	0.00
	0.39
	0.39
	0.086

	M94
	M253
	69.04
	334.52
	0.90
	       15.10 
	45.25
	0.26
	0.73
	0.90
	0.23
	1.13
	0.218

	Bảng 3b:
	Tính toán khả năng thoát nước đối với loại cống được chọn

	Từ điểm
	Đến điểm
	L(m)
	Độ dốc TL
	D or B (m)
	H (m)
	A (m2)
	R
	R^(2/3)
	Qtt(m3/s)
	V (m/s)
	So sánh Qtt và Qlt

	M93
	M90
	79.16
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M88
	M90
	37.14
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M90
	M94
	44.28
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M266
	M94
	104.90
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M94
	M253
	69.04
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí


	Bảng 3a:
	Tính toán lưu lượng thoát nước điểm M105

	Từ điểm
	Đến điểm
	Lđoạn (m)
	L c.dồn (m)
	V (m/S)
	t (min)
	∑T(min)
	I(m3/s.ha)
	
	Ftruoc (ha)
	Fc.qua (ha)
	Fsau (ha)
	Qlt(m3/s)

	M157
	M121
	157.29
	157.29
	0.90
	       10.06 
	10.06
	0.30
	0.73
	0.00
	0.62
	0.62
	0.136

	M185
	M121
	100.60
	257.89
	0.90
	        5.04 
	15.10
	0.35
	0.73
	0.00
	0.55
	0.55
	0.141

	M121
	M124
	52.46
	310.35
	0.90
	       15.12 
	30.22
	0.26
	0.73
	1.17
	0.12
	1.29
	0.248

	M204
	M124
	70.50
	380.85
	0.90
	        5.03 
	35.25
	0.35
	0.73
	0.00
	0.27
	0.27
	0.069

	M124
	M128
	109.20
	490.05
	0.95
	       20.16 
	55.41
	0.24
	0.73
	1.56
	0.40
	1.96
	0.338

	M129
	M128
	231.12
	721.17
	0.90
	       10.09 
	65.50
	0.30
	0.73
	0.00
	1.05
	1.05
	0.230

	M128
	M116
	22.04
	743.21
	0.97
	       25.17 
	90.67
	0.22
	0.73
	3.01
	0.08
	3.09
	0.486

	M108
	M116
	257.23
	1000.44
	0.95
	       10.19 
	100.86
	0.30
	0.73
	0.00
	0.92
	0.92
	0.201

	M116
	M105
	61.93
	1062.37
	0.97
	       25.19 
	126.05
	0.22
	0.73
	4.01
	0.18
	4.19
	0.659

	Bảng 3b:
	Tính toán khả năng thoát nước đối với loại cống được chọn

	Từ điểm
	Đến điểm
	L(m)
	Độ dốc TL
	D or B (m)
	H (m)
	A (m2)
	R
	R^(2/3)
	Qtt(m3/s)
	V (m/s)
	So sánh Qtt và Qlt

	M157
	M121
	157.29
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M185
	M121
	100.60
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M121
	M124
	52.46
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M204
	M124
	70.50
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M124
	M128
	109.20
	0.13%
	0.80
	 
	0.50
	0.20
	0.34
	0.477
	0.95
	Đường kính hợp lí

	M129
	M128
	231.12
	0.17%
	0.60
	 
	0.28
	0.15
	0.28
	0.253
	0.90
	Đường kính hợp lí

	M128
	M116
	22.04
	0.10%
	1.00
	 
	0.79
	0.25
	0.40
	0.758
	0.97
	Đường kính hợp lí

	M108
	M116
	257.23
	0.13%
	0.80
	 
	0.50
	0.20
	0.34
	0.477
	0.95
	Đường kính hợp lí

	M116
	M105
	61.93
	0.10%
	1.00
	 
	0.79
	0.25
	0.40
	0.758
	0.97
	Đường kính hợp lí


PHỤ LỤC 3: TÍNH TOÁN THỦY LỰC NƯỚC THẢI
	Đoạn cống
	Chiều dài đoạn cống
	Lưu vực bản thân (ha)
	Lưu vực đoạn trước (ha)
	Lưu vực cộng dồn (ha)
	Qsh (m3/s)
	Đường kính cống chọn
	Độ đầy αmax
	h (m) nước trong ống
	Góc ϕ
(rad)
	Diện tích ướt

ω (m2)
	CV

ướt χ (m)
	R thủy lực (m)
	Hệ số y
	Hệ số Cedi
	Dốc cống i(%)
	Vận tốc nước v(m/s)
	Qtt thoát nước (m3/s)
	Cao độ mặt đất điểm đầu
	Cao độ mặt đất điểm cuối
	Cao độ đáy cống điểm đâu
	Cao độ đáy cống điểm cuối
	Điều kiện Qtt≥Qs
h

	Thủy lực tuyến cống chính

	T239 -T172
	274.11
	2.48
	-
	2.48
	0.00243
	300
	0.60
	0.18
	3.54
	0.04
	0.53
	0.08
	0.15
	52.66
	0.00
	0.87
	0.04
	5.01
	5.04
	5.85
	4.62
	Đạt

	T172-T40
	122.74
	1.65
	3.81
	5.46
	0.00310
	400
	0.70
	0.28
	3.97
	0.09
	0.79
	0.12
	0.15
	55.74
	0.00
	0.96
	0.09
	5.01
	5.91
	4.62
	4
	Đạt

	T69-T40
	169.74
	1.21
	7.94
	9.15
	0.00808
	400
	0.70
	0.28
	3.97
	0.09
	0.79
	0.12
	0.15
	55.74
	0.00
	0.96
	0.09
	5.19
	5.91
	4.39
	4
	Đạt

	T40-T22
	225.47
	1.20
	9.15
	10.35
	0.00957
	400
	0.70
	0.28
	3.97
	0.09
	0.79
	0.12
	0.15
	55.74
	1.00
	19.21
	1.81
	5.91
	4.99
	4
	3.6
	Đạt

	T274-T184
	338.34
	1.77
	-
	1.77
	0.00173
	300
	0.60
	0.18
	3.54
	0.04
	0.53
	0.08
	0.15
	52.66
	0.00
	0.87
	0.04
	5.13
	5.63
	5.8
	4.72
	Đạt

	T184-T40
	155.60
	3.45
	4.27
	7.72
	0.00427
	400
	0.70
	0.28
	3.97
	0.09
	0.79
	0.12
	0.15
	55.74
	0.00
	0.96
	0.09
	5.63
	5.91
	4.72
	4.00
	Đạt


Bảng tính lưu lượng thoát nước thải đoạn cống T239 - T172

	Tứ tự
	Đoạn cống
	Chiều dài đoạn cống (m)
	TT tiểu khu (kí hiệu)
	Diện tích (ha)
	Mu dun LL ( l/s/ha)
	LL trung bình từ các tiểu khu(l/s)
	Hệ số không điều hòa chung K0(max)
	Lưu lượng( l/s)
	Lưu lượng tính toán

	
	
	
	Dọc đường
	Cạnh Sườn
	Dọc đường
	Cạnh Sườn
	
	Dọc
đường
	Cạnh Sườn
	Chuyển qua
	Tổng cộng
	
	Tiểu khu
	LL tập trung
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cục bộ
	Chuyển qua
	

	
	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	T239
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	T229
	T239 - T229
	85.17
	T239,T229
	T242,T229
	0.179
	0.418
	0.196
	0.04
	0.08
	-
	0.12
	5.00
	0.58
	
	0.000
	0.58

	T228
	T229 - T228
	12.26
	T14,T8
	T23,T8
	0.026
	0.000
	0.196
	0.01
	-
	0.12
	0.12
	5.00
	0.61
	
	0.000
	0.61

	T222
	T228 - T222
	82.88
	0
	T47,T7
	0.174
	0.238
	0.196
	0.03
	0.05
	0.12
	0.20
	5.00
	1.01
	
	0.000
	1.01

	T169
	T222 - T169
	43.54
	T7,T4
	T54,T4
	0.087
	0.208
	0.196
	0.02
	0.04
	0.20
	0.26
	5.00
	1.30
	
	0.000
	1.30

	T170
	T169 - T170
	11.75
	T3,T4
	T57,T3
	0.028
	0.267
	0.196
	0.01
	0.05
	0.26
	0.32
	5.00
	1.59
	
	0.000
	1.59

	T172
	T170 - T172
	38.51
	T3,T366
	
	0.092
	0.765
	0.196
	0.02
	0.15
	0.32
	0.49
	5.00
	2.43
	
	0.000
	2.43

	T239-T172
	274.11
	
	
	0.586
	1.894
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.43


Bảng tính lưu lượng thoát nước thải đoạn cống T274 - T184

	Tứ tự
	Đoạn cống
	Chiều dài đoạn cống (m)
	TT tiểu khu (kí hiệu)
	Diện tích (ha)
	Mu dun LL ( l/s/ha)
	LL trung bình từ các tiểu khu(l/s)
	Hệ số không điều hòa chung K0(max)
	Lưu lượng( l/s)
	Lưu lượng tính toán

	
	
	
	Dọc đường
	Cạnh Sườn
	Dọc đường
	Cạnh Sườn
	
	Dọc
đường
	Cạnh Sườn
	Chuyển qua
	Tổng cộng
	
	Tiểu khu
	LL tập trung
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cục bộ
	Chuyển qua
	

	
	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	T274
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	T267
	T274 - T267
	188.13
	T274 , T267
	T18,T20
	0.423
	0.000
	0.196
	0.083
	-
	-
	0.08
	5.00
	0.41
	
	0.000
	0.41

	T255
	T267 - T255
	43.47
	T267 , T255
	T28,T32
	0.098
	0.358
	0.196
	0.019
	0.070
	0.08
	0.17
	5.00
	0.86
	
	0.000
	0.86

	T198
	T255 - T198
	14.36
	T255 , T198
	T37,T35
	0.029
	0.000
	0.196
	0.006
	-
	0.17
	0.18
	5.00
	0.89
	
	0.000
	0.89

	T184
	T198 - T184
	92.38
	T198 , T184
	T37,T35
	0.185
	0.680
	0.196
	0.036
	0.133
	0.18
	0.35
	5.00
	1.73
	
	0.000
	1.73

	T141
	T198 - T141
	60.91
	T198 , T141
	T37,T36
	0.122
	1.120
	0.196
	0.024
	0.219
	0.18
	0.42
	5.00
	2.10
	
	0.000
	2.10

	T112
	T141 - T112
	34.16
	T141 , T112
	T37,T37
	0.068
	0.354
	0.196
	0.013
	0.069
	0.42
	0.50
	5.00
	2.52
	
	0.000
	2.52

	T102
	T112 - T102
	39.63
	T112 , T102
	T37,T38
	0.079
	1.318
	0.196
	0.016
	0.258
	0.50
	0.78
	5.00
	3.89
	
	0.000
	3.89

	T101
	T102 - T101
	6.4
	T102 , T101
	T37,T39
	0.013
	0.349
	0.196
	0.003
	0.068
	0.78
	0.85
	5.00
	4.24
	
	0.000
	4.24

	T40
	T101 - T40
	14.5
	
	0
	0.029
	0.000
	0.196
	0.006
	-
	0.85
	0.85
	5.00
	4.27
	
	0.000
	4.27

	
	
	479.44
	
	
	1.017
	4.179
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.27


Bảng tính lưu lượng thoát nước thải đoạn cống T87 - T69

	Tứ tự
	Đoạn cống
	Chiều
dài đoạn cống (m)
	TT tiểu khu (kí hiệu)
	Diện tích (ha)
	Mu dun LL ( l/s/ha)
	LL trung bình từ các tiểu khu(l/s)
	Hệ số
không điều hòa chung K0(max)
	Lưu lượng( l/s)
	Lưu lượng tính toán

	
	
	
	Dọc đường
	Cạnh Sườn
	Dọc đường
	Cạnh
Sườn
	
	Dọc
đường
	Cạnh
Sườn
	Chuyển
qua
	Tổng
cộng
	
	Tiểu khu
	LL tập trung
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cục bộ
	Chuyển qua
	

	
	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	T87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	T82
	T87 - T82
	143.14
	T87 , T82
	
	0.358
	0.000
	0.196
	0.070
	-
	-
	0.07
	5.00
	0.35
	
	0.000
	0.35

	T75
	T82 - T75
	160.26
	T82 , T75
	T119,T66
	0.401
	0.208
	0.196
	0.078
	0.041
	0.07
	0.19
	5.00
	0.95
	
	0.000
	0.95

	T70
	T75 - T70
	20.46
	T75 , T70
	T113,T67
	0.051
	0.195
	0.196
	0.010
	0.038
	0.19
	0.24
	5.00
	1.19
	
	0.000
	1.19

	T69
	T70 - T69
	45.59
	
	
	0.114
	0.195
	0.196
	0.022
	0.038
	0.24
	0.30
	5.00
	1.49
	
	0.000
	1.49

	
	
	323.86
	
	
	0.924
	0.403
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.49


Bảng tính lưu lượng thoát nước thải đoạn cống T172- T22

	Tứ tự
	Đoạn cống
	Chiều dài đoạn
cống (m)
	TT tiểu khu (kí hiệu)
	Diện tích (ha)
	Mu dun LL ( l/s/ha)
	LL trung bình từ các tiểu khu(l/s)
	Hệ số
không điều hòa chung K0(max)
	Lưu lượng( l/s)
	Lưu lượng tính toán

	
	
	
	Dọc đường
	Cạnh Sườn
	Dọc đường
	Cạnh
Sườn
	
	Dọc
đường
	Cạnh
Sườn
	Chuyển
qua
	Tổng
cộng
	
	Tiểu khu
	LL tập trung
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cục bộ
	Chuyển qua
	

	
	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	T172
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	T159
	T172 - T159
	14.3
	T172 , T159
	
	0.036
	0.000
	0.196
	0.007
	-
	-
	0.01
	5.00
	0.04
	
	0.000
	0.04

	T132
	T159 - T132
	48.76
	T159 , T132
	T90,T88
	0.122
	0.625
	0.196
	0.024
	0.122
	0.01
	0.15
	5.00
	0.77
	
	0.000
	0.77

	T120
	T132 - T120
	25.22
	T132 , T120
	T85,T87
	0.063
	0.343
	0.196
	0.012
	0.067
	0.15
	0.23
	5.00
	1.16
	
	0.000
	1.16

	T93
	T120 - T93
	48.07
	T120 , T93
	T85,T88
	0.120
	0.301
	0.196
	0.024
	0.059
	0.23
	0.32
	5.00
	1.58
	
	0.000
	1.58

	T69
	T93 - T69
	15.34
	T93 , T69
	T85,T89
	0.038
	0.000
	0.196
	0.008
	-
	0.32
	0.32
	5.00
	1.61
	
	0.000
	1.61

	T62
	T69 - T62
	29.92
	T69 , T62
	T85,T90
	0.075
	0.208
	0.196
	0.015
	0.041
	0.32
	0.38
	5.00
	1.89
	
	0.000
	1.89

	T60
	T62 - T60
	32.83
	T62 , T60
	T85,T91
	0.082
	0.184
	0.196
	0.016
	0.036
	0.38
	0.43
	5.00
	2.15
	
	0.000
	2.15

	T42
	T60 - T42
	70.08
	T60 , T42
	T85,T92
	0.175
	0.184
	0.196
	0.034
	0.036
	0.43
	0.50
	5.00
	2.50
	
	0.000
	2.50

	T40
	T42 - T40
	36.91
	T42 , T40
	T85,T93
	0.092
	0.214
	0.196
	0.018
	0.042
	0.50
	0.56
	5.00
	2.80
	
	0.000
	2.80

	T30
	T40 - T30
	100.61
	T40 , T30
	T85,T94
	0.252
	0.423
	0.196
	0.049
	0.083
	0.56
	0.69
	5.00
	3.46
	
	0.000
	3.46

	T22
	T120 - T22
	87.95
	T120 , T22
	T85,T94
	0.220
	0.000
	0.196
	0.043
	-
	0.23
	0.28
	5.00
	1.38
	
	0.000
	1.38

	
	
	509.99
	
	
	1.275
	2.482
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.38


PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN CẤP NƯỚC

 c.Tính toán thủy lực cấp nước

 *. Khi có cháy
	Pipe Id
	Pipe Name and Notes
	Inner Diameter mm
	Length m
	Mass Flow kg/sec
	Vol Flow l/sec
	Velocity m/sec
	dP Total Loss m.H2O
	Entry Pressure m.H2O
	Exit Pressure m.H2O

	1
	P1
	141.859
	49.000
	17.8443
	17.880
	1.131
	0.0362
	1.9570
	1.9207

	2
	P2
	141.859
	169.000
	5.8682
	5.880
	0.372
	0.0170
	1.9207
	1.9037

	3
	P3
	141.859
	131.000
	1.0066
	1.009
	0.064
	0.0006
	1.9043
	1.9037

	4
	P4
	141.859
	67.000
	2.7132
	2.719
	0.172
	0.0017
	1.9060
	1.9043

	5
	P5
	141.859
	175.000
	10.0063
	10.026
	0.634
	0.0458
	1.9060
	1.8603

	6
	P6
	96.368
	205.000
	5.2072
	5.218
	0.715
	0.1063
	1.8603
	1.7540

	8
	P8
	96.368
	204.000
	5.9102
	5.922
	0.812
	0.1326
	1.8348
	1.7022

	9
	P9
	96.368
	45.000
	3.4544
	3.461
	0.475
	0.0112
	1.7323
	1.7211

	10
	P10
	96.368
	121.000
	4.2359
	4.244
	0.582
	0.0434
	1.7757
	1.7323

	11
	P11
	96.368
	163.000
	5.4364
	5.447
	0.747
	0.0913
	1.8670
	1.7757

	12
	P12
	141.859
	190.000
	10.4582
	10.479
	0.663
	0.0538
	1.9207
	1.8670

	13
	P13
	141.859
	111.000
	13.7424
	13.770
	0.871
	0.0513
	1.9573
	1.9060

	14
	P14
	96.368
	207.000
	2.3170
	2.322
	0.318
	0.0255
	1.8603
	1.8348

	15
	P15
	96.368
	204.000
	2.6665
	2.672
	0.366
	0.0322
	1.8670
	1.8348

	16
	P16
	96.368
	110.000
	2.7987
	2.804
	0.384
	0.0189
	1.7211
	1.7022

	17
	P17
	96.368
	206.000
	3.4697
	3.477
	0.477
	0.0518
	1.7540
	1.7022

	18
	P18
	96.368
	186.000
	4.3129
	4.322
	0.592
	0.0689
	1.9037
	1.8348

	20
	P20
	141.859
	3.000
	2.9400
	2.946
	0.186
	0.0001
	1.9574
	1.9573

	21
	P21
	141.859
	3.000
	7.0419
	7.056
	0.446
	0.0004
	1.9574
	1.9570


*. Khi không có cháy

	Pipe Id
	Pipe Name and Notes
	Inner Diameter mm
	Length m
	Mass Flow kg/sec
	Vol Flow l/sec
	Velocity m/sec
	dP Total Loss m.H2O
	Entry Pressure m.H2O
	Exit Pressure m.H2O

	1
	P1
	141.859
	49.000
	12.1757
	12.200
	0.772
	0.0182
	1.9574
	1.9392

	2
	P2
	141.859
	169.000
	4.2550
	4.264
	0.270
	0.0096
	1.9392
	1.9295

	3
	P3
	141.859
	131.000
	0.7406
	0.742
	0.047
	0.0004
	1.9299
	1.9295

	4
	P4
	141.859
	67.000
	2.4472
	2.452
	0.155
	0.0014
	1.9313
	1.9299

	5
	P5
	141.859
	175.000
	5.9609
	5.973
	0.378
	0.0181
	1.9313
	1.9132

	6
	P6
	96.368
	205.000
	2.2292
	2.234
	0.306
	0.0235
	1.9132
	1.8896

	8
	P8
	96.368
	204.000
	1.8363
	1.840
	0.252
	0.0166
	1.9046
	1.8879

	9
	P9
	96.368
	45.000
	0.5263
	0.527
	0.072
	0.0004
	1.8883
	1.8879

	10
	P10
	96.368
	121.000
	1.3077
	1.310
	0.180
	0.0054
	1.8937
	1.8883

	11
	P11
	96.368
	163.000
	2.5083
	2.513
	0.345
	0.0231
	1.9168
	1.8937

	12
	P12
	141.859
	190.000
	6.4027
	6.416
	0.406
	0.0224
	1.9392
	1.9168

	13
	P13
	141.859
	111.000
	9.4310
	9.450
	0.598
	0.0261
	1.9574
	1.9313

	14
	P14
	96.368
	207.000
	1.2496
	1.252
	0.172
	0.0086
	1.9132
	1.9046

	15
	P15
	96.368
	204.000
	1.5391
	1.542
	0.211
	0.0122
	1.9168
	1.9046

	16
	P16
	96.368
	110.000
	0.1294
	0.130
	0.018
	0.0001
	1.8879
	1.8879

	17
	P17
	96.368
	206.000
	0.4917
	0.493
	0.068
	0.0017
	1.8896
	1.8879

	18
	P18
	96.368
	186.000
	2.4338
	2.439
	0.334
	0.0249
	1.9295
	1.9046

	20
	P20
	141.859
	3.000
	1.3713
	1.374
	0.087
	0.0000
	1.9574
	1.9574

	21
	P21
	141.859
	3.000
	1.3733
	1.376
	0.087
	0.0000
	1.9574
	1.9574

	1
	P1
	141.859
	49.000
	12.1757
	12.200
	0.772
	0.0182
	1.9574
	1.9392

	2
	P2
	141.859
	169.000
	4.2550
	4.264
	0.270
	0.0096
	1.9392
	1.9295


PHỤ LỤC 5: TÍNH TOÁN NHU CẦU THÔNG TIN LIÊN LẠC
	STT
	KÝ HIỆU
	TÊN LÔ ĐẤT
	SỐ LÔ ĐẤT
	ĐƠN VỊ TÍNH
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ
	NHU CẦU

	1
	NVH
	Đất nhà văn hóa 
	 
	 
	 
	100m2/lines
	 

	 
	 
	CC
	1.025,9
	 m2 
	 
	100m2/lines
	11

	 
	 
	NVH-02
	1.354,3
	 m2 
	 
	100m2/lines
	14

	2
	GD
	Đất giáo dục
	4.362,6
	 m2 
	 
	100m2/lines
	44

	3
	 
	Đất ở
	 
	 
	 
	                     -   
	 

	4,1
	LK
	Đất ở liên kế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LK-1
	Khu ở liên kế 1
	56
	Căn
	2
	lines/căn
	112

	 
	LK-2
	Khu ở liên kế 2
	59
	Căn
	2
	lines/căn
	118

	 
	LK-3
	Khu ở liên kế 3
	28
	Căn
	2
	lines/căn
	56

	 
	LK-4
	Khu ở liên kế 4
	40
	Căn
	2
	lines/căn
	80

	 
	LK-5
	Khu ở liên kế 5
	40
	Căn
	2
	lines/căn
	80

	 
	LK-6
	Khu ở liên kế 6
	40
	Căn
	2
	lines/căn
	80

	 
	LK-7
	Khu ở liên kế 7
	40
	Căn
	2
	lines/căn
	80

	 
	LK-8
	Khu ở liên kế 8
	14
	Căn
	2
	lines/căn
	28

	 
	LK-9
	Khu ở liên kế 9
	10
	Căn
	2
	lines/căn
	20

	 
	LK-10
	Khu ở liên kế 10
	40
	Căn
	2
	lines/căn
	80

	 
	LK-11
	Khu ở liên kế 11
	40
	Căn
	2
	lines/căn
	80

	 
	LK-12
	Khu ở liên kế 12
	21
	Căn
	2
	lines/căn
	42

	 
	LK-14
	Khu ở liên kế 14
	40
	Căn
	2
	lines/căn
	80

	 
	LK-15
	Khu ở liên kế 15
	12
	Căn
	2
	lines/căn
	24

	 
	LK-16
	Khu ở liên kế 16
	34
	Căn
	2
	lines/căn
	68

	 
	LK-17
	Khu ở liên kế 17
	39
	Căn
	2
	lines/căn
	78

	 
	LK-18
	Khu ở liên kế 18
	53
	Căn
	2
	lines/căn
	106

	 
	LK-19
	Khu ở liên kế 19
	14
	Căn
	2
	lines/căn
	28

	 
	LK-20
	Khu ở liên kế 20
	24
	Căn
	2
	lines/căn
	48

	 
	LK-21
	Khu ở liên kế 21
	26
	Căn
	2
	lines/căn
	52

	 
	LK-22
	Khu ở liên kế 22
	43
	Căn
	2
	lines/căn
	86

	 
	LK-23
	Khu ở liên kế 23
	40
	Căn
	2
	lines/căn
	80

	 
	LK-24
	Khu ở liên kế 24
	18
	Căn
	2
	lines/căn
	36

	4,2
	BT
	Đất ở biệt thự
	 
	 
	2
	 
	0

	.
	BT-1
	Khu biệt thự  01
	10
	Căn
	2
	lines/căn
	20

	.
	BT-2
	Khu biệt thự 02
	20
	Căn
	2
	lines/căn
	40

	4,3
	TĐC
	Đất ở tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TĐC-1
	Đất ở tái định cư 01
	28
	Căn
	2
	lines/căn
	56

	 
	TĐC-2
	Đất ở tái định cư 02
	27
	Căn
	2
	lines/căn
	54

	 
	TĐC-3
	Đất ở tái định cư 03
	29
	Căn
	2
	lines/căn
	58

	4,4
	NOXH
	Đất ở xã hội
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	NOXH - 01
	52194,00
	 m2 
	 
	100m2/lines
	522

	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	2361


40

_1534620361.unknown

_1586537881.unknown

_1586537882.unknown

_1534620363.unknown

_1534620365.unknown

_1586537880.unknown

_1534620364.unknown

_1534620362.unknown

_1522645891.unknown

_1534620360.unknown

_1522645876.unknown

